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Vµi suy nghÜ
sau héi nghÞ 13/3/2009 ë §iÖn Biªn

NguyÔn v¨n Hoµ
Chương trình Thái học Viêt Nam

N¨m 2008 c¸c tØnh ®Òu ®· biªn so¹n tµi liÖu d¹y , häc ch÷ Th¸i ViÖt Nam ®Ó

øng dông thÝch hîp víi ®Þa ph­¬ng m×nh . Tµi liÖu ®· ®­îc biªn chØnh söa lÇn I ë

héi nghÞ 12 – 13 /3 /2009 t¹i §iÖn Biªn .

        Tõ quý II tiÕp trong n¨m 2009 c¸c tØnh vÒ tù chØnh söa xon g h·y ®em d¹y thÝ

®iÓm sao cho thÝch hîp víi hoµn c¶nh cña ®Þa ph­¬ng m×nh . Mçi n¬i cã thuËn lîi

khã kh¨n kh¸c nhau, tranh thñ ph¸t huy thuËn lîi mµ tiÕn hµnh . Cã tØnh ®· më ®­îc

líp d¹y cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc do cÊp uû vµ chÝnh quyÒn cÊp kinh phÝ .

Thanh Ho¸ ®· më ®­îc líp  d¹y bé ch÷ Th¸i cæ ®Þa ph­¬ng , giíi thiÖu bé ch÷ Th¸i

ViÖt Nam . N¬i ®· häc ch÷ Th¸i c¶i tiÕn nh­ Mai Ch©u nay chuyÓn d¹y Bé ch÷

Th¸i ViÖt Nam chØ cÇn h­íng dÉn chç kh¸c thÕ nµo lµ dÔ hiÓu .

        Ta lµm viÖc m¹ng l­íi b¶o tå n tri thøc b¶n ®Þa cña d©n téc nªn ch÷ cña d©n

ph¶i ®­îc ®­a trë l¹i d¹y vµ sö dông réng r·i trong d©n . Ngoµi c¸c líp do chÝnh

quyÒn më cßn cÇn c¸c tæ chøc C©u l¹c bé v¨n ho¸ , C©u l¹c bé d¹y vµ häc ch÷

Th¸i.... ®Òu cÇn cã kinh phÝ riªng . Nh÷ng n¬i tæ chøc c©u l¹c bé c¸c phßng v¨n ho¸

- th«ng tin th× xin ®­îc kinh phÝ kh«ng riªng cho viÖc d¹y , häc ch÷ Th¸i vµ cßn c¸c

ho¹t ®éng kh¸c nh­ s­u tÇm phæ biÕn th¬ ca , t¸c phÈm cæ, s¸ng t¸c th¬ ca míi, viÕt

v¨n, ho¹t ®éng nghÖ thuËt ....

        M¹ng l­íi ta cßn nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c n÷a rÊt phong phó , kh«ng riªng chØ

b¶o tån, ph¸t triÓn ch÷ Th¸i. Ta nªn nghÜ ®Õn tr­êng hîp nÕu xin ®­îc kinh phÝ tµi

trî cho viÖc d¹y, häc ch÷ Th¸i bÞ gi¶m bít thËm chÝ bÞ c¾t th× ta chØ cßn nguån

tr«ng vµo xin kinh phÝ cña ®Þa ph­¬ng , vËn ®éng xin c¸c nhµ h¶o t©m tµi trî , quyªn

trong d©n, kh«ng lo¹i trõ sù ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn c©u l¹c bé vµ c¸c häc viªn

D¹y ng­êi lín häc ®Õn ®äc th«ng viÕt th¹o kh«ng l©u . Sau ®ã cÇn tÝnh ®Õn

viÖc sö dông ch÷ ®· biÕt , n©ng lªn tÇm ®äc, viÕt, nghiªn cøu c¸c t¸c phÈm cæ vµ

viÕt v¨n, s¸ng t¸c th¬ ca míi dïng h¸t vui liªn hoan vµ cã thÓ göi ®¨ng c¸c b¸o , t¹p

chÝ cña ®Þa ph­¬ng, cña trung ­¬ng nh­ t¹p chÝ V¨n ho¸ c¸c d©n téc hoÆc t¹p chÝ

v¨n nghÖ cña Héi v¨n häc – NghÖ thuËt §iÖn Biªn ta ®Ò nghÞ in son g ng÷ Ch÷ ViÖt

– ch÷ Th¸i trong c¸c bµi th¬ Th¸i .

Ở héi nghÞ 12 – 13/3/2009 ta cã kiÕn nghÞ göi tØnh uû – UBND tØnh §iÖn

Biªn ®¨ng cai ®øng ra tæ chøc héi nghÞ mêi ®¹i diÖn §¶ng – ChÝnh quyÒn 7 tØnh ë
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miÒn B¾c cã ng­êi Th¸i c­ tró ®Õn häp c«ng nhËn bé c h÷ Th¸i ViÖt Nam råi b¸o

c¸o lªn thñ t­íng chÝnh phñ ra nghi ®Þnh c«ng nhËn bé ch÷ Th¸i nµy cho d©n téc

Th¸i trong c¶ n­íc ta lµ viÖc rÊt quan träng . C¸c thµnh viªn m¹ng l­íi ta ë §iÖn

Biªn h·y b¸o c¸o tr×nh bµy ®Ò ®¹t lªn th­êng trùc §¶ng vµ chÝnh quyÒn t Ønh xin

®øng tæ chøc héi nghi nµy. C¸c thµnh viªn m¹ng l­íi ta ë c¸c tØnh kh¸c ®Òu b¸o

c¸o tinh thÇn héi nghÞ nµy vµ xin tØnh uû – UBND ®Þa ph­¬ng m×nh ñng hé cho

viÖc héi nghi ta ®· kiÕn nghÞ .

ic* LaG {g&
 <tc l}G paG <H*J <x BaN UM* 13 {C& E bN 5 ip 2009

n}*G EMG ewG
     gV&IN v$ HVa

ESG& SiG& waJ& Hoc VId naM

iip 2008 tiG* Yd [C* bIN XV*aN P{b Ux eob c{b boc Ux yT VId naM yV* ux* <j&G n*}G t*iG
Es*a – P{b Ux iN* yd* <x BaN xo*M epG ET& <cc eKVc n}*G paG <x Ba N UM 12- 13 /3 /2009 n*}G
EMG ewG.
    et& ciV&J xoG ip 2009 ti*G Yd [C* yd* xo*M epG EL&a yV* boc Ab&G ud n*G t*iG Es*a Yh* M$
Sob – tiG Yd [C* iM uk Jac Sa c{b uk Ga&J il yV* boc Ux – iM t*iG [C* yk yd* Alb eob Yh* ca&N
<B* <cG sUc Za Enc – ewG hV&a [C* yk yd* Alb eob Ux yT Ec&a – pa&V Yh* uH* Ux yT VId naM
– boc Ux yT ca*J t&IN EXG maJ Esa yK* boc Ux yT VId naM – K*$ boc t&UM lac c$ n}*G
bo&N Yd [l* uH* Ga&J.
      XuM EHa #Jd n*a VIc yp* US* Eoa uk l}c GoN ES* q Es*a #pN ta&V CUN EL&a eob c{b ux* <j&G Ux
yT Yh* uS& q – Noc n*a VIc si&G CVIN <t* sUc yk Alb eob #pN <t* sUc eob doM eC& Na ka
ba*N – eob UH yd* iM fa*J AGN - bo&N Yd <t* sUc Eca Lac <B eob n}*G foG v$ hV&a <wG
tiN UH [x yd* AGN – Eb&a US& yV* eob Ux yT L*a – Z}G yV* eob eX eob k{b Ym& .

su*M um& EHa Z}G [S* #Jd laJ n*a VIc – Eb&a US& xud [T& eob Ux yT L*a – V&a Eb&a yd* AGN Za
Enc So&J Ej UH EHa #pN <x BaN c{b AjN EMG [x cob <HM AGN n}*G PUG ix& GIb <cG it PUG q
iM h> Ys So&J Ej – eL*V [C* <x BaN c{b PUG q is& eob cob <HM AGN So&J eo& .
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boc PUG q Yz& eob uH* [C* Eb&a AhG ic* laJ – l}G AS eob uH* et*M uH* Doc eL*V UH #pN
boc t&UM – Ab&G PUG P{b Ux yT Ec&a et& ES*a yV* ux* <&j&G b}c boN – et*M BaJ fac Yh* laJ Tab
is& n*}G t*iG c{b suG EoG – EXG Tab is& v$ #G* ti*G d*IN bIN #pN Eoa Ux yT oiN PUG  BaJ k{b yT.

 n}*G paG <x BaN UM 12 – 13 / 3 / 2009 XuM EHa iM cI&N iG* c{b t*iG o*iJ oi*J baN ti*G dI*N
bIN #pN ooc n*a <t* sUc paG <x BaN AMJ q taG n*a daG* si&G CVIN 7 tiG iM q yT ciN uj& Ma
XuM Po*M Ys dIV cI&N iG* kUN* uw* Et&G si&G uf* ooc iG* D*iG  z*$ paV Yh* ux* <j&G <B* Ux yT VId naM
yV* q yT #TG c&a EMG EHa ux* <j*G [l* n*a VIc Yz& l>G Q – iP& No*G uj& c>G s*uM um& EHa n*}G t*iG
d*IN bIN #pN ba&V ca&V c{b da*G s&iG CVIN #pN ooc n*a yk paG <H*J <x BaN iN* c{b PUG t*iG o&UN
– iP& No*G uj& doM tiG oU&N [C* #pN ba&V ca&V c{b ti*G Es*a yV* <SM H{b Eoa paG <x BaN iN* - #Jd
yd* EXG $ XuM EHa s&}G is& yd* Sob GaM LaG il.

S¬n la víi c«ng t¸c

b¶o tån v¨n ho¸ Th¸i
Lß V¨n L¶

                     Nhµ 66, tæ 7, ph­êng T« HiÖu, thµnh phè S¬n La.

TØnh S¬n La cã d©n sè trªn 80 v¹n ng­êi , trong ®ã d©n téc Th¸i chiÕm 64 % ,

do ®ã viÖc b¶o tån vµ ph¸t huy nÒn v¨n ho¸ l©u ®êi cña d©n téc Th¸i lµ mét c«ng

viÖc quan träng vµ cÇn thiÕt . Nh÷ng n¨m tr­íc ®©y viÖc b¶o tån v¨n ho¸ c¸c d©n téc

ch­a ®­îc chó ý ®óng møc, gÇn ®©y ®· cã sù chuyÓn biÕn râ rÖt . TØnh ®· cã kÕ

ho¹ch, dù ¸n triÓn khai viÖc sao chÐp , dịch thuËt  s¸ch ch÷ Th¸i cæ ë trong kho B¶o

tµng, Th­ viÖn tØnh ra ch÷ Th¸i ®ang phæ biÕn hiÖn nay vµ dịch ra tiÕng phæ th«ng

®Ó nhiÒu ng­êi biÕt. Tõ n¨m 1996 vÒ ®©y Së gi¸o dôc §µo t¹o ®· hai lÇn biªn so¹n

s¸ch d¹y ch÷ Th¸i cho c¸c ®èi t­îng cÇn häc vµ tr×nh Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o . GÇn

®©y UBND tØnh ®· cã c«ng v¨n sè 3430 / UBND – VX ngµy 20 /10 /2008 nh¾c nhë

Së Gi¸o dôc - §µo t¹o vÒ viÖc nghiªn cøu , ®Ò suÊt viÖc biªn so¹n, xö dông, vµ häc

ch÷ Th¸i ë S¬n La tr×nh UBND tØnh xem xÐt . Së Néi vô cã c«ng v¨n sè 501 /SNV –

CBCC ngµy 20 /8 /2006 göi Së gi¸o dôc - §µo t¹o vÒ viÖc d¹y tiÕng d©n téc cho

c«ng chøc nhµ n­íc. Së gi¸o dôc - §µo t¹o cã c«ng v¨n kÕ ho¹ch sè : 365 / KH –

GDDT ngµy 18 / 4 / 2007 x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng tiÕng d©n téc thiÓu

sè ®èi víi c¸n bé c«ng chøc c«ng t¸c ë vïng d©n téc, møc phÊn ®Êu tõ n¨m 2007

®Õn n¨m 2010. HiÖn nay së Gi¸o dôc - §µo t¹o ®ang chuÈn bÞ néi dung kÕ ho¹ch ,
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c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®Ó tr×nh UBND tØnh theo c«ng v¨n sè 3430 /UBND – VX

ngµy 20/10/2008.

      Theo v¨n së Néi vô göi së GDDT ®èi t­îng häc tiÕng d©n téc lµ :

- C¸n bé c«ng chøc hµnh chÝnh cÊp huyÖn , tØnh ( chñ yÕu tËp trung ®èi t­îng

c«ng chøc lµm c«ng t¸c chuyªn m«n th­êng xuyªn ®i c¬ së lµm nhiÖm vô tuyªn

truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn chñ tr­¬ng , ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ

nhµ n­íc .

- Viªn chøc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ, gi¸o dôc c«ng t¸c ë c¸c x· vïng 2 -3 n¬i

cã ®«ng bµo d©n téc M«ng, Dao, Th¸i sinh sèng.

Nhu cÇu më líp tõ nay ®Õn hÕt n¨m 2010 lµ 86 líp víi 4900 häc viªn .Thêi h¹n -

häc lµ tõ 6 th¸ng ®Õn 9 th¸ng . Sau kho¸ häc cã cÊp chøng chØ . §¬n vÞ ®µo t¹o lµ:

CÊp tØnh giao cho tr­êng Cao ®¼ng s­ ph¹m hoÆc trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn

tØnh, cÊp huyÖn giao cho trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn huyÖn. ChÕ ® ộ båi

d­ìng cho gi¸o viªn nh­ chÕ ®é ®èi víi gi¸o viªn ë c¸c tr­êng trung häc chuyªn

nghiÖp .

Môc tiªu c«ng v¨n sè 365 cña së Gi¸o dôc §µo t¹o lµ: d¹y tiÕng d©n téc cho

c¸n bé c«ng chøc ë vïng d©n téc lµ gióp cho c¸n bé, c«ng chøc biÕt tiÕng nãi, ch÷

viÕt cña ®ång bµo d©n téc, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp b»ng tiÕng d©n téc (nghe, nãi

t­¬ng ®èi tèt trong giao tiÕp th«ng th­êng, ®äc, viÕt ®­îc ch÷ ) vµ cã nh÷ng hiÓu

biÕt cÇn thiÕt vÒ v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n cña ®ång bµo. Së Gi¸o dôc §µo t¹o ra

kÕ ho¹ch nh­ sau :

- Tr­íc m¾t tËp trung d¹y ba thø tiÕng : M«ng , Dao, Th¸i.

- §èi t­îng häc: C¸n bé c«ng chøc hµnh chÝnh cÊp huyÖn , tØnh  chñ yÕu tËp

trung ®èi t­îng c«ng chøc lµm c«ng t¸c chuyªn m«n th­êng xuyªn ®i c¬ së lµm

nhiÖm vô tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n thôc hiÖn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi , chÝnh

s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n­íc.

- Viªn chøc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ , gi¸o dôc ®ang c«ng t¸c ë c¸c x· vïng 2-3

n¬i cã ®ång bµo d©n téc M«ng, Dao, Th¸i sinh sèng.

KÕ ho¹ch tõ n¨m 2007 ®Õn 2010 më 35 líp víi 1575 häc viªn .

ViÖc tæ chøc thùc hiÖn nh­ sau :

- ThÊy râ nhu cÇu cÊp thiÕt ph¶i xö dông tiÕng, ch÷ d©n téc cho c¸n bé c«ng

chøc nhµ n­íc, nhÊt lµ c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý vïng d©n téc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ –

x· héi, gi÷ g×n trËt tù an ninh quèc phßng, ®ßi hái cÇn ph¶i biÕt tiÕng, ch÷ d©n téc.
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- Më c¸c líp ®µo t¹o, båi d­ìng gi¸o viªn d¹y tiÕng, ch÷ d©n téc, theo khung

h­íng dÉn cña bé Gi¸o dôc - §µo t¹o.

- Chän c¸n bé cèt c¸n tham gia líp häc ë huyÖn , tØnh theo h­íng dÉn cña bé

Gi¸o dôc - §µo t¹o  vµ së Gi¸o dôc - §µo t¹o.

- Së Gi¸o dôc - §µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm biªn so¹n tµi liÖu d¹y, häc tiÕng ch÷ d©n

téc .

  Nh­ vËy víi chñ tr­¬ng kÕ ho¹ch tæ chøc d¹y, häc tiÕng, ch÷ d©n téc cña tØnh

S¬n La ®· nªu râ, nhÊt lµ ®èi víi c«ng chøc nhµ n­íc. Khã kh¨n hiÖn nay lµ tæ chøc

thùc hiÖn, bao giê míi cã tµi liÖu ®Ó gi¶ng d¹y, häc tËp ch÷, tiÕng d©n téc cho phï

hîp víi tõng ®èi t­îng. Cßn viÖc d¹y ch÷ cho ®èi t­îng lµ  nh©n d©n d©n téc th× tæ

chøc nh­ thÕ nµo, kinh phÝ ai lo, båi d­ìng gi¸o viªn nh­ thÕ nµo .

VÒ ho¹t ®éng cña m¹ng l­íi t rong n¨m qua rÊt cã nhiÒu cè g¾ng:

VÒ sè l­îng ng­êi cña m¹ng l­íi cã t¨ng h¬n, vËn ®«ng nh÷ng ng­êi ®· ®ang

gi¶ng d¹y ch÷ Th¸i tham gia gãp ý x©y dùng tµi liÖu d¹y ch÷ Th¸i , ë thµnh phè S¬n

La 2 ng­êi, ThuËn Ch©u 1 ng­êi, Mai s¬n 1 ng­êi, Phï yªn 1 ng­êi. ViÖc gi¶ng

d¹y ch÷ Th¸i trong nh©n d©n kh«ng lo thiÕu gi¸o viªn . B¶n nµo, x· nµo còng cã

ng­êi biÕt ch÷ Th¸i, chØ cÇn båi d­ìng ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y , cã tµi liÖu cung cÊp

cho lµ ®­îc. M¹ng l­íi ®· ®ang biªn so¹n tµi liÖu d¹y ch÷ Th¸i vµ s¸ch ®äc thªm

sau khi häc, ®äc, viÕt th«ng th¹o. Sau héi nghÞ ë §iÖn Biªn ngµy 12 – 13 /3 /2009

®ang tiÕp tôc chØnh söa thªm cho phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc .

       VÒ c¸ nh©n trong m¹ng l­íi ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc s­u tÇm , b¶o tån

giíi thiÖu v¨n ho¸ d©n téc Th¸i. anh em ë thµnh phè S¬n La ®· lµm kÞch b¶n , ®¹o

diÔn, tæ chøc thùc hiÖn thµnh c«ng "LÔ héi xªn M­êng" cña téc Th¸i ®en vïng

M­êng La cò, do së V¨n ho¸ - ThÓ thao – Du lÞch phèi hîp víi UBND thµnh phè tæ

chøc ngµy 31/12/2008. ViÖc xªn b¶n còng ®·, ®ang ®­îc tæ chøc phôc dùng ë mét

sè b¶n: ThuËn Ch©u, S«ng M·. Xèp Cép, Méc ch©u. ¤ng L­êng V­¬ng Trung ®·

hoµn thµnh t¸c phÈm : LÔ tang d©n téc Th¸i ®en ë ThuËn Ch©u , ®ang chê ®Ó xuÊt

b¶n. ¤ng Hoµng TrÇn NghÞch ®· hoµn thµnh t¸c phÈm Tõ ®iÓm Th¸i - ViÖt nép cho

ViÖn ng«n ng÷ trung ­¬ng. Bµ Lß Mai C­¬ng ®ang x©y dùng ch­¬ng tr×nh chi tiÕt,

tµi liÖu d¹y tiÕng, ch÷ Th¸i cho sinh viªn chuÈn bÞ ra c«ng t¸c ë vïng d©n téc thiÓu

sè, ®Ó sau nµy vÒ ®Þa ph­¬ng cã kh¶ n¨ng giao tiÕp, vËn ®éng víi nh©n d©n ®Þa

ph­¬ng cho con em ®Õn tr­êng. ¤ng Cµ Chung ®· hoÇn thµnh ®Ò ¸n lÞch Th¸i b»ng

vi tÝnh, hai n¨m nay ®· xuÊt b¶n lÞch blèc cã ch÷ Th¸i , ®¸p øng nhu cÇu nh©n d©n.

¤ng Lß v¨n L¶ s­u tÇm tµi liÖu cæ b»ng ch÷ Th¸i cæ , nay ®ang chuyÓn sang ch÷
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Th¸i ViÖt Nam hÕt, ®Ó sau nµy lµm tµi liÖu ®äc thªm cho c¸c häc viªn sau khi häc

ch÷ Th¸i xong .

` Nh­ vËy S¬n La ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc b¶o tån , ph¸t huy v¨n ho¸

d©n téc Th¸i. §ã lµ nh÷ng cè g¾ng ban ®Çu thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña ®¶ng , nhµ

n­íc vÒ b¶o tån, ph¸t huy v¨n ho¸ ®Æc s¾c d©n téc ®Ó cæ vò ®éng viªn nh©n d©n c¸c

d©n téc ph¸t triÓn kinh tÕ , æn ®Þnh ®êi sèng, gi÷ v÷ng trËt tù an ninh x· héi trong

t×nh h×nh hiÖn nay .

    AxN la US* hIM Eoa yV*
Hid KoG toG S*$ ES* q yT

    [L v$ l*a
ti*G AxN la iM epd xib laJ Va*N q – c>G N*$ q yT iM Hod 64 AFN Ho*J – EP& EXG

N*$ n*a VIc US* hIM Eoa yV* Hid KoG toG S*$ koG ES* q yT [l* n*a VIc Yz Q c{b [C* yd* x -
v*$ #Jd yg.

PUG ip co&N iN* n*a VIc US* hIM Eoa yV* Hid KoG to G S*$ uS& ES* q Eb&a #H yd* {L& ud il S&$ -
c>G Ja&N {s iN* UH yd* <pG Ys Yx& Ab&G eL il S&$ - ti*G [C* iM #c eHVc et*M EL&a PUG P{b Ux yT
xa&V ha yd* Eoa yV* n*}G ba*V taG c{b Uw V*IN t*iG , c{b ec* ooc CVaM ecV yV* Yh* laJ q uH*
n*}G – et& ip 1996 Ma Hod yK* Ax* j&aV Juc DaV* Ta*V [C* <t* sUc bIN XVa*N xoG ET& P{b Ux boc
c{b eob Ux yT Yh* laJ q eob – hi&G So*M iN* oiV*J baN AjN EMG ti*G [C* iM <cG v$ <x& 3430 , UM*
20 {C& EbN 10 ip 2008 fac Yh* Ax* j&aV Juc Da*V Ta*V {g& ud TiG t* iG Ma TaG n*a VIc bIN XVa*N ux*
<j&G c{b eob Ux yT n}*G AxN la is& #Jd EXG UX – Ax* <N*J uV* [C* iM <cG v$ <x& 501 , UM* 21 {C&
EbN 8 ip 2006 fac Yh* Ax* j&aV Juc DaV* Ta*V EV*a Ma TaG n*a VIc boc CVaM ES* eNV No*J q
Yh* ca&N <B* <cG sUc Za Enc – Ax* j&aV Juc Da*V Ta*V [C* iM <cG v$ <x 325 UM* 18 {C& EbN 4 ip
2007 – [l #c& eHVc Da*V Ta*V <bJ Ej&G CVaM ES* eNV No*J q Yh* ca&N <B* <cG sUc Za Enc -
#Jd VIc uj& n*}G <f*G ES* eNV No*J q et& ip 2007 Hod ip 2010 – yK* iN* Ax* j&aV Juc Da*V Ta*V
daG K*$ KaG #Jd Is* LaJ TiG oiV*J baN AjN EMG t *iG To&J <cG v$ <x& 3430 UM* 20 {C& EbN 10 ip
2008.
     To&J <cG v$ Ax* <N*J uV* fac Yh* Ax* j&aV Juc Da*V Ta*V  UH PUG q [S* eob CVaM c{b Ux ES *
eNV No*J q [l :
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- ca&N <B* <cG sUc eH&G si&G Acb HV*IN ti*G AFN laJ [l* xo*N <HM Yx& PUG q #Jd VIc
sVIN <mN ALG AKJ uj& doM x&a yV* tVIN SV&IN Es&G ES AJN EMG s{b {N To&J L>G TaG si&G exc
koG da*G c{b Za Enc.

- vIN sUc n*}G PUG AdN iV* UX* GIb io #t& – j&aV Juc n}*G PUG <f*G 2 - 3 iM q eM*V – Ja*V –

yT ciN uj&.
   et& ip 2007 Hod ip 2010 yd* yk 86 Alb Yh* 49 00 Hoc vIN Ek*a eob – eob c>G JaN et&
6 EbN Hod 9 EbN - l}G AS eob eL*V yd* Acb B}G s U&G Z*$ il S&$ - ESG caV d*}G UX& F*aM t*iG
– suG AtM j&aV Juc ti*G HV*IN yd* yk Alb eob c{b boc Yh* ca&N <B* – PUG q boc CVaM Ux ES*
eNV No*J q yd* #s& <D* EXG j&aV vIN boc ESG suG Hoc sVIN GIb - n*a VIc iS* ooc koG
<cG v$ <x& 365 koG Ax* j&aV Juc Da*V Ta*V [l* boc CVaM ES* eNV No*J q Yh* ca&N <B* <cG
sUc Za Enc #Jd VIc uj& n* }G <f*G ES* eNV No*J q n}*G ti*G AxN la [l* pac <T yd* CVaM – et*M
Doc yd* <t Ux – uH* yd* Hid KoG toG S*$ ES* eNV q Es*a eob – Ax* j&aV Juc Da*V Ta*V iM #c&
eHVc #Jd EXG l}G :

- to&N n*a [l* boc xaM Uw& CVaM : eM*V – Ja*V – yT
- PUG q [S* eob [l* ca&N <B* <cG sUc Acb HVIN tiG – AFN laJ [l* ca&N <B* <cG sUc sVIN

<mN #Jd VIc uj& Ac Ax* #Jd n*a VIc TV&I N SV&IN – Es&G ES AjN EMG s{b {N us* EsG – L>G TaG –

si&G exc koG da*G c{b Za Enc – ca&N <B* vIN sUc #Jd VIc uj& <f*G 2 – 3 iM ES* q eM*V -  Ja*V
- yT ciN uj& .

- #c& eHVc boc eob et& ip 2007 Hod ip 2010 [l* yk 36 Alb Yh* 1575 Hoc vIN Ma eob .
    n*a VIc [S* #Jd [l* :

- boc Yh* uS& q #hN es*G n*a VIc AC*N yd* eob CVaM – Ux ES* eNV No*J q Yh* ca&N <B*
<cG sUc Za Enc – AC*N x*$ [l* ca&N <B* el&G Da*V – is* Da*V – cVa*N il& uj& n*}G <f*G ES* eNV
No*J q yV* m*a eP& ciG #t& x&a <H*J – US* hIM T&IG oaN {N* d iN ba*N EMG UH yd* eob CVaM c{b Ux ES*
eNV No*J q.

- yk PUG Alb boc j&aV vIN yV* boc CVaM – Ux ES* eNV No*J q To&J EsG S&iG kuG
koG <B* j&aV Juc Da*V Ta*V iS* boc.

- Ax* j&aV Juc Da*V Ta*V [S* yd* bIN XVa*N P{b Ux boc Ux eob CVaM ES* eNV No*J q
Yh* PUG q [S* eob.
      EXG N*$ Ma TaG us* EsG - #c& eHVc eob CVaM c{b Ux ES* eNV No*J q Yh* ca&N <B* <cG
sUc Za Enc n}*G t*iG AxN la [C* #hN yd* es*G – n*a VIc Jac Sa yK* iN* [l* <t* sUc eob EXG UX



[10

s}&G is& yd* il – Hod AS Yd s}&G is& iM P{b Ux yV* boc – boc eob Ux Yh* ES* eNV No*J q is& #Jd
EXG UX – Yf is& #Jd j&aV vIN – eob P{b Ux Yd – Eoa fa*J AGN n}*G Yd ooc #Jd.
      c>G ip Q caJ Ma iP& No*G #Jd To&J n*a VIc US* hIM Eoa yV* Hid KoG toG S*$ c{b uk l}c
GoN koG ES* q yT [C* #Jd yd* laJ n*a VIc - <cc eKVc [l* Tob hoM yd* laJ iP& No*G Po*M
Ek*a <x BaN Ma TaG P{b Ux eob Ux yT – n}*G eWG <f& AxN la yd* xoG q – HVI*N maJ AxN q
Q – HVI*N w>*N Esa qQ – HV*IN uf* oIN q Q - <x BaN c{b So&J Ax* j&aV Juc Da*V Ta*V #Jd P{b
Ux boc Ux yT – q is& boc Ux yT ciN uj& ba*N Yd [C* i M 2 - 3 q – x&a Yd [C* iM Hod xib q – hac
V&a yd* <bJ Ej&G Yh* Exa is& boc Ux eNV UX s}&G uH* Ga&J – iM P{b Ux eob Yh* q boc c{b q eob -
mo*J q uj& c>G <md um& [C* #Jd yd* laJ n*a VIc – bIN XV*aN yd* P{b Ux boc Ux yT c{b P{b Ux
eob t&UM l}G AS uH* et*M uH * Doc eL*V – l}G paG <x BaN n}*G EMG ewG UM* 12 – 13 {C& EbN 3 ip
2009 – yK* daG xo*M epG EL&a Yh* M$ Sob Ys – Ek*a Ys q eob.

uS& q Yf [C& Yx& Ys #Jd VIc yV* US* hIM Eoa yV* Hid KoG toG S*$ c{b uk l}c GoN koG
ES* q yT – iP& No*G uj& eWG <f& AxN la [C* So &J Ax* v$ hV&a uj Lic #w* waV  oV*iJ baN eWG <f&
AxN la [c& EG&N #Jd EL&a n*a VIc #xN EMG koG q yT {d n}*G <f*G EMG L&a Ec&a UM* 31 {C* EbN 12 ip
2008 CUd yd* LaG oa&V – q yT uj& n}*G EMG m>*J - <xb <Cb – {N* M&a – EMG xaG [C* [c& EG&N #Jd
#xN ba*N – AjN EMG hac <x BaN cob <HM c$ #Jd .

<oG ELG EvG suG [C* #Jd eL*V P{b Ux Hid KoG #Jd eHV & q taJ koG q yT {d n*}G
<f*G EMG m>*J – daG [x efb oiN ooc Yh uS& q uH* n*}G - <oG HVaG AS&N Gic [C* #Jd eL*V P{b
Ux Ut* d*IN CVaM yT ooc CVaM ecV <Nb Yh* V*IN <gN Ug& suG EoG – [L maJ EcG daG #Jd P{b
Ux boc Ux yT CVaM yT Yh* xiG vIN is& ooc ESG Yh* uH* CVaM yT Ux yT yV* #Jd VIc c{b boc
Ux yT n}G* baN* xa& - <oG Ca suG [C* #Jd eL*V Lic Ux yT iv t&iG – oiN Lic Ab <lc yd* xoG ip iN*
eL*V - <oG [L v$ l*a xa&V ha yd* laJ P{b Ux yT Ec&a CVaM <Md [m yK* daG T{b ym& ooc Ux
yT VId naM yV* Yh* laJ q uH* Ab&G .

EXG N*$ ti*G AxN la [C* #Jd yd* laJ n*a VIc US* hIM Eoa yV* Hid KoG toG S*$ - uk uH*
l}c GoN ES q yT yV* l}G Ma ux* <j&G m*a eP& eNN v$ hV&a koG ES* eNV No*J q - #Jd Yh*
ba*N EMG H&}G iM il yd* – T&IG oaN et&G ba*N da EMG.
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HAI NĂM HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI
BẢO TỒN TRI THỨC BẢN ĐỊA DÂN TỘC

THÁi Ở THANH HOÁ

Hà Nam Ninh
Hội khuyến học huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Ở Thanh Hoá có 7 dân tộc anh em c ùng sinh sống, trong đó người Thái có
dân số dao động cơ học trên - dưới 25 vạn người. Người Thái sống tập trung đa số
trong các huyện Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân và tập trung
từng vùng ở các huyện Bá Thước, Lang Chánh, Như Xuân. Có một bộ phận tiến
sát đồng bằng ven biển ở Tĩnh Gia. Địa b àn người Thái có mặt trên 2/3 diện tích
tỉnh Thanh Hoá, có lịch sử văn hoá gắn với l ưu vực Sông Mã, Sông Chu từ cách
đây hàng nghìn năm.

Trước đây nhiều con em dân tộc Thái có tâm huyết với văn hoá truyền thống
của cha ông đã có những mối liên hệ cá nhân giữa huyện này với huyện khác, động
viên, trao đổi kinh nghiệm với nhau về việc bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc,
nhưng chưa có chương trình, mục tiêu cụ thể vì thiếu một tổ chức làm chỗ dựa.

Tháng 7/2007, mạng lưới bảo tồn, phát triển tri thức bản địa dân tộc Thái
Việt Nam ra đời tại Mai Châu (tỉnh Ho à Bình), Thanh Hoá được ghi tên làm thành

viên mạng lưới, 3 đại diện là: Hà Nam Ninh, Phạm Hồng Nêu, Phạm Bá Thuý,

trong đó Hà Nam Ninh làm điều phối viên tại tỉnh Thanh Hoá.

Từ ngày thành lập đến nay, mới gần 2 năm nhưng những hoạt động và ảnh
hưởng của mạng lưới đã khá rõ nét.

Tôn chỉ mục đích và chương trình hành động của mạng lưới được các cấp uỷ
Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, những nh à hoạt động chính trị, văn hoá - xã

hội tán thành và ủng hộ. Những ý kiến đề nghị, đề xuất của nhóm th ành viên mạng
lưới được các cấp, các ngành nghiên cứu, chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ, nhất
là Sở giáo dục, Ban Dân tộc Miền núi tỉnh, Huyện Uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện
Quan Hoá, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh.

Người tình nguyện tham gia hoạt động mạng lưới đã rải ra khắp 7 huyện có
đông người Thái, trong đó có một số thành viên hoạt động thường xuyên, tích cực

như: Phạm Bá Thước - Hiệu phó trường Tiểu học Mường Mìn (huyện Quan Sơn),
Cao Bằng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Quan Hoá, Hà Công Mậu -

Cán bộ hưu trí tại Bá Thước. Một số cá nhân tích cực cộng tác giúp đỡ nh ư: Phạm
Quốc Ấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân Đức Minh - Trưởng



[12

phòng văn hoá Lang Chánh, Hà Văn Trương - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh,
Phạm Quang Thẩm - Phó ban dân tộc tỉnh, Hà Văn Nông - Phó Bí thư thường trực
huyện Quan Sơn...

Nhóm mạng lưới Thanh Hoá đã xây dựng chương trình hoạt động hàng năm
bước đầu tập trung vào hai lĩnh vực chính là tổ chức dạy học chữ Thái và bảo tồn
văn hoá dân tộc.Nhóm đã tập trung sưu tầm, thống nhất bộ chữ Thái cổ Thanh Hoá
và  biên soạn tài liệu dạy chữ Thái Việt Nam theo h ướng dẫn của mạng lưới, tham

gia chỉnh sửa và phản biện tài liệu dạy tiếng Thái cho cán bộ công tác v ùng cao do

Bộ nội vụ chủ trì.

Các thành viên của nhóm đã trực tiếp giảng dạy cả 2 loại chữ Thái song
song cùng một lúc, thực nghiệm thành công chương trình 100 tiết, người học có

thể đọc được, viết được cả hai thứ chữ Thái (Thái cổ Thanh Hoá v à chữ Thái
chung). Làm cơ sở để người học tiếp tục tự học, tự nghiên cứu, sử dụng thành thạo
chữ Thái, tiếng Thái.

Ở Thanh Hoá đã tổ chức được hệ học chữ Thái: Bồi dưỡng hè cho giáo viên

Tiểu học và Trung học cơ sở công tác ở vùng dân tộc Thái, nhằm đào tạo nguồn
giáo viên, chuẩn bị đưa chữ dân tộc vào trường phổ thông. Trong 2 năm đã mở
được 2 khoá, gồm 4 lớp, 200 học vi ên, do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, các
thành viên mạng lưới: Hà Nam Ninh, Phạm Bá Thược, Phạm Bá Thuỷ giảng dạy.
Hè năm 2009 sẽ tiếp tục mở thêm 1 khoá, dạy cho 100 giáo viên phổ thông. Hệ bổ
túc văn hoá, mở lớp trong các Trung tâm học tập cộng đồng ở huyện Bá Th ước,
Quan Hoá, Quan Sơn. Trong 2 năm mở được 8 lớp do Hà Nam Ninh, Hà Công

Mậu, Phạm Bá Thược, Cao Bằng Nghĩa giảng dạy. Học vi ên đạt yêu cầu được Sở
Giáo dục và Đào tạo cấp chứng chỉ cho 88 người, còn một số lớp đang tiếp tục
học. Những học viên được học tại trường đã trở thành nhiều giáo viên dạy chữ theo
kiểu dân gian truyền thống trong các bản làng. Từ nay trở đi, chắc chắn chữ Thái
không thể mất, chỉ có phát triển trong cộng đồng ng ười Thái Thanh Hóa.

Lĩnh vực văn hoá, nhóm mạng lưới đã tham gia làm được một số việc đáng
kể: Khôi phục lễ hội Mường Ca Da do Cao Bằng Nghĩa chủ trì; Sưu tầm dựng lại
tục Cầu Mưa của người Thái ở Bản Hiềng do Hà Nam Ninh làm cố vấn; Tham gia
cùng trường Đại học Hồng Đức viết địa chí huyện Lang Chánh có Ngân Đức Minh
và Hà Nam Ninh sưu tầm và biên dịch; Sưu tầm và giới thiệu văn hoá truyền thống
huyện Quan Sơn có sự tham gia đắc lực của Phạm Bá Th ược... Hiện nay Trưởng
nhóm đã đăng ký nhận phối hợp cùng Khoa Xã hội nhân văn trường Đại học Hồng
Đức thực hiện Đề tài khoa học công nghệ: "Văn hoá phi vật thể của ng ười Thái
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Thanh Hoá". Sắp tới có thể huy động một số thành viên mạng lưới tham gia đề tài

này.

Qua thực tế thấy rằng, mạng lưới ra đời phù hợp với ý Đảng, lòng dân, có

tác dụng tốt đối với việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, khích lệ đồng b ào

vươn lên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hoà nhập quốc
tế. Trước mắt mở ra nhiều triển vọng về phát triển mạng l ưới. Đồng thời cũng đặt
ra một số yêu cầu cần phải bổ sung, hoàn thiện trong quá trình hoạt động như: Tổ
chức mạng lưới cần nâng lên tầm có tư cách pháp nhân; có tư cách thành viên Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam; Có Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động, có quy định về ti êu

chuẩn hội viên, cách thức kết nạp và quản lý, quyền và nghĩa vụ của Hội viên; Có

một tổ chức (cơ quan) bảo trợ, tài trợ hoặc chỉ đạo tại địa phương; Có trụ sở và

điều kiện liên lạc tại các tỉnh.

xoG ip #Jd VIc koG suM* um&
      US* hIM c{b ma* eP&  {N* l}c L>G v$ ES* q yT
                 uj& n}G* tiG* ewG hVa&

               Ha naM niG
<HJ* kVIN Hoc HIVN* ba& Ewc – tiG* ewG hVa&

uj& n}G* tiG* ewG hVa* iN 7 ES* q PoM* c$ ciN uj& - c>G N$* q yT iM jaV&  25 VaN* q -
laJ q yT uj& xoN* <HM n}G* PUG HVIN : cVaN hVa & – cVaN AxN – EMG lad – EwG x>N c{b
xoN <HM doM <fG uj n}G PUG HVIN* ba& Ewc – laG esG& – Uz x>N – iM <md Q uj& <fG* diN
PIG HiM {N* #b* tiG& ja – q yT uciN uj& is& oaV& Hod xoG AFN xaM ta diN koG tiG* – iM {N* l}c
L>G v$ SIN LaG s{b JIN Ma ToJ& HiM <fG* eM& {N* Ma& – {N* us is& yd* P$ ip iN* eLV* .

coN& in* laJ Luc NoG* ES* q yT iM h> Ys M}c M>N& c{b v$ hVa& SIN LaG koG Epa* up&
LaN* {C iM xaJ n>G& PaN HVIN* iN* c{b HVIN* YN tuM* P> Hoc HIN – EsG& ES c$ US* hIM – ma* eP&
{N* l}c L>G v$ koG ES* q yT Esa* – hac Va& Eba& #H iM EsG SiG& Muc tIV iw& na – EP& Va& Eba& #H
iM boN& <t* sUc yV* oiG APG& .

EbN 7 ip 2007 suM* um& US* hIM c{b ma* eP& {N* l}c L>G v$ koG ES* q yT VId naM ooc
ADJ n}G* maJ Esa tiG* HVa& BiG* – ewG hVa& yd* etM* maJ US& #pN ewG vIN koG suM* um& – iM
xaM q taG na* [l* : Ha naM niG – faM* <cG #nV – faM* ba& wiV*J – c>G N$ Ha naM niG
#Jd dIV* <fJ& vIN n}G* tiG* ewG hVa&.
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et& UM* t}G* etG& Hod yK* iN* – hiG& [T& yd* xoG ip #Jd VIc – hac Va& suM* um& Z}G #Jd yd*
laJ VIc  #pN eVN& eXG esG* esc.

 <tN is* – Muc dic – EsG SiG& #Jd VIc koG suM* um& yd* Acb oiVJ* daG* – siG& CVIN – M}d
ASN* <t* c>c c{b PUG q #Jd v$ hVa& xa& <HJ* <xM Ys SoJ& Ej – PUG CVaM eKV* ekN koG
suM* um& yd* uS& Acb uS& egG* Ga – uS& q hIG& F}G – SoJ& Ej Yh* #Jd – EXG Ax* jaV& Juc – baN AjN
<Tc mIN* niJ& tiG* – HVIN* oiVJ* – oiVJ* baN AjN EMG HIVN* cVaN hVa& – cVaN AxN – ba& Ewc –
laG esG&– q tiG* GVIN* #Jd SoJ& suM* um& uj&  7 HIVN iM q yT – c>G N$* iM q #Jd VIc x}c m$&
EXG : faM* ba& Ewc – HIV* [f& ESG tIV* Hoc EMG MiN& ( HIVN* cVaN AxN ) caV b}G  Ig& – EsG* baN
tVIN jaV& HIVN* oiVJ* cVaN hVa& – Ha <cG Ema*  caN& <B* hiV is& HVIN* ba& Ewc – Z}G iM q #md
eHG #Jd SoJ& EXG faM* c>c AoN – [f& jaM& <dc Ax* jaV& Juc DaV* TaV* – AgN dUc miG –EsG*
foG* v$ hVa& laG esG& – Ha v$ EsG – us Tic M}d ASN* <t* c>c tiG* – faM* cVaG AwM* [f&
baN AjN <Tc tiG* – Ha v$ <nG [f& ib& Uw EwG* SUc HVIN* cVaN AxN ....

suM* um& ewG hVa& Z}G #Jd yd EsG SiG& #Jd VIc HaG* ip – xoN* <HM [x& xoG na* VIc siG&
[l boc Ux yT c{b US* hIM eNN v$ hVa& koG ES* q yT .

zoM Z}G Xoc xaV& – xoM* epG <LG LIN <t Ux yT ewG hVa& – XVaN* BaJ Ux yT VId
naM – xoM* epG TaJ* LIV* koG <B* <NJ* uV* yV* boc caN& <B* – laJ ewG* vIN boc xoG Uw& Ux
yT PoM* c$ - iM HoJ* tId – q eob uH* yd* – Doc yd* ca& xoG Uw& Ux yT suG ecG& jIG – yV*
Xoc xaV& {N Eoa {N* l}c L>G v$ koG ES* q yT Esa*.

ewG hVa& <t* sUc yd* uS eob Ux yT – boc jaV& vIN tIV* Hoc c{b suG Hoc n}G* <fG*
q yT – K$* KaG Yh* VIc Eoa Ux yT Eka* eob n}G* ESG <f* <wG – c>G xoG ip yk yd* xoG
kVa& - <HM iM ix& Alb – xoG HoJ* Hoc vIN – yd* Ax* jaV& Juc DaV* TaV* <t* sUc – ewG* vIN
suM* um& boc – EXG Ha naM niG – faM* ba& Ewc – faM* ba& wiVJ* .

eH ip 2009 is yk xUb tUM Alb Q boc Yh* HoJ* jaV& vIN <f* <wG - #H* <b* tuc v$
hVa& yk Alb eob n}G* suG AtM jaV& Juc EwG* xVIN HIVN* ba& Ewc – cVaN hVa& – cVaN AxN –
c>G xoG ip yk yd* 8 Alb – Ha naM niG – faM* ba& Ewc – Ha <cG Ema* – caV b}G* Ig& boc –
Hoc vIN yd* LaG oaV& – Ax* jaV& Juc DaV* TaV* Acb sUG& is* – yd* yk xUb – Ca& iN* yp is& Eba& iM
AS Yd h>G& yd* n}G* ewG hVa& .

Ma TaG eGG* v$ hVa& : suM* um& Z}G #Jd yd* ic* VIc EXG l}G iN* : t}G* [c & #Jd ELa& #l& <HJ*
MoJ* ca Ja& - <oG caV b}G* Ig& o>N Pa – Xoc xaV& c{b #Jd ELa& VIc AkN& [x {N* <fN koG q yT
uj& baN* HIG ToJ& L>G Tac puN koG Ha naM niG – PoM #Jd ToJ& ESG DaJ* Hoc <HG dUc
etM* VIc {N* diN Id* is& HVIN* laG esG& – iM gIVN& dUc miG c{b Ha naM niG Xoc xaV& bIN Jic
c{b <tG& paV& SIN LaG – HIVN* cVaN AxN iM faM* ba& Ewc #md eHG #Jd ToJ& – yK* iN* EsG*
zoM& Z}G d}G ic& PoM* ESG DaJ* Hoc kVa Hoc xa& <HJ* AzN v$ <HG dUc #Jd #d* taJ* kVa
Hoc <cG #G* v$ hVa& if AVd #w* koG ES* q yT ewG hVa& – Hod yK* iM AS is& yd* xaV& ha
laJ ewG nIN #Jd ToJ& s}G& yd* .
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caJ PUG VIc #Jd Ma yd* uH* esG* : suM* um& ooc ADJ yd* eMN& io& daG* – yd* Ys AjN – iM
ALJ* Yh* VIc siG& exc AjN <Tc koG daG* – ZoG* [Z AjN EMG HUd kUN* ToJ& JaN& <cG GIb hVa&
– HIN* DaJ* hVa& baN* EMG c{b PoM* #Jd ToJ& uS& ES* q #TG efN& diN yd* LaG il – yk NaG Yh*
VIc ma* eP& suM* um& - <t* sUc suM* um& [C* ACN* iM laJ uk pIN& epG tUM& eTN yV* iM laJ <t* sUc SoJ&
Ej Yh* moJ* UM* moJ* ma* eP& tUM& eTN - #Jd yd* laJ na* VIc fIc caN Yz& l>G EX Ym&.

KINH NGHIỆM LÀM VĂN BẢN,
THỦ TỤC MỞ LỚP HỌC CHỮ THÁI

TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Hà Nam Ninh
Hội khuyến học huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Dạy và học chữ Dân tộc là một vấn đề nhạy cảm, liên quan đến quản lý Nhà

nước trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng và kinh tế - tài chính, do đó cần phải tổ chức
sao cho hợp lý, hợp pháp thì mới duy trì bền vững và đạt hiệu quả xã hội. Qua thực
tế, ở Thanh Hoá đã mở được 8 lớp học chữ Thái trong các Trung tâm học tập cộng
đồng tại huyện Bá Thước, Quan Hoá, Quan Sơn, chúng tôi rút ra kinh nghiệm khi
tiến hành mở lớp học chữ Thái cần phải làm các văn bản, thủ tục theo trình tự sau
đây:

1. Kế  hoạch của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tr ình với Uỷ ban
nhân dân, Hội đồng nhân dân, Đảng uỷ xã, để xã lấy làm căn cứ đưa vào chương
trình kế hoạch năm, nghị quyết Hội đồng nhân dân v à phân bổ kinh phí.

2. Tờ trình của Uỷ ban nhân dân xã gửi Phòng giáo dục, Hội khyến học và Uỷ
ban nhân dân huyện, xin đăng ký mở lớp. Phòng giáo dục làm tham mưu cho
UBND huyện tổng hợp tờ trình của các xã đăng ký kế hoạch với Sở Giáo dục và

UBND tỉnh, đề nghị Sở Giáo dục chỉ đạo chuyên môn và có kế hoạch cấp chứng
chỉ.

3. Chủ tịch UBND xã ra quyết định mở lớp học.

4. Hợp đồng kinh tế và trách nhiệm giữa Trung tâm học tập cộng đồng với giáo
viên giảng dạy.

5. Thông báo tuyển sinh do Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng ký.

6. Đơn xin học của học viên.

7. Nội quy, quy chế lớp học.
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8. Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình: Phân phối chương trình, thời khoá
biểu, các điều kiện phục vụ học tập và giảng dạy.

     Làm thủ tục 8 loại văn bản đó với nội dung cụ thể, có tính khả thi th ì có thể bắt
đầu khai giảng được lớp học.

     Một số xã như Lũng Niêm (Bá Thước), Mường Mìn (Quan Sơn) có thêm văn
bản: Trích Nghị quyết của Đảng uỷ, Nghị quyết Hội đồng nhân dân v à Nghị quyết
của các đoàn thể chính trị xã hội có Hội viên đi học.

    Các văn bản nêu trên vừa là thủ tục pháp lý vừa có ý nghĩa ràng buộc trách
nhiệm của các bên tham gia: Người dạy, người học, người quản lý; Trong quá trình

tiến hành dạy và học, các bên tham gia sử dụng các văn bản này làm cơ sở để xử lý
các tình huống cụ thể, do đó các lớp học mở ra đ ã kết thúc tốt đẹp.

   ciG GIM* #Jd v$ baN* uw* Tuc
       yk Alb eob Ux yT n}G * suG AtM eob Hoc <CG* <dG*

Ha naM niG
<HJ* kVIN Hoc HVIN* ba& Ewc – tiG* ewG hVa&

boc c{b eob Ux koG ES* q yT Esa*  [l* na* VIc Q Jac Sa – iM laJ uk n>G& PaN Hod
VIc etG& da – US* hIM baN* EMG Ma TaG GoN AFN v$ hVa& – ciG #t& – TaJ* siG& – EP& EXG N$*
s}G& yd* #Jd EXG UX Yh* M$ Sob eMN& c{b L>G TaG #Jd baN* etG& EMG s}G& is& #Jd yd* ALG yp
yd* m$* C}d LaG il – EXG na* VIc #Jd caJ Ma uj& n}G* ewG hVa& s}G& yk yd* 8 Alb Ux yT n}G*
PUG suG AtM eob Hoc <CG* <dG* HVIN* ba& Ewc – cVaN hVa& – cVaN AxN – XuM koJ* iM ciG GIM*
AS yk Alb eob Ux yT UH yd* #Jd PUG v$ baN* uw* Tuc s{b {N EXG l}G iN* :

1 - #c& eHVc koG suG AtM eob Hoc <CG* <dG* TiG kUN* oiVJ* baN AjN EMG - <HJ* <LG
AjN EMG – daG* oiVJ* xa& yV* #Jd boN& oiG Yh* ESG& SiG& #c&  eHVc ca& ip – iG* cVId <HJ* <LG AjN
EMG c{b p$ faJ* AGN ca& ip

2 - #Jd Is* TiG oiVJ* baN AjN EMG xa& – fac Yh* FoG* jaV& Juc - <HJ* kVIN& Hoc c{b
oiVJ* baN AjN EMG HIVN* [x d}G ic& yk Alb – FoG* jaV& Juc waM miV Yh* oiVJ* baN AjN EMG
HIVN* xoN* <HM Is* T iG koG PUG xa& d}G ic& c{b Ax* jaV& Juc DaV* TaV* c{b oiVJ* baN AjN EMG tiG*
- Ax* jaV& Juc o>N Pa c{b Acb sUG& is* Yh* .



[17

3 – us* Tic oiVJ* baN AjN EMG xa& ooc cVId DiG* yk Alb eob .
4 – AHJ <LG* ciG #t& c{b esc ZIM* xoG faJ& suG AtM jaV Juc <CG* <dG* c{b jaV& vIN boc Ux.

5 - <tG& paV& tVIN* xiG Yh* jaM& <dc suG AtM  ic&
6 – AdN [x eob koG Hoc vIN
7 - <NJ ciVJ – ciVJ Eoc Alb eob
8 - #c& eHVc iw& na esG* esc #Jd ToJ& ESG& SiG& – p$ jaJ ESG& SiG& – AwJ* kVa& bIV* c{b

PUG uk S>G& HoG Yh* eob Hoc ecG boc  xoN.
#Jd uw* Tuc 8 Uw& v$ baN* iN* – iM <NJ* juG esG* esc is& #Jd yd* #pN eLV* UH yk Alb eob .

iM ic* xa& EXG luG& nIM ( ba& Ewc )  EMG MiN& ( cVaN AxN ) iM tUM v$ baN* : wod Eoa iG* cVId
koG daG* oiVJ* - <HJ* <LG AjN EMG c{b PUG dVaN* #w* siG&  iS* xa& <HJ* iM Hoc vIN yp eob.

PUG v$ baN* EVa* En iN* [l* uw* Tuc eMN& Hid KoG baN EMG - <kM& laJ& TaG #Jd ToJ& EXG
q boc – q eob – q o>N Pa iS* boc – c>G AS boc c{b eob Ux Yf [C* yd* Eoa PUG v$ baN*
iN yV* hIG& eXG Tac puN uS& EJG& Yh* yd* LaG il.

PHẢI TỒN TẠI
MỚI NÓI ĐƯỢC CHUYỆN HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Phương (Thực hiện)
Tạp chí Văn hoá Nghệ An số 150

  ngày 10 tháng 6 năm 2009.

Sầm Văn Bình có thể nói là một hiện tượng trong giới nghiên cứu văn hoá
nói chung và Thái học ở Nghệ An nói riêng. Học đại học, nhà ngèo không xin được
việc phải về lại bản mường; Làm ruộng nhưng ông đã chủ động đi vào nghiệp
nghiên cứu khá chững chạc với nhiều phát hiện lý thú. Đặc biệt ông là một người
thành công, tuy là bước đầu, trong việc nghiên cứu và truyền dạy chữ Thái. Ngoài

ra ông còn viết văn rất có hồn. Vâng đúng thế, ông đang có một tâm hồn Thái
thuần khiết. Chắc nhờ vậy, mà ông có được những ý tưởng và thành công trong

lĩnh vực Thái học.

 Được biết ông vừa đi dự các hội  thảo Thái học ở Thái Lan và Điện Biên

về. Ông có thể thông tin nhanh cho chúng tôi về nội dung các hội thảo đó? V à nếu
có thể, đề nghị ông khái quát về t ình hình Thái học quốc tế và ở Việt Nam?

 Vừa rồi tôi dự Hội thảo ở Chiang Mai (Thái Lan) 3 - 2009 không phải là Hội
thảo Thái học, mà đó là Hội thảo Xây dựng Kế hoạch của Tổ chức IKAP
(Indigenous Knowledge anh People). Đây là m ột tổ chức phi chính phủ có trụ sở
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đặt tại Chiang Mai, Thailand. Tổ chức n ày tiếp cận với nhiều nguồn vốn khác nhau
trên thế giới và tài trợ cho các hoạt động về bảo tồn và phát triển tri thức bản địa
trong khu vực, bao gồm tại các quốc gia Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam,
China, Myanma. Các thông tin thêm v ề hoạt động của IKAP có thể xem th êm

trong trang web http://www.ikap-mmsea.org/.

 Tôi tham gia các hoạt động trong mục tiêu chung của IKAP thông qua
mạng lưới CSDM (Centre for Sustainable Development in Mountainous Areas -

Trung tâm Vì sự Phát triển Bền vững Miền núi), CSDM có tổ chức các Hội thảo tại
Điện Biên, Yên Bái, Hà Đông, Hà Nội…- các Hội thảo này tôi tham gia với tư
cách là thành viên Mạng lưới Bảo tồn và Phát triển chữ Thái Việt Nam. Ngoài ra,

tôi cũng có tham gia Hội thảo Xây dựng Kế hoạch của Tổ chức CARE
International in Vietnam (Có trụ sở chính đặt tại Thuỵ Điển) tháng 4- 2009 ở Hà

Nội; và Hội thảo thành lập Mạng lưới COMPARNET VIETNAM tháng 2 - 2009 ở
Quảng Bình…

Thái học ở Việt Nam đã có từ khá lâu, song Chương trình Thái học Việt
Nam (CTTHVN) thì mới có khoảng hai chục năm nay thôi.  Có thể nói một cách
khái quát là: Năm 1988 , một nhóm các nhà khoa học (gồm cả khoa học tự nhiên và

khoa học xã hội) do PGS Cầm Cường đứng đầu khởi xướng tổ chức Chương trình

Thái học Việt Nam và ngay lập tức được sự tán đồng, ủng hộ của nhiều học giả v à

những người quan tâm ở trong nước và quốc tế. Cũng vào năm này, theo sáng kiến
của GS Phan Huy Lê, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã thành lập Trung tâm
Phối hợp Nghiên cứu Việt Nam. Ngày 17/ 5/ 1989 Trung tâm Phối hợp Nghiên

cứu Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp quyết định
nâng cấp thành Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam và ngày 07/ 9/ 1989,

Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã ra quyết định chính thức thành

lập Chương trình Thái học Việt Nam đặt trong Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt
Nam. Chương trình Thái học Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu tổng hợp
(chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực của khoa học xã hội nhân văn và môi trường
sinh thái) các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tày- Thái ở Việt Nam.

 Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam đã phát triển thành Trung tâm

Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu văn hoá (1995- 2004) và Viện Việt Nam học và

Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia H à Nội (từ 2004 đến nay), nhưng định
hướng nghiên cứu liên ngành, gắn với Khu vực học và Khoa học phát triển thì

ngày càng được nêu cao, trở thành nguyên tắc của mọi hoạt động khoa học v à đào
tạo Việt Nam học.

http://www.ikap-mmsea.org/
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 Thái học Việt Nam là Việt Nam học trên không gian văn hoá xã hội và môi

trường Tày- Thái sử dụng các phương pháp nghiên cứu liên ngành, kết hợp Dân
tộc học với các ngành khoa học liên quan như Sử học, Xã hội học, Ngôn ngữ học,
Văn hoá dân gian, Địa lý, Môi trường… để đi đến nhận thức khách quan v à tổng
thể về các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tày- Thái. Kết quả nghiên cứu sẽ góp
phần bảo tồn và phát huy di sản văn hoá truyền thống, làm cơ sở đề xuất các giải
pháp phát triển khu vực, đồng thời củng cố, nâng cao tinh thần đo àn kết dân tộc,
thực hiện thành công các chủ trương chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước,
đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá, mở cửa và hội nhập hiện nay.

Chương trình Thái học Việt Nam sau tròn 20 năm triển khai hoạt động (1989-

2009) đã hoàn thành nhiều đề tài khoa học có chất lượng chuyên môn cao, tổ chức
thành công 4 hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia, tạo được vị thế trong nền
học thuật trong nước và có ảnh hưởng quốc tế. Đó là các Hội nghị Thái học Việt
Nam lần thứ nhất (1991) chủ yếu tập trung v ào lĩnh vực văn hoá; Hội nghị Thái
học Việt Nam lần thứ 2 (1998) và lần thứ 3 (2002) với cùng chủ đề văn hoá và lịch
sử. Cả ba cuộc hội nghị đầu ti ên này đều được tổ chức tại Hà Nội và không theo

định kỳ cụ thể. Hội nghị Thái học Việt Nam lần thứ 4 (2006) theo đề xuất của địa
phương và cũng là nguyện vọng của đông đảo các nhà khoa học, đã chuyển về tổ
chức tại Cao Bằng với chủ đề "Đóng góp của các dân tộc nhóm ngôn ngữ T ày-

Thái trong tiến trình lịch sử Việt nam".

 Bắt đầu từ năm 2006, Chương trình Thái học Việt Nam thống nhất quy định cứ
3 năm một kỳ tổ chức Hội nghị Thái học to àn quốc và ưu tiên cho các địa phương
có nhiều thành tựu sưu tầm, tập hợp tư liệu và triển khai các đề tài nghiên cứu về
các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày- Thái đứng ra đăng cai tổ chức hội nghị. Hội nghị
nhất trí theo gợi ý của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Bi ên, quyết định chọn thành phố
Điện Biên Phủ làm nơi tổ chức Hội nghị Thái học lần thứ 5 v ào dịp kỷ niệm 55
năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trọng tâm của cuộc Hội nghị lần n ày là đi
sâu nghiên cứu nguồn gốc lịch sử- văn hoá các tộc người Tày- Thái thông qua các

di tích, truyền thuyết và nhất là qua tư liệu địa danh.

Sau khi nhà Dân tộc học Cầm Trọng qua đời, PGS.TS - NGƯT Hoàng Lương
được đề cử đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CTTHVN.

 Theo ông, tình hình nghiên cứu về người Thái, văn hoá Thái ở Nghệ An hiện
nay như thế nào? Đã và đang làm được những gì?

 Việc nghiên cứu về người Thái, lịch sử và văn hoá Thái…, ở Nghệ An nói
chung đều nằm trong các tiêu chí nghiên cứu của Chương trình Thái học Việt
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Nam. Tuy nhiên, có cảm tưởng rằng những người quan tâm đến văn hoá Thái ở
Nghệ An vẫn chưa có một sự gắn kết rõ rệt với hoạt động của CTTHVN. Một số
kết quả đã đạt được về văn học dân gian là đáng kể nhất, mấy năm gần đây có
thêm ngôn ngữ và lễ hội.

 Theo ông, trước mắt, những vấn đề gì của Thái học ở Nghệ An cần được quan
tâm, đẩy mạnh nghiên cứu?

Ở các tỉnh vùng Tây Bắc như Sơn La, Yên Bái… các nhà nghiên c ứu phân
chia nhóm cư dân Thái thành Thái Đen, Thái Tr ắng… Điều này làm cho người
Thái ở Nghệ An lúng túng (ngay bản thân t ôi trước đây cứ thắc mắc không biết
mình là Thái Đen hay Thái Trắng!). Có một tiêu chí rất quan trọng là tên gọi của
nhóm phải được cộng đồng chấp nhận, thế nên ở Nghệ An cứ gọi người Thái theo
nhóm Tay Mương, Tay Thanh… là t ạm ổn rồi. Cố gò ép người Thái Nghệ An phải
đứng vào nhóm Thái Đen hoặc Thái Trắng như các vùng khác là khiên cưỡng.

 Nghệ An là tỉnh có nhiều Lễ hội văn hoá truyền thống của dân tộc Thái.
Điều này rất quý và là thế mạnh của Thái học ở Nghệ An, bởi nó thể hiện một cách
khách quan về "độ đậm đặc" của không gian văn hoá Thái Nghệ An. L ưu ý rằng, ở
vùng Tây Bắc rất ít tỉnh có Lễ hội văn hoá truyền thống của dân tộc Thái. Việc đẩy
mạnh nghiên cứu về các lễ hội này sẽ đi đúng với mục tiêu ưu tiên mà CTTHVN
đang hướng tới.

 Chúng tôi rất đồng tình với ông bởi lễ hội là điểm hội tụ lớn nhất, rõ ràng

nhất, sâu sắc nhất, tự nguyện nhất bản sắc văn hoá của các cộng đồng, các tộc
người. Nhận xét của ông về đội ngũ những ng ười nghiên cứu văn hoá Thái ở Nghệ
An?

 Số lượng người Thái cư trú ở Nghệ An chỉ xếp sau tỉnh Sơn La, nói như thế
để thấy đội ngũ những người nghiên cứu về văn hoá Thái ở Nghệ An là rất mỏng.
Những người am hiểu về văn hoá Thái như các già làng, trưởng họ… đa phần
không thể diễn đạt vấn đề một cách khoa  học, rành mạch. Những người có thể diễn
đạt vấn đề thì lại cư trú và làm việc ở thành phố, các khu vực trung tâm nên bề
rộng thì có nhưng bề sâu thì còn thiếu, rất thiếu.

 Khó khăn của việc nghiên cứu Thái học ở Nghệ An là gì?

Thái học là một chuyên ngành rộng và có lịch sử lâu đời, phạm vi địa lý bao
gồm cả Đông Nam Á. Ngay cả CTTHVN cũng chỉ đảm nhận đ ược việc nghiên cứu
trong nước và chia sẻ kết quả với quốc tế. Việc nghiên cứu Thái học ở Nghệ An
đang mới ở bước "manh nha". Khái niệm về "Thái học" ở Nghệ An vẫn đang đi
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tìm chỗ đứng. Từ "văn hoá Thái" th ì có nhưng từ "Thái học" hầu như chưa xuất
hiện trong các văn bản của các cơ quan chức năng trong tỉnh…

 Tôi có cảm giác là lâu nay, khi nói về văn hoá xứ Nghệ, kể cả quan chức và

các nhà nghiên cứu của ta, đa phần chỉ hiểu, hay giới hạn l à văn hoá của người
Kinh/ Việt trên đất Nghệ. Có lẽ đã quá muộn khi cần điều chỉnh những lệch lạc về
nhận thức này. Trở lại câu chuyện, ông có suy nghĩ g ì về giải pháp để phát triển
Thái học ở Nghệ An?

 Tôi biết, Nghệ An (và cả Thanh Hoá) đang "rục rịch" trở th ành điểm đến của
các nhà Thái học trong nước và quốc tế. "Mảnh đất Thái học" ở Nghệ An vẫn đang
còn hoang sơ, làm cho các nhà Thái học ở khắp nơi "thèm khát". Phát triển Thái
học ở Nghệ An là một việc khó khăn, nhưng không thể không làm. Ít nhất thì Nghệ
An nên có một động thái tích cực để chuẩn bị đón nhận "luồng gió Thái học" thổi
vào, có thế mới không bị động.

 Qua thời gian tham gia hoạt động cùng Trung tâm Vì sự Phát triển bền
vững Miền núi CSDM, những hoạt động li ên quan đến chuyên ngành Thái học ở
các tỉnh có người Thái cư trú đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Thanh Hoá,
"láng giềng" của Nghệ An cũng có Lễ hội Văn hoá truyền thống của dân tộc Thái,
về lịch sử- địa danh cũng rất phong phú; Thái học Thanh Hoá lại có những b ước đi
khá chắc chắn và bài bản mà Nghệ An đang cần tìm hiểu.

 Sau kỳ Hội thảo này, một số tỉnh đang có ý tưởng thành lập các "Trung
tâm Lưu truyền Tri thức bản địa". Các trung  tâm này có tư cách pháp nhân độc lập,
triển khai các hoạt động theo hướng bám sát mục tiêu của CTTHVN, cũng có thể
phối hợp hoạt động với CTTHVN khi cần thiết, kể cả những hoạt động mang tính
lồng ghép với các mạng lưới. Nghệ An cũng nên có một lộ trình cho việc thành lập
một Trung tâm như thế chăng?

 Ông quan tâm đến chữ Thái từ lúc nào? Ông có thể nói sơ qua về chữ Thái ở
Nghệ An?

Tôi chỉ mới quan tâm đến chữ Thái khoảng độ 5 năm nay.

 Chữ Thái ở Nghệ An có 3 hệ: lai - tay, lai- xứ Thanh và lai- pao; có thể nói
Nghệ An là tỉnh giàu nhất về chữ Thái.

 Trong tất cả các hệ chữ Thái (tính cho cả trong n ước và ngoài nước), chỉ
có chữ Thái hệ lai- tay của Nghệ An là được viết theo hàng dọc, thêm nữa lại có
cách ghép vần gần gũi với chữ la- tinh nhất.
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 Tại sao ông có ý tưởng mở các lớp dạy chữ Thái? Ông có khó khăn v à thuận
lợi gì trong quá trình nghiên cứu và dạy chữ Thái?

 Cũng là đơn giản thôi. Bắt đầu từ câu chuyện của tôi, của nh à tôi, họ hàng tôi.

Sách vở các cụ để lại vẫn còn, tuy đã mất mát rất nhiều, nhưng không đọc được,
không biết các cụ viết và để lại cái gì cả. Ngay cả các bài cúng cũng không đọc
được, không biết, không hiểu. Tôi thấy nh ư vậy là vô lý, thậm chí là bất kính với
tiền nhân, thế là tôi lao vào học, vừa làm vừa học, vừa nghiên cứu. Hình như từ
trong xa thẳm văn hoá Thái đã trỗi dậy trong tôi, thúc giục và hướng dẫn tôi phải
nghiên cứu chữ của dân tộc mình. Việc mở lớp dạy chữ Thái có sự giúp đỡ v à

khuyến khích rất lớn của Ban Đề án Xây dựng Huyện điể m văn hoá của huyện
Quỳ Hợp, thời đấy ông Lưu Quang Thái đang làm Trưởng ban; tiếp đó là lãnh đạo
xã Châu Cường và UBND huyện Quỳ Hợp. Các lớp dạy chữ Thái không đ ơn thuần
dạy chữ, mà còn dạy về cách đọc phiên âm và các nghĩa cổ trong tiếng Thái.

 Mặc dù là người "đi sau" trong việc nghiên cứu chữ Thái, so với các tỉnh vùng

Tây Bắc- tôi đã gặp phải khó khăn rất lớn trong việc t ìm kiếm và trao đổi thông
tin- theo thời gian, những khó khăn này dần dần được khắc phục. Thuận lợi là tôi

đã tốt nghiệp đại học và được học qua một số ngoại ngữ; trong công việc truyền
dạy chữ Thái tôi luôn được chính quyền và người dân ủng hộ.

 Ông có thể nói về kết quả của các lớp dạy và học chữ Thái của mình?

 Một số người cũng làm công việc hướng dẫn học chữ Thái, có thể do kỳ vọng
nhiều vào kết quả của các lớp học chữ Thái, khi không đạt đ ược kết quả như ý

muốn thì dễ nản lòng. Tôi thì không, tôi cứ lầm lũi và lặng lẽ hy vọng. Tôi không
đặt hy vọng ở cách dạy hay v ì có các điều kiện vật chất khác, tôi hy vọng th ành

công, dẫu bước đầu là có hạn, vì rằng tâm thức Thái, văn hoá Thái đ ã và đang tồn
tại trong cộng đồng người Thái ở quê tôi. Đến nay, số học viên đã được học chữ
Thái đã lên đến hàng trăm, nhưng không phải ai cũng đọc được chữ Thái theo cách
người ta thường nghĩ. Gìơ thì chắc chắn rằng, bất cứ ai có nhu cầu học tập, t ìm

hiểu về chữ Thái thì đã có một địa chỉ có thể tin cậy. Còn thì tuỳ theo nhu cầu, điều
kiện mà người ta sẽ học những gì, học đến đâu thì đủ…

 Ông đã nghĩ đến một lúc nào đó sẽ đưa môn học chữ Thái vào chương trình

chính khoá cho con em đồng bào Thái?

 Đây cũng là câu hỏi mà ông Nguyễn Hữu Sắc (Cục An ninh Xã hội, Bộ Công
An) đã trao đổi với tôi bên lề Hội thảo Thái học lần thứ 5 vừa qua. Tại sao lại
không cơ chứ?
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 Ông có hình dung những khó khăn nếu thực hiện ý tưởng  này của ông?

 Việc học chữ Thái là đơn giản đối với một Câu lạc bộ hoặc v ài lớp học trong
một Trường Nội trú Dân tộc chẳng hạn… Thế nh ưng việc đưa môn học chữ Thái
vào chương trình chính khoá cho con em đồng bào Thái (Nghệ An) thì liên quan

đến Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục, đ ào tạo đội ngũ giáo viên… Phải xây dựng Đề
án và cần một sự phối hợp triển khai tích cực giữa nhiều ban ng ành trong thời gian
nhất định mới có thể đưa ra kết quả ban đầu.

 Sinh ra, lớn lên trong bản mường của mình nhưng ông có may mắn hơn là
được đi học đại học, rồi đi đây đi đó nhiều h ơn, kể cả đi nước ngoài, ông thấy
không gian văn hoá Thái ở vùng Quỳ Hợp bây giờ so với hồi trước có gì thay đổi
nhiều không? Có những biểu hiện như thế nào?

 Không gian văn hoá Thái ở Quỳ Hợp đã thay đổi rất nhiều: thay đổi về phong
tục tập quán, trang phục, kiến trúc, tâm linh tín ng ưỡng...

Tập quán phát nương làm rẫy, đánh bắt cá suối tập thể, nuôi lợn thả rông…
hầu như không còn tồn tại.

Tập tục ở rể trước khi cưới, các kỳ thăm viếng thông gia cũng không c òn;

thay vào đó là tục "trộm vợ" được "hợp lý hoá" theo hướng có lợi cho cả hai gia
đình thông gia.

Trang phục và trang sức truyền thống như váy thêu, vòng tay, vòng cổ chỉ được
dùng trong những dịp đặc biệt.

Nhà sàn được thay thế bằng nhà xây trệt, lợp bằng phibro hoặc ngói, thường là
theo mẫu nhà của người Kinh.

Kiến trúc nhà mồ bằng gỗ và nứa đang dần bị thay thế bằng gạch, b ê tông…

Theo tôi, tất cả các biểu hiện trên đây đều đang nằm trong một nỗ lực điều
chỉnh của không gian văn hoá và môi trường công nghiệp.

 Ông có thể lý giải vấn đề này như thế nào?

 Thay đổi là đương nhiên. Núi rừng Quỳ Hợp đang thay đổi, biến dạng đi từng
ngày thì con người sống trên đó cũng phải thay đổi thôi.

Nhưng theo tôi, cần phải theo dõi thật kỹ sự thay đổi này. Ngoại trừ do ấu
trĩ, suy nghĩ giản đơn hoặc đua đòi không phải lối…; không gian văn hoá Thái ở
Quỳ Hợp đang thay đổi là bởi tuân theo quy luật "Thay đổi để tồn tại".

Trước hết, phải "tồn tại" th ì sau này mới nói đến chuyện "hội nhập" được.
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Các tập tục được một cộng đồng đặt ra là để phục vụ cho sự tồn sinh của cộng
đồng đó. Để một không gian văn hoá có thể tồn sinh trong một "không gian" hiện
đại và hội nhập thì thay đổi là cần thiết. Tuy nhiên, không phải là bằng mọi giá,
phải thông minh, tỉnh táo, chủ động trong hội nhập v à thay đổi.

 Tôi cho rằng văn hoá Thái, không gian văn hoá Thái nói chung v à ở Quỳ Hợp
đang có nhiều chuyển biến và thay đổi. Sự vận động của một nền văn hoá l à quy

luật nhưng vận động như thế nào lại là vấn đề rất cần quan tâm. Không thể đổ lỗi
cho hội nhập. Không nói ở đâu xa xôi, ngay nh ư ở Nhật Bản và Hàn Quốc cũng
trong nhóm Đông Nam Á thôi, họ hội nhập trước và sâu hơn ta nhiều nhưng vẫn
giữ được bản sắc cốt lõi văn hoá của mình, còn ở ta thì hình như đang có nhiều
bất ổn. Ngay ở Quỳ Hợp thôi, có mấy khi gặp phụ nữ Thái ra đ ường mặc váy của
người Thaíi đâu. Rồi tiếng nói cũng vậy, họ chủ yếu nói tiếng Kinh. Tô i thấy vậy và

quả thực tôi buồn. Theo ông liệu chúng ta có thể khắc chế đ ược tình trạng biến
dạng bản sắc và không gian văn hoá Thái? Bằng cách nào?

 Có thể khắc chế một vài biểu hiện đơn lẻ tại một thời điểm nào đó, nhưng
không thể khắc chế được sự biến thiên của một không gian văn hoá.

 Thay đổi một tập tục là rất khó, nhưng vẫn có thể tiến hành thông qua sự lựa
chọn của cộng đồng, bắt đầu từ những vấn đề nổi cộm v à bức xúc nhất. Theo

cách nghĩ thường thấy lâu nay, dễ cho rằng người dân bản địa là đối tượng bị động,
là "nạn nhân" hứng chịu hậu quả từ những biến thi ên của không gian văn hoá. Sao
lại không thể nghĩ rằng, cộng đồng ng ười dân có đủ năng lực để lựa chọn cho
chính họ và con cháu của họ những thành tố sẽ vẫn hiện hữu trong không gian văn
hoá của họ trong những bước phát triển sau này./.
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Esa* Z}G #pN il UH s}G& Va&
Eka* <H* <HM M>N& M>* ToJ& Exa& yd*

gVIN& iW* EwG waM {X& v$ BiG&

{X& v$ BiG& [l* eMN& uf* q Q #hN lac toN& na* VIc M}c v$ hVa& q yT n}G* #G* oaN –

eob eLV* ESG DaJ* Hoc , EP& EHN jaV* C}d CuG Eba& [x yd* VIc taV& Ma baN* EMG Eca& Esa* #Jd yH&
yh& Na ciN – l}G Ma Eka* EM gIN ciV& CUd yd* LaG il - <cc eKVc OaJ M}c Eka* na* VIc boc Ux
yT Yh* yT EHN yT baN* yT k>G& yd LaG il – eLV* OaJ Z}G etM* v$ [C* SaG & yd* laJ q M}c
AbG& – OaJ M}c gIN ciV& q yT [C* #Jd yd* laJ na VIc -

waM : yd* uH* OaJ hiG& SoM* yp <x BaN Ma TaG q yT n}G* EMG waJ& laN c{b n}G* EMG
ewG Ma – OaJ <T Yh* uH* na* VIc <x BaN n}G* xoG paG <x BaN N$* - eLV* Ma OaJ [C* Yh* uH* Ma
TaG na* VIc yT HIN n}G* EMG Noc c{b c>G EMG VId naM -

tob : EM& SoM* caJ Ma koJ* yd* yp <x BaN n}G* waJ& laN EbN 3 / 2009 – Eba& US& Va&
<x BaN Ma TaG q yT – O$* [l* paG <x BaN Ma TaG ES* eNV NoJ* q ciN uj& n}G* h>J* ALc uP
xuG l}c haG& taG& iT& n}G* PUG EMG waJ & laN – LaV – {C& uP& IS& – VId naM – suG c>c – iM& Oa& Ma&
- <t* sUc iN* iM laJ boN& SoJ& Ej AGN TIN yV* #Jd VIc yp* es uk uH* L>G GoN koG ES* eNV NoJ*
q –

koJ* yp <x BaN ToJ& <t* sUc boN& US* hIM c{b ma* eP& diN En EMG uP - <t* sUc iN* [C* yk
laJ paG <x BaN n}G* dIN* bIN – oIN baJ& – Ha <dG – ha <NJ* – koJ* yp <x BaN n}G* <t* sUc
iN* ToJ& ESG& SiG& US* hIM c{b ma* eP& ux* <jG& Ux yT VId naM – eLV* koJ* [C* yd* yp <x BaN n}G*
laJ <t* sUc c>c #t& koG wiVJ* dIN* n}G* ha <NJ* – n}G* cVaG* BiG& -

Ma TaG yT HIN UH iM AhG eLV* – hac Va& ESG& SiG& yT HIN koG VId naM hiG& EP iM XaV
ip iN* <wJ – ip 1988 iM <md q Q yd* jaV& Ux {C ECG #Jd <cc t}G* [c& #pN ESG& SiG& yT HIN yd*
laJ q <SM M>N& ToJ& – [C* c>G ip N$* ToJ& L>G {g& koG jaV& Ux FaN hiVJ #l – ESG DaJ*
Hoc <tG* AHb ha <NJ* [C* [c& #Jd suG AtM PoM* c$ gIN ciV& VId naM –  yd* <B* jaV& Juc ooc
cVId DiG* [c& #pN UM* 7 – 9 – 1989 – HIV* EsG* ESG DaJ* Hoc <tG* AHb ooc cVId DiG* [c& #pN
ESG& SiG& yT HIN VId naM uj& c>G suG AtM gIN ciV& VId naM – ESG& SiG& gIN ciV& yT HIN UH
#Jd laJ na* VIc koG PUG ES* q pac CVaM yT n}G* VId naM –
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suG AtM AHb tac gIN ciV& VId naM ma* eP& kUN* #pN suG AtM gIN ciV& VId naM c[b
yk cVaG* v$ hVa& VId naM ( 1995 – 2004 ) yK* iN* [l* VId naM Hoc c{b kVa Hoc fad sIN*
DaJ Hoc c>c Ja& ha <NJ & ( et ip 2004 Ma Hod yK* ) – is #Jd laJ na* VIc gIN ciV& kVa
Hoc -

yT HIN VId naM #Jd laJ na* VIc EXG AjN <Tc Hoc – Ux* Hoc – xa& <HJ* Hoc -
<gN Ug& Hoc – v$ hVa& AjN JaN& – Id* il& - <MJ& ESG& – c{b laJ na* VIc oUN& Ym& yV* gIN ciV&
Ma TaG ES* eNV q yT – Va& #Jd yd* LaG il UH iS US* hIM yd* Hid KoG toG S$* {N* l}c L>G v$
koG q yT , ma* eP& H}G& iM Yh* <fG* q yT ciN uj& – Cad xaN laJ ES* q ToJ& L>G TaG koG
daG c{b Za Enc – ma* eP& laJ EX EM na* -

c>G ha* ET& <x BaN caJ Ma ESG& SiG& yT HIN yd* XaV ip [C * #Jd yd* laJ na* VIc – paG
<x BaN <cc eKVc ( 1991 ) UH BaN Ma TaG v$ hVa& – paG <x BaN ET& Uw& xoG ( ip 1998 )
c{b ET& Uw& xaM ( ip 2002 ) <x BaN Ma taG v$ hVa& Lic Ux* – xaM ET& <x BaN iN* Eba& iM iC eHN* ,
c{b yd* <t* sUc n}G* ha <NJ* – paG <x BaN ET& Uw& ix& yd* tiG* CaV& B}G& <xM Ys SoJ& Ej EVa* Ma
TaG uk cob <HM koG ES& q yT yV* t}G* etG& ecG& ma* eP& EMG VId naM et& ESa* SIN& Ma –

t}G* <cc et& ip 2006 ESG& SiG& yT HIN T}d ooc xaM ip <t* sUc <x BaN ET& Q - <t* sUc
n}G* PUG boN& iM laJ cob <HM Yx& na * VIc Ma TaG q yT – yd* us* Tic oiVJ* baN AjN EMG tiG*
dIN* bIN <xM Ys UH <t* sUc paG <x BaN ET& Uw& ha* <Pb JaN& <bN& ExG 55 ip T{b eP* Axc yt n}G*
EMG ewG – paG <x BaN iN* EVa* Ma TaG <cc [c [G EGN& SIN LaG Ma TaG US& ekc v$ hVa SIN
LaG <T yV* Yh* ETa* yK* iN* – CVaM yT EM& laJ – US& boN& uj& koG q yT –

     LuG {C SoG* #md ALJ Ix UH LuG Ha ElG [f& jaV& Ux – Za jaV& oiV ut& #Jd us* ZIM* ESG& SiG& yT
HIN –

waM : ToJ& OaJ gIN ciV& Ma TaG q yT – v$ hVa& yT #G* oaN yK* iN* #Jd yd* EXG UX -
#Jd yd* x}G eLV* – c{b iS #Jd x}G Ym& -

tob : na* VIc gIN ciV& q yT – SIN LaG v$ hVa& yT UH n}G* #G* oaN Eba& #H ToJ& ESG&
SiG& yT HIN – hiG& EP #Jd yd* ic* na* VIc v$ hVa& AjN JaN - <gN Ug& c{b #l& <HJ* -

waM : toN& na* iN* Ma TaG yT HIN UH #G* oaN [S* #Jd x}G coN& -
tob : PUG tiG* <fG yt b}c EXG AxN la – oIN baJ&  q gIN ciV& p$ ooc yT {d yT

doN – VIc iN* #Jd Yh* yT #G* oaN is& Va& EXG UX – {L [M& koJ* [C* {g& Esa* yT {d Va& yT doN –

na* VIc K}c [K UH US& N$* yd* AjN EMG hac ekc US& Eoa – n}G* #G* oaN UH iM US& yT EMG – yT ewG
O$* [l* eMN& – is& Va& yT doN& yT {d EXG <fG* yt b}c UH Eba& #pN Va& -
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n}G #G oaN UH iM laJ paG #xN FoN oiN M>N – n}G <fG yt b}c UH NoJ – Va Eka EM
gIN ciV na VIc iN UH eMN Sob ESG SiG yT HIN VId naM

waM : koJ* <xM Ys c{b OaJ – paG #xN FoN oiN* M>N& [l* eMN& <cc [c esG* esc K}c
KoM& EX – hac #Jd hac #xN FoN oiN* M>N& koG ES* q Esa* – ToJ& OaJ PUG q #Jd ToJ& ESG&
SiG& yT HIN n}G* #G* oaN is& #Jd EXG UX –

tob : q yT n}G* #G* oaN is* NoJ* Ix tiG* AxN la – PUG q gIN ciV& Ma TaG v$ hVa&
yT n}G* #G* oaN UH NoJ* #HG& – PUG q Ewa* ec& uj& doM baN* UH Eba& EVa* yd* Hid KoG toG S$* ES*
q Esa esG* esc yd* – PUG q uH* EVa* uH* Va& UH uj& n}G* eWG <f& UH Eba& uH* yd* laJ -

waM : uk Jac Sa c>G na* VIc gIN ciV& q yT n}G* #G* oaN [l* x}G –

tob : yT HIN UH yd* gIN ciV& cVaG* #TG ca& <fG* <dG naM Esa oa& – ESG& SiG& yT HIN
is* Va& c>G EMG VId naM – na* VIc gIN ciV& yT #G* oaN hiG EP yk NaG& – daG xaV& boN& uj –

kod pac yT HIN Eba& #H iM n}G* Is& LaJ Ux xaN EHN EMG , uS& Ac cVaN n}G* tiG –

waM : koJ* L}c {g& c>G JaN& caJ Ma AS EVa* Ma TaG v$ hVa& #G* oaN UH PUG q iM sUc
CVIN ,q gIN ciV& is* EVa* Ma TaG v$ hVa& q ecV n}G* diN #G* oaN – EVa* Ma TaG iN* [C* <Tc laJ
[l* – ToJ& koJ* OaJ {g& EXG UX Ma TaG ma* eP& yT HIN n}G* #G* oaN –

tob :  koJ* yd* uH* #G* oaN c{b ewG hVa& daG FoN* ENG kUN* [l* iS eMN& boN& yT HIN Eka* Ma
AbG& – ma* eP& yT HIN n}G* #G* oaN UH Jac Sa – Eba& #Jd Eba& yd* - #G* oaN #pN K$* KaG toN*
H{b Eoa yT HIN Eka* Ma tiG* Esa* –

EM& SoM* caJ Ma suG AtM <P* uk ma* eP& <fG* diN En EMG uP #Jd  yd* laJ na* VIc n>G&
PaN Hod na* VIc yT HIN n}G* PUG tiG* iM q yT ciN uj& – ewG hVa& uj {s EHa [C* daG <t* sUc
laJ paG #xN FoN oiN* M>N& ToJ& Hid KoG koG q yT – yT HIN n}G* ewG hVa& daG yk
NaG& na* eP& il S$& - #G* oaN #pN EM eob #Jd ToJ& ewG hVa& -

<tc l}G paG <x BaN iN* ic* tiG* [C* daG <x BaN [c& #pN suG AtM US& hIM Eoa yV* uk uH* L>G
l}c GoN koG q yT Esa* – suG AtM iN* iM #w* #Jd laJ na* VIc ToJ& ESG& SiG& yT HIN c{b #Jd
laJ na* VIc oUN& iM n>G& PaN Hod – tiG* #G* oaN [C* #pN #Jd ToJ& eNV N$* -

waM : OaJ {g ud Hod Ux yT et Yd – OaJ EVa Ma TaG Ux yT n}G #G oaN Yh laJ q uH
–

tob : koJ {L ud Hod Ux yT hiG EP yd ha ip iN – Ux yT n}G #G oaN iM xaM taG :
LaJ yT – LaJ Ux ewG – c{b LaJ paV – iM #w Va #G oaN iM laJ Ux yT – c>G PUG taG Ux yT
UH iM Ux yT LaJ yT [l eMN ToJ Ux la tiG -

waM : <P UX Yd OaJ s}G M}c yk Alb eob Ux yT – [P uk x}G Jac Sa AS gIN ciV Ma
TaG Ux yT c{b boc Ux yT –



[28

tob : [C* GaJ& <wJ – [C& <P* [T& {L [M& koJ* – [H* HaG koJ* – P{b Ux yT koG Epa* up& Eoa yV*
Yh* Z}G laJ – {S& Va& dud Ix [C* laJ hac Eba& <LN& yd* – Eba& s}c Epa* up& etM* Va& x}G – BaJ <Md
[m #xN FoN Va& UX [C* Eba& <LN& yd* – Eba& uH* – koJ* {g& Esa* Eba& <xM daG& c{b Epa* up& LaN* {C –

EXG N$* koJ* s}G& <pG Ys Eka* eob – etG& eob etG& #Jd – LaG {g c>G {L [M& hac boc
koJ* Yx& Ys eob – t}G* <cc yk Alb eob Ux yT UH yd* baN Uj* oaN& t}G* etG& v$ hVa& HVIN*
CiVJ& AHb SoJ& Ej – AS iN* <oG liV cVaG waJ& #Jd EsG* baN – xUb yp [l* eMN& xa& Esa EcG c{b
oiVJ* baN HVIN* CiVJ& AHb – yk Alb eob Eba& US& eob <t Ux yT La* Z}G eob <LN& Ux  fIN AoM – IG*
koG kod pac yT et& ESa* -

{S& Va& yp <tc l}G c>G na* VIc gIN ciV& Ux yT koG PUG tiG* yt b}c koJ* [C* [P* laJ
Jac Sa Eba& s}c is& <x BaN c{b Yf – l}G Ma [C* yk yd* ET& NoJ* – koJ* [C* eob eLV* DaJ* Hoc
– uH* Ux EMG Noc – c>G AS boc Ux yT koJ* [C* yd* siG& CVIN c{b AjN EMG SoJ& Ej –

waM : OaJ EVa* ic* LaG il Ma TaG boc c{b eob Ux yT koG Esa* –

tob : [C* iM ic* q o>N Pa boc Ux yT – EP& moG CoG CUd yd* laJ LaG il – AS #Jd
Eba &CUd yd* ToJ& LaG oaV& JIN <Ld moM* Ys yp Ix – koJ* UH Eba& EXG N$* - CoJ& #Jd CoJ&
yp CoJ& {g& – EP& Va& c>G {L [M& koJ* epc EXG iM q tid AtN boc koJ* CoJ& #Jd CoJ& yp –

yT baN* yT k>G& tid AtN koJ* #Jd – yK* iN* iM HaG* HoJ* q yd* eob uH* Ux yT – Eba& US& Va& Yf
[C* <LN& yd* Ux yT
yK* iN* Va& Yf eo& uH* Ux yT UH iM boN& boc il S$& - EP& Va& moJ* q moJ* eob ToJ& LaG {g& koG
Es*a – eob Hod boN& Yd [l* [P –

waM : OaJ {g& EXG Yd is& Eoa Ux yT Eka* eob ToJ& ESG& SiG& siG& kVa& Yh* Luc laN q yT
-

tob : o$ iN* [C* eMN kod waM koG <oG gIVN& hiV& x}c – Cuc oaN niG xa& <HJ <B*
<cG oaN waM koJ* n}G* paG <HJ* <x BaN yT HIN ET& Uw& ha* n}G* EMG ewG - <P* UX s}G& Eba& #Jd
–

waM : OaJ {g Hod yd* uk Jac Sa iN* AS AS is #Jd ToJ& LaG {g& -
tob : na* VIc eob Ux yT [C* #Jd yd* GaJ& Va& yk Alb eob doM baN* – Eca Lac <B* –

ESG <NJ* us& .... Va& Eoa Ux yT Eka* eob n}G* ESG& SiG& siG& kVa& n}G* tiG* #G* oaN UH iM n>G& PaN
Hod baN AjN <Tc – Ax* jaV& Juc DaV& TaV* - yX jaV .... yd* #Jd #D& oaN& c{b Va& yd* laJ eGG&
baN n>G& PaN Hod SoJ& Ej PoM* #Jd c>G JaN& AhG iH s}G& #Jd yd* LaG il –

waM : ooc Ma c{b Yz& kUN* n}G* baN* EMG Esa* – hac Va& OaJ UH yd* eob Hod DaJ*
Hoc –eLV* [C* yd* yp laJ boN& – ca& EMG Noc – OaJ #hN uf* yT n}G& CViJ& AHb yK* iN* iM x}G
pIN& waJ& Ix coN& EM LaG paG ESa* – M$ #pN EXG UX –
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tob : baN* EMG CViJ& AHb pIN& waJ& #HG& eLV& – pIN& waJ& Ma TaG Hid KoG toG S$* ciN
uj& NuG& NoN EHN jaV* – Hid KoG LaV& yH& – tuc pa <H* <HM – LIG* um poJ& faG& UH Eba& iM eLV* –

Hid KoG EkJ cVaN* – oaJ* NoG LuG ta M}c yp Ma jaM c$ [C* Eba& iM eLV* – Hid L}c Eoa IM –

Eoa Yh* Sob iM ALJ* Yh* xoG faJ& [C* pIN& Ix Ym& eLV* –

xiN* Ex* NuG& exV& – mac ekN – mac [C UH yd* ux AS ACN* ha – EHN HaN* yd* pIN& Yx&
EHN yx #B&  <TG& –#Jd EHN EXG EHN ecV - <M eHV& #Jd yM* [C* pIN& #Jd eGc c{b #B& <TG& –

ToJ& koJ* {g& L>G pIN& waJ& N$* [C* {N ToJ & L>G TaG v$ hVa& <MJ& ESG& <cG GIb –

waM : OaJ ec* IG* na* VIc iN* EXG UX –

tob : pIN& waJ& [l* eMN& – pa& uP CViJ& AHb [C* pIN& waJ& yp HaG* UM* – q ciN uj& n}G* h$* [C*
pIN& waJ& ToJ& –

ToJ& koJ* {g& ACN* yd* {g& ud esG* il S$& na* VIc pIN & waJ& iN* – Noc na* VIc Yb* Sa* Eba&
uH* – Eba& {g& iw& na – Eba& [C& HaV& eob #Jd ToJ& UH na* VIc Hid KoG toG S$& v$ hVa& n}G*
CViJ& AHb pIN& waJ& [l& yV* Sob [t& paG Ym&& yV* ma* eP& EM na* –

          yd* {g& iw& il – Esa* Z}G il UH s}G& Va& yd* Eka* <H* <HM M>N& M>* ToJ& Exa& yd* – PUG Hid
KoG toG S$* T}d puN ooc yV* <Md q Esa* ux* <jG& oiN* M>N& ToJ& Ys Esa* – Va& eo& Yh* Sob
ToJ& paG EMG Ym& UH yd* pIN& waJ& Yh* Sob – hac Va& pIN& waJ& eNV UX yd* {g& il S$& - Eba& US& Va&
HaV& pIN& waJ& La* <LM Ca& [T& Yd Eba& tiG& ta Hod –

waM : koJ* {g& v$ hVa& yT – [C* EXG v$ hVa& CViJ& AHb Z}G iM laJ pIN& waJ& – uk pIN&
wa&J N$* [l* eMN& – hac Va& pIN& waJ& eNV UX UH yd* {g& Yh* iw& na il S$& Eba& HaV& #Jd – Eba& Va&
x}G l}c haG& taG& iT& EXG Z}d baN* – HaN& c>c Exa <HJ* AZb coN& EHa laJ eLV* hac Va& Z}G
US* hIM yd* Hid KoG toG S$* Eca& ec& paG ESa* yV* yd* laJ – epc EXG n}G* EMG EHa iM laJ uk
Eba& il ic* laJ – n}G* CVij& AHb <wJ – is& #hN q yT NuG& xiN* q yT ic* laJ – CVaM pac [C* EXG
N$* - pac CVaM ecV eVN laJ - #hN EXG N$* koJ* yd* GiN moM* c>G Ys – ToJ& OaJ EHa is&
ec* yk PUG pIN& waJ& N$* eNV UX s}G& iS US* hIM yd* Hid KoG toG S$* q yT Esa* -
tob : iM #w* pIN& waJ& yd* ic* na* VIc NoJ* – hac Va& Eba& pIN& waJ& yd* na* VIc Yz& l>G –  pIN&
waJ& Hid KoG toG S$* Eca& ec& UH Jac – ToJ& Ys uS& q Eoa PUG na* VIc x$* v$* #Jd coN& –

    ToJ& LaG {g& ALG AKJ XuM EHa – uf* q EHa #pN q [S* NaN* N$* - XuM EHa #pN {g& – uS& q Yf [C*
iM L>G {g& il – iM P}c eHG yV* pIN& waJ& ToJ& LaG {g& koG Esa* – EP& Va& Luc laN l}G LuN [l*
eM&N PUG q is& ux* <jG& Hid KoG toG S$* N$* - #Jd UX US* hIM yd* Hid Ko0G toG S$* N$* koG
ES* q Esa* -

 ToJ& Tab is& v$ hVa& #G* oaN <x& 150 UM 10 – 6 - 2009 -
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CHỮ THÁI TA
    Hoàng Tam Khọi – Tỉnh Điện Biên

Chữ Thái ta đã có từ xa xưa Ux yT EHa iM et& paG ESa*

Nhớ công lao ông tổ đã có công xâydựng Epa* up& Esa* b}c yV*  {k* k>J& LaJ kIN

Để truyền lại con cháu mai sau SIN& paV& Yh* LaN iN* LaN Ym& ToJ& {N

Nhiều điều ta thấy rõ - Truyện chinh
chiến ông cha

{o* ooJ& o>* ooN& NoJ*  esG* esc laJ LaJ
 CVaM SIN LaG [T EMG paG ESa*

Truyện xống chụ xon sao bất hủ  BaJ <xG& uS* xoN boc q xaV

Trải qua bao nhiêu đời Eba& s}c ic* ALJ SIN& caJ& yV*

Ta thường hát truyện Chàng Lù nàng Ủa  EHa ALG caV& <SM kuN uL o>* ooN&

Những bài hát tâm tình gái - trai xIG k{b joN* EHN uS* xaV baV& <SM c$

Tập truyện khuyên răn người <SM c$ cIV* CVaM xoN paG coN&

Rất nhiều truyện cổ tích dân gian  Z}G #O& n}G* CVaM TIN* xoN boc ElG jaN

Giờ thì tiếp đường đời cụ - kỵ Ux xaN yT et& LaG paG ESa*

Chúng ta cần gắng sức #md eHG eob H$* Ewa*

Để tiếng nói ngày một phát triển siG hac Za VaG xaG* {T Yh* <t K$

Ta thêm mấy tô vào cho đủ eTN tUM& uS& JoG [n woJ
Thêm mai xiêng nưng, xiêng xong kh ỏi
sai từ nghĩa kIN pac o>* ooN& NoJ* Za sac L>G Yd

Chữ của mỗi vùng dân Thái ở đã thống
nhất lại <LG& LIN n}G* LaJ kIN Yx xaG& S$& GaM

Thành chữ Thái Việt Nam mọi người
cùng hiểu biết. #pN Ux yT VId naM  <LG& LIN kIN etM* XuM AHJ



[31

BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH DÂN TỘC THÁI

 Cà Chung
Sở  khoa học và Công nghệ Sơn La

Ở Sơn La hiện nay, mặc dù nhiều lịch khác đã được đưa vào sử dụng như
Dương lịch, Âm lịch... nhưng người Thái vẫn sử dụng lịch của m ình trong sản xuất
và đời sống, nhất là những ngày hệ trọng như tang lễ, cưới xin, dựng và lên nhà

mới, gieo trồng v.v... Người Thái vẫn tính ngày kế tiếp nhau từ ngày này đến ngày

khác, tháng này đến tháng khác và năm này sang năm khác nhưng ít ai tính trư ớc
hoặc sau được một thời gian dài (vài tháng chẳng hạn). Vì vậy việc soạn lịch Thái
phục vụ nhân dân là rất cần thiết. Trước năm 1990 một số nhà nghiên cứu đã biên

soạn và in ấn phát hành lịch phục vụ cho dân. Nhưng vì việc tính toán và chế bản
rất phức tạp, với phương pháp làm thủ công tốn nhiều thời gian và công sức mà kết
quả vẫn không được như mong muốn. Vì vây, sau 1 năm phát hành  thử, các tác
giả đã không tiếp tục thực hiện được nữa.

Năm 1990, Sở Khoa học và Công nghệ đã mạnh dạn đưa lịch Thái vào Nông

lịch. Việc làm này đã được nhân dân ủng hộ nhiệt t ình. Từ đó đến nay, lịch Thái
được phát hành thường xuyên hàng năm. Vài năm gần đây, một số cơ quan như
Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường cũng đã

đưa lịch Thái (do Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp) vào tờ lịch chỉ đạo sản
xuất của mình. Trong ba năm gần đây (2007-2009), Sở cũng đã phối hợp với các
Nhà xuất bản ở Trung ương phát hành khá rộng rãi lịch block có lịch Thái và được
nhân dân nhiều nơi rất ủng hộ.

Lịch nói chung và lịch Thái Sơn La nói riêng là kết quả của sự sáng tạo, đúc
kết kinh nghiệm qua hàng nghìn năm của các thế hệ cha ông, là một thành tố quan
trọng của di sản văn hoá dân tộc. Để bảo tồn v à phát huy nó, năm 2006, Phòng Tin

học và Thông tin KHCN đã đề xuất và đã được Hội đồng khoa học tỉnh cho thực
hiện đề tài: Nghiên cứu, biên soạn và tin học hoá lịch Thái Sơn La.  Đề tài đã thực
hiện, và thu được kết quả gồm ba nội dung cơ bản sau:

- Nghiên cứu về nguồn gốc, sự phát triển của lịch nói chung v à lịch Thái Sơn
La nói riêng, so sánh l ịch Thái Sơn La với một số lịch người Thái ở Trung Quốc
(Tay Mao, Tay Lự), ở Myanma (Thay Zuôn), ở Thái Lan (Thay N ưa, Thay Khửn),
tìm hiểu các cuốn sách Thái cổ về lịch, các h ình thức đếm thời gian của người Thái,
những vấn đề liên quan đến lịch Thái...
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- Biên soạn một bộ sách dày 830 trang, chia thành hai tập, tập I dày 420 trang,

tập II dày 410 trang, với nội dung như sau: Giới thiệu kết quả nghiên cứu về lịch
Thái ở Sơn La; soạn bộ lịch tổng hợp 200 năm (từ 1924 đến 2124) gồm Thứ trong
tuần, Dương lịch, Âm lịch, lịch theo hệ đếm Can Chi, lịch 24 tiết, lịch Thái phiên

âm và lịch bằng chữ Thái.

- Tin học hoá lịch Thái: Đã xây dựng thành công chương trình lịch Thái cho
máy tính. Khi được cài đặt, có thể biết được ngày hiện tại là ngày gì (ngày Thái

cùng với năm loại lịch thông dụng khác), có thể tra cứu từng ng ày từ năm 1800
đến năm 2199 (400 năm) giữa Dương lịch, Âm lịch và Lịch Thái. Chương trình

lịch gọn, dễ cài đặt, dễ sử dụng, tra cứu nhanh tức thời. Ch ương trình lịch còn có

chức năng cung cấp các thông tin li ên quan đến các loại lịch trên thế giới, thông tin
về người Thái và lịch Thái Sơn La. Ngoài ra, chương tr ình cho phép in ra lịch cho
từng tháng, từng năm từ năm 1800 đến năm 2199.

Lịch Thái là một di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc Thái cần phải đ ược bảo
tồn và phát triển. Rất mong các tổ chức và cá nhân quan tâm, hỗ trợ để có biện
pháp hiệu quả nhất gìn giữ và bảo tồn lịch Thái đang có nguy cơ bị mai một, bảo
vệ các cuốn sách lịch cổ đang hàng ngày bị phân huỷ và mất mát.

ꪹꪎꪷꪙ ꪨꪱ ꪋ꫁ꪳ ꪬꪣꪸ ꪀꪚꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪢꪱ꫁ ꪵꪝ꪿
ꪩꪺꪉ ꪹꪚꪷꪉ꪿ ꪣ꫁ꪳ ꪹꪫꪸꪙ ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ

ꪘꪉ꫁ꪰ ꪹꪎꪷꪙ ꪨꪱ ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁, ꪋ ꪾ꪿ ꪫꪱ꪿ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪅꪮꪉ ꪣ꫁ꪳ ꪹꪫꪸꪙ ꪹꪏꪉ ꪣ꫁ꪳ ꪼꪔ, ꪣ꫁ꪳ ꪬꪱꪙ꪿ ꪵꪀꪫ ꪹꪄꪱ꫁ ꪣꪱ ꪨꪱꪥ, ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿
ꫛ ꪼꪕ ꪁꪷ꫁ ꪑꪉꪰ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪬꪱ ꪣ꫁ꪳ ꪼꪕ ꪼꪫ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪝꪉꪳ ꪫꪀꪸ ꪻꪐ꪿ ꪕꪮ꪿ꪥ ꪭꪒꪲ ꪅꪮꪉ ꪄꪮꪉ ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ, ꪎꪴ꫁ ꪹꪏꪉ ꪶꪎ꪿ꪉ ꪹꪄꪥ,
ꪔꪮ꫁ꪙ ꪻꪝ꫁, ꪄꪙꪳ꫁ ꪹꪭꪙ ꪻꪢ꪿, ꪜꪀꪴ ꪶꪚꪉ ...... ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿, ꫛ ꪹꪤꪸꪙ ꪼꪝ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪭꪴ꫁ ꪙꪚꪾ ꪹꪢꪸꪒ ꪣ꫁ꪳ ꪙꪲ꫁ ꪭꪮꪒ ꪣꪳ ꫁ ꪮꪙ꪿ꪳ, ꪣ꫁ꪳ ꪻꪙ,
ꪹꪎꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪔꪉ꪿ꪲ ꪼꪜ, ꪔꪉ꪿ꪲ ꪣꪱ ꪼꪒ꫁ ꪹꪬꪷꪉ ꪭꪲ. ꪹꪝ꪿ ꪹꪏꪉ ꪙꪽ꫁, ꪫꪀꪸ ꪹꪥꪸꪒ ꪮꪮꪀ ꪝꪚꪾ ꪣ꫁ꪳ ꪼꪕ ꪁꪷ꫁ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪩꪱꪉ ꪶꪬ꪿ꪉ ꪁꪮꪉ
ꪄꪮꪉ ꪋꪴ꪿ ꫛ ꪼꪕ. ꪵꪔ꪿ ꪀꪮ꪿ꪙ ꪜꪲ 1990, ꪣꪲ ꪀ꫁ꪲ ꪮꪱꪥ꫁ ꪙꪮꪉ * ꪊꪉꪰ꪿ ꪈ꪿ꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪮꪮꪀ ꪝꪚꪾ ꪣ꫁ꪳ ꪻꪬ꫁ ꪹꪤꪸꪙ ꪼꪝ꪿ ꫛ ꪼꪕ ꪎꪴ꫁.
ꪬꪱꪀ ꪫꪀꪸ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪽ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪋ꪿ꪳ ꪉꪱ꪿ꪥ, ꪹꪝ꪿ ꪏꪙꪲ, ꪹꪥꪸꪒ ꪮꪮꪀ ꪼꪒ꫁ ꪜꪲ ꫜ ꪥꪙꪸ ꪥꪉ꫁ꪰ ꪎꪸ.

ꪜꪲ 1990, ꪹꪎ꫁ꪷ ꪄꪫꪱ ꪭꪮꪀ ꪀꪚꪾ ꪶꪀꪉ ꪹꪉꪸ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ ꪈ꪿ꪾ ꪨꪱꪥ ꪩꪺꪉ ꪹꪮꪱ ꪣ꫁ꪳ ꪼꪕ ꪻꪎ꪿ ꪕꪮ꪿ꪥ ꪶꪘꪉ ꪩꪀꪲ ꪄꪮꪉ ꪹꪎ꫁ꪷ,
ꪥꪙꪸ ꪊꪉꪰ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪮꪱꪥ꫁ ꪙꪮ꫁ꪉ ꪶꪋꪣ ꪣꪺ꪿ꪙ ꪎꪉꪳ ꪑꪮꪉ. ꪵꪔ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪣꪱ ꪕꪽ꫁ ꪼꪅ꫁, ꪜꪲ ꪻꪒ ꪣ꫁ꪳ ꪼꪕ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꫃ꪥꪒ ꪮꪮꪀ
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ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪬꪷꪒ, ꪀꪚꪾ ꪑꪉꪰ ꪼꪒ꫁ ꪹꪮꪱ ꪻꪎ꪿ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪝꪚꪾ ꪩꪀꪲ ꪹꪀꪷ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪙ꪿ꪳ ꪻꪢ꪿. ꪎꪱꪣ ꪜꪲ ꪊꪾ ꪙꪲ꫁, ꪵꪔ꪿ ꪜꪲ 2007 ꪭꪮꪒ ꪜꪲ
2009, ꪹꪎ꫁ꪷ ꪄꪫꪱ ꪭꪮꪀ ꪀꪚꪾ ꪶꪀꪉ ꪹꪉ꫁ꪸ ꪑꪉꪰ ꪵꪔ꫁ꪣ ꪣ꫁ꪳ ꪼꪕ ꪻꪬ꫁ ꪝꪉꪳ ꪹꪭꪙ ꪎꪺꪒ ꪚꪱ꫁ꪙ ꪤꪴ꪿ ꪀꪱ꪿ ꪊꪉꪴ ꪹꪮꪉ ꪮꪙꪲ ꪮꪮꪀ
ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪹꪤꪸꪙ ꪼꪝ꪿ ꪎꪴ꫁, ꪻꪠ ꫟ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪉꪙꪲ ꪣꪺ꪿ꪙ ꪬꪮꪣ.

ꪣ꫁ꪳ ꪼꪕ ꪼꪒ꫁ ꪣꪲ ꪮꪮꪀ ꪵꪔ꪿ ꪹꪣ꪿ ꪩꪱꪉ ꪜꪱꪉ ꪹꪋꪱ꫁ ꪀꪱ꪿ꪥ ꪋꪙꪸ ꪣꪱ ꪼꪫ꫁, ꪣ ꪲ ꪮꪮꪀ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪩꪺꪉ ꪭꪴ꫁ ꪨꪀꪰ ꪪꪽ ꪄꪮꪉ
ꪋꪺ꪿ ꪒꪾ꫁ ꪜꪱꪉ ꪹꪜꪱ꫁ ꪜꪴ꪿, ꪨꪷ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪄꪴ ꫜ ꪄꪮꪉ ꪭꪒꪲ ꪅꪮꪉ ꪔꪮꪉ ꪋꪽ꫁ ꪹꪋ꫁ ꫛ ꪼꪕ. ꪹꪥꪸꪒ ꪏꪳ ꪊꪉꪰ꪿ ꪊꪲ꪿ ꪼꪜ꫁ ꪬꪣꪸ ꪼꪒ꫁ ꪭꪒꪲ
ꪅꪮꪉ ꪙꪽ꫁, ꪹꪎꪷ꫁ ꪄꪫꪱ ꪭꪮꪀ ꪀꪚꪾ ꪶꪀꪉ ꪹꪉꪸ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪒꪸ꫁ ꪔꪱꪥ꫁ ꫜ ꪼꪫ꫁ ꪭꪙꪸ ꪈ꪿ꪾ ꪵꪊꪉ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪶꪀꪀ꪿ ꪵꪅꪫꪀ ꪣꪳ꫁
ꪹꪫꪸꪙ ꪄꪮꪉ ꪎꪱꪥ ꪹꪋ꫁ ꫛ ꪼꪕ ꪤꪴ ꪀꪱ꪿ ꪨꪱꪥ ꪹꪣꪉ. ꪵꪔꪣ꫁ ꪮꪮꪀ ꪼꪒ꫁ ꪝꪚꪾ ꪣ꫁ꪳ ꪼꪕ ꪮꪱꪙ꪿ ꪎꪮꪉ ꪭꪮꪥ꫁ ꪜꪲ, ꪵꪔ꪿ ꪜꪲ 1924
ꪭꪮꪒ ꪜꪲ 2124.  ꪵꪩꪫ꫁ ꪑꪉꪰ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪊꪉ ꪊꪉ꫁ꪲ ꪻꪎ꪿ ꪼꪢ꪿ ꪫꪲ ꪔꪉ꪿ꪲ ꪻꪬ꫁ ꪹꪭꪱ ꪹꪚ꪿ꪷꪉ ꪵꪩ ꪋꪴ꪿ ꪣ꫁ꪳ, ꪫꪱ꪿ ꪵꪮ꪿ ꪎꪱꪫ꪿ ꪬꪱ ꪣ꫁ꪳ ꪁꪷ꫁
ꪎꪱꪫ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪕꪽ꫁ ꪎꪲ꪿ ꪭꪮ꫁ꪥ ꪜꪲ (ꪵꪔ꪿ 1800 ꪭꪮꪒ 2199).

ꪣ꫁ꪳ ꪹꪫꪸꪙ ꪹꪋ꫁ ꫛ ꪼꪕ ꪨ꫁ꪷ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪩꪱꪉ ꪋꪙꪸ ꫜ ꪄꪮꪉ ꪭꪒꪲ ꪅꪮ ꪉ ꪔꪮꪉ ꪋꪽ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ, ꪋꪴ ꫛ ꪻꪠ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪋꪳ ꪬꪣꪸ ꪼꪜ꫁
ꪵꪊ ꪼꪫ꫁ ꪀꪚꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪢꪱ꫁ ꪵꪝ꪿ ꪔꪣ꪿ꪳ ꪵꪕꪙ ꪻꪢ꪿. ꪁꪮꪉ ꪕ꪿ꪷ ꪋꪴ꪿ ꫛ, ꪋꪴ꪿ ꪠꪴ꫁ ꪻꪠ ꪁꪷ ꪹꪮꪱ ꪻꪊ ꪹꪠ꪿ꪷꪉ ꪹꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪏꪳ ꪻꪬ꫁ ꪬꪣꪸ ꪋꪳ꫁
ꪼꪒ꫁ ꪝꪉꪳ ꪝꪚꪾ ꪣ꫁ꪳ, ꪝꪉꪳ ꪶꪎ꫁ ꪋꪮꪉ ꪚꪱꪉ ꪵꪔ꪿ ꪹꪋꪱ ꪑꪱ ꪻꪬ꫁ ꪬꪺ꪿ꪉ ꪭꪺ꫁ꪥ ꪬꪙꪸ꫁ ꪄꪱꪒ ꪎꪸ.

BIÊN SOẠN TÀI LIỆU DẠY,
HỌC CHỮ THÁI VIỆT NAM

Phạm Bá Thược
Trường tiểu học Mường Mìn,
huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện kế hoạch của mạng lưới bảo tồn, phát triển tri thức bản địa dân
tộc Thái Việt Nam, nhóm mạng lưới bảo tồn, phát triển tri thức bản địa dân tộc
Thái tại tỉnh Thanh Hóa đã biên soạn giáo trình cho tỉnh, trình hội nghị lần thứ
nhất tại Điện Biên.

Sau khi đi Hội thảo tại Điện Biên về Nhóm đã chỉnh sửa một số nội dung phù

hợp với địa bàn tỉnh cũng như nhu cầu và tính chiến lược của mạng lưới. Trình báo

cáo Sở về kết quả Hội thảo, nộp giáo tr ình đã chỉnh sửa để Sở làm tài liệu. Nhóm
cho dạy thực nghiệm tại huyện Quan Sơn tổ chức mở:

 Lớp 1 tại TTHTCĐ xã Sơn Điện với 50 học viên, đối tượng là: Cán bộ xã và

thôn bản - Đoàn Thanh niên.
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 Lớp 2 mở tại TTHTCĐ xã Sơn Thuỷ có 50 học viên, đối tượng là: Cán bộ
xã, Bộ đội Cơ sở 3 (bộ đội tăng cường).

Học viên nắm bài tốt, kết quả 100% học viên biết đọc và biết viết đặc biệt có
02 học viên có thể dịch được truyện (sách bằng tiếng Thái cổ sang chữ Quốc ngữ).
Đảm bảo biết chữ Thái sau khi học xong ch ương trình với thời gian học trong 3
tháng (học vào thứ bảy, chủ nhật). Chúng tôi dạy bằng chữ Thái Việt Nam, sau chỉ
dạy sang chữ Thái Thanh Hoá chỉ dạy th êm một số từ khác là học viên đọc được
hai loại chữ (sách cổ viết bằng chữ Thanh Hoá).

Chúng tôi còn tham gia d ịch cho tỉnh một số sách bằng chữ Thái ghi ký về các
đời vua Việt Nam. Dịch Truyền thuyết Pha D ùa, Chuyện Tình Pha Dùa, dịch cuốn
Tư Má Hai Tào để làm lễ Hội Mường Xia do huyện tổ chức vào tháng 12/2009;

tham gia viết Lịch sử Đảng tại địa phương; tham gia sưu tầm viết sách về văn hoá
Thái Mường Mìn; tổ chức câu lạc bộ văn hoá Thái. Mạng lưới viên chúng tôi chủ
động tham mưu cùng xây dựng chương trình cho câu lạc bộ, giúp Uỷ ban nhân dân
lập tờ trình, huyện quyết định công nhận và cho Câu lạc bộ hoạt động. Đây thực sự
là Mạng lưới góp sức vào công cuộc bảo vệ tri thức bản địa. Chúng tôi thấy bà con

nhân dân đồng tỉnh ủng hộ, Đảng và chính quyền cũng vào cuộc, các nhà trường
trong xã đưa vào giáo dục đạo đức cho học sinh của cấp m ình về văn hoá truyền
thống dân tộc. Muốn được như vậỵ Mạng lưới viên của chúng ta ngoài tâm huyết
ra còn phải có uy tín và năng lực tổ chức, khả năng kêu gọi tài trợ vốn để hoạt
động.

bIN XVaN* TaJ* LIV*
        boc eob Ux yT VId naM

FaM* ba& Ewc
   ewG hVa&

#Jd ToJ& #c& eHVc koG suM* um& US* hIM c{b m a* eP& {N* l}c L>G v$ koG ES* q yT VId
naM – zoM& suM* um& S*U hIM c{b ma* eP& {N* l}c L>G v$ koG q yT tiG* ewG hVa& Z}G yd* bIN
XVaN* jaV& SiG& Yh tiG* – TiG <HJ* iG* ET& <cc eKVc n}G* dIN* bIN -

d}G AS EM <HJ* iG* n}G* EMG ewG Ma zoM& Z}G yd* xoM* epG  ic* <NJ* juG Yh* M$ Sob ASG&
c{b tiG* [C* EXG LaG Yf& MoN AhG iH koG suM um& - TiG Ax* Ma TaG #cd cV* <HJ  iG - <Nb jaV&
SiG& xoM* epG Yh* Ax* #Jd TaJ* LIV – suM* um& Yh* yp boc Uw* n}G* HIVN* cVaN AxN – yk Alb :

- Alb Q n}G* suG AtM jaV& Juc <CG* <dG * xa& AxN dIN* Yh* 50 Hoc vIN [l* ca& <B* xa&
baN* c{b dVaN* ewG nIN -
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- Alb xoG yk n}G* suG AtM jaV& Juc <CG* <dG* xa& AxN wiVJ* 50 Hoc vIN [l* caN& <B*
xa& baN* c{b <B* <DJ* Ac Ax* 3  ( T}G& EcG )

Hoc vIN {k yd* BaJ il - 100% uH* Doc uH* etM* – LUN& EX Z}G iM xoG Hoc vIN is&
Jic yd* P{b Ux yT paG ESa* ooc Ux ecV – z$ PaV& Yh* uH* Ux yT l}G AS eob eLV* ESG& SiG& c>G
xaM EbN – ( eob xoG UM* Uw yb* c{b us* AZd )– XuM koJ* boc Ux yT VId naM – l}G N$* boc
ZaJ Ma TaG Ux yT ewG hVa& is& yd* tUM& ic* kod [l * Hoc vIN Doc yd* xoG Uw& Ux ( Ux paG ESa*
UH etM* Ux yT ewG hVa& ) –

XuM koJ* Z}G waM ja Jic Yh* ic* <x& P{b Ux yT etM* iw& na EVa* Ma TaG ADJ p> VId naM
– Jic CVaM SIN LaG Ma TaG CVaM <T fa J> - CVaM <T LaG baV& xaV fa J> - Jic P{b Ux Ut
ma& haJ taV& yV* #Jd #l& <HJ* EMG Ix HIVN <t* sUc EbN 12 ip 2009 – waM Ja etM* Lic Ux* daG*
n}G <fG <L – waM ja Xoc xaV& Ux etM* Ma TaG v$ hVa& yT EMG MiN& - #Jd Eca Lac <B*
v$ hVa& yT – suM* um& vIN XuM koJ* Z}G hac waM miV t}G* etG& ESG& SiG& Yh* Eca Lac <B* –
SoJ& oiVJ* baN AjN EMG #Jd Is* TiG – HIVN cVId DiG* <cG z$* Yh* Eca Lac <B* #Jd VIc – o$
N$* esG* esc [l suM* um* XuM koJ* Z}G yd* <HM eHG [x na* VIc US* hIM c{b ma* eP& {N* l}c L>G
v$ koG baN* Na – XuM koJ* yd* AjN yP <xM <mc Ma Ys SoJ& Ej – daG* c{b siG& CVIN Eka*
VIc – PUG EHN ESG c>G xa& Eoa Yx& VIc boc xoN daV* dUc Yh* Hoc xiG n}G* Acb Es*a Ma TaG
v$ hVa& SIN LaG koG ES* q Esa* – eo& yd* EXG N$* suM* um& XuM koJ* Noc VIc Ys M}c Eka*
<mc EM Ys ooc Z}G yd* tiN& ZIM* – iM P}c iM eHG <t* sUc – ekc HIc AGN TaJ& AS* laJ boN&
yV* #Jd yd* VIc

Kinh nghiệm tổ chức lớp học
Chữ Thái thành công tại tỉnh Thanh Hoá

 Phạm bá Thược
Nhóm phải làm công tác tham mưu với các Trung tâm học tập cộng đồng

các xã. Hướng dẫn họ tìm hiểu nhu cầu học tập, lập danh sách học vi ên để làm hồ
sơ. Uỷ ban nhân dân xã lập tờ trình về huyện. Hợp đồng giảng viên với Mạng lưới
cơ sở, xây dựng lịch học và kế hoạch chi trả thù lao cho giảng viên. Uỷ ban nhân
dân huyện quyết định cho thành lập lớp học. Phòng giáo dục trình Sở giáo dục
quyết định cho phép giảng dạy theo ch ương trình quy định của Sở duyệt. Lớp học
phải có từ 3 - 4 bài kiểm tra gửi về Sở để làm kiểm định và quyết định cấp chứng
chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiếng, chữ viết dân tộc cho học vi ên. Cơ sở
tổ chức lễ cấp phát giấy chứng nhận theo nghi lễ bế giảng khoá học hiện h ành.
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Chuẩn bị cho năm học 2009 - 2010 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá
tổ chức mở 4 lớp cho giáo viên ở vùng dân tộc Thái - Mông sinh sống trong địa
bàn tỉnh học (dự kiến khoảng 400 học vi ên). Giảng viên do nhóm Mạng lưới viên

của Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi tại tinhr Thanh Hoá đảm nhiệm
dạy.

Trên đây là một số công việc mà mạng lưới viên chúng tôi thực hiện tại địa
phương xã Mường Mìn và huyện Quan Sơn cũng như tại Sở Giáo dục Thanh Hoá.

   ciG GIM* <t* sUc Alb eob Ux yT
yd* LaG il n}G* ewG hVa&

suM* um& #Jd <cG tac waM miV Yh* suG AtM jaV Juc xa& – o>N Pa Exa Xoc xaV& Yh* [l
LaG Yf& Ys MoN Ma TaG VIc eob Hoc – etM* ejG exc Hoc vIN – oiVJ baN AjN EMG #Jd
Is TiG EM HIVN* – AHb <LG q boc n}G* suM* um& c{b boN& - #Jd Lic eob c{b #c& eHVc p}G AGN
Yh* q boc Ux – oiVJ* baN AjN EMG HIVN* cVId DiG* Yh* t}G* [c& Alb eob – Alb eob yd* iM et 3
– 4 BaJ cIM* sa fac Ma Ax* yV* #Jd cIM* DiG* – c{b cVId DiG* Acb sUG& is* <MM* eLV* ESG& SiG& eob
CVaM c{b <t Ux yT Yh* Hoc vIN – n}G* Ac Ax* <t* sUc #l& Acb B}G Is* sUG& Z$* ToJ& L>G TaG
#b& jaG* yK* iN* –

K$* KaG Yh* ip eob 2009 – 2010 Ax* jaV& Juc DaV* TaV* tiG* ewG hVa& <t* sUc yk 4 Alb
eob Yh* jaV& vIN uj& n}G* <fG* ES* q yT – ciN uj* n}G* {N* diN N$* - ejG exc jaV& 400 Hoc
vIN jaG vIN UH Yh* suM* um& vIN koG suG AtM uj& c{b boN z$* boc –

En iN* [l* eMN& ic* na* VIc suM* um& XuM koJ* #Jd yd* n}G* xa& EMG MiN& c {b HIVM* cVaN AxN
[C EXG n}G* Ac Ax* jaV& Juc ewG hVa& -
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PHỤC DỰNG LỄ HỘI “ XÊN MƯỜNG “
CỦA TỘC NGƯỜI THÁI CỔ MƯỜNG LA – SƠN LA

Hà Long
                                                                                       B ản Giảng Lắc Phường Quyết Thắng

    Thành phố Sơn La

Lễ hội “ Xên Mường “ của tộc người Thái cổ Mường La - Sơn La cũ có từ
khoảng từ năm  1500  đến nay .

Để bảo tồn và phát triển tri thức bản địa dân tộc Thái , nhóm mạng lưới bảo
tồn và phát triển tri thưc các dân tộc của trung tâm vì sự phát triển bền vững miền
núi ở Sơn La đã tham mưu tích cực cho tỉnh và thành phố Sơn La tổ chức thành

công tốt đẹp viẹc phục dựng lễ hội “ X ên Mường “ của tộc người Thái đen cổ ở
Mường La – Sơn La cũ vào ngày 31 / 12 / 2008 tại “ Đông xên nưa “ thuộc đất xã

Chiềng Cơi – thành phố Sơn La tỉnh Sơn La .

Nhóm “ Mạng lưới... “ Sơn La là ông Lò văn Lả, Hà Long, Hoàng Trọng
Đinh được Sở Văn hoá - Du lịch - Thể thao tỉnh Sơn La cử làm tổ trưởng, tổ phó tổ
tư vấn việc phục dựng lễ hội .

Công việc trước tiên của tổ tư vấn là xây dựng bản Khảo tả lễ hội. Tiếp theo
là dự thảo Kịch bản phục dựng lễ hội “ X ên Mường “ tộc người Thái đen thành

phố Sơn La – tỉnh Sơn La năm 2008 “ gồm những nội dung sau :

1 – Những căn cứ để xây dựng Kịch bản
2 – Mục đích yêu cầu .
3 – Mô tả lễ hội .
4 – Các công tác chuẩn bị gồm :

- Chọn địa điểm cúng giỗ, bà “một “,  ông “ mo “, “ nàng tánh “
- Chọn nhân vật chủ chốt.
- Lễ vật cúng lễ.
- Dụng cụ, đạo cụ phần hội.
- Trang phục .

5 – Trang trí và lắp ráp mô hình tổng thể .
6 – Tổ chức phần lễ gồm :

- Lễ chọn ngày, giờ tốt với bà “ một “
- Lễ đóng cọc trụ mường ( Lắc Mưỡng )

- Chuẩn bị các mâm cúng.
- Thủ tục đón mời bà “ một “
- Cúng mời chủ công, chủ hồn
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- Lễ “ Xú khuân “ ( nhập hồn )

- Qua “ Cầu Mường  “
7 – Tổ chức phần hội gồm :

- “ Tỏn Nàng tánh “ ( Rước nàng tánh )

- “ Phẵn Liễng “ ( trò chơi chém đầu chân )

- Ném còn

- “ Tó mák lẹ “
- Thi bắn nỏ
- Thi bắn cung
- Biểu diễn thể dục
- Kéo co, đẩy gậy
- Tổ chức giao lưu văn nghệ vào các buổi, đặc biệt là đêm giao lưu văn nghệ

.

- Sinh hoạt cộng đồng : Múa tăng bẳng, múa âu eo, múa khăn piêu, tất cả già
trẻ, trai gái đều múa theo nhịp trống chiêng và pí, tiếng khèn.

8 – Lịch trình chuẩn bị và  phục dựng .
9 – Công tác bảo đảm gồm :

- Thành lập ban chỉ đạo.
- Thành lập ban tổ chức.
- Thành lập tổ tư vấn, tổ nghệ nhân
- Thành lập ban kinh phí, lễ nghi, tiếp tân .
10 – Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm việc phục dựng lễ hội.

  Ngoài ra còn có vài văn bản về chuyên môn và quản lý nhà nước .

Lễ hội “ Xên Mường “ là một thể loại sinh hoạt văn hoá của nhân dân địa
phương. Việc phục dựng lễ hội là nhằm sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu, lưu giữ,

bảo tồn lễ hội “ Xên mường “ của người Thái đen thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
bổ sung vào kho tàng di sản văn hoá Việt Nam. Đáp ứng đ ược tâm linh của nhân
dân, cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, con người và vạn vật sinh linh
phát triển, bản mường được ấm no, hạnh phúc, yên vui, đoàn kết giúp đỡ nhau xây

dựng cuộc sống mới , một cuộc sống văn hoá tốt đẹp. Loại bỏ những hủ tục , tập
quán lạc hậu, không còn phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại.

Do đó việc phục dựng lễ hội đã được cấp uỷ, chính quyền, ngành văn hoá
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung trí tuệ, sức người, sức của cần thiết, trị giá
trên một trăm triệu đồng cho lễ hội. Hàng ngàn người dân ở 85 bản vùng trung lưu
suối Nặm La đến dự và tham dự các cuộc thi, chơi, biểu diễn .



[39

Mạng lưới CSD ở Sơn La đã đứng vai trò rất quan trọng, là nòng cốt, vừa
làm tham mưu, đề xuất, vừa tham gia cùng tỉnh xây dựng các văn bản quan trọng ,

vừa tham gia chỉ đạo, vừa trực tiếp thực hiện một số việc cụ thể , được các cấp uỷ,

chính quyền, ngành văn hoá và nhân dân trong vùng đánh giá cao.

Trên đây là vài nét về việc mạng lưới CSD ở Sơn La hoạt động, góp phần
tích cực vào việc phục dựng lễ hội “ Xên Mường “ của tộc Thái đen cổ ở v ùng

Mường La – Sơn La cũ trong việc bảo tồn và phát triển tri thức bản địa dân tộc
Thái Việt Nam theo chủ trương của Đảng và pháp luật nhà nước .

                            Sơn là ngày 8 – 5 – 2009

t}*G [c& #Jd EL&a #xN EMG
 koG ES& q yT {d EMG L&a – AxN la paG ES*a

q et*M Ha loG
ba*N j*aG l}c – EFG cVId w}&G – eWG <f& AxN la

t*iG AxN la
VIc #xN EMG koG ES* q yT {d EMG L&a AxN la paG ES*a i M et& ja&V ip 15oo Ma Hod yK* iN*

  yV* US* hIM c{b m*a eP& {N* l}c L>G v$ VIc uH* L>G XIG koG ES* q  yT {d s*uM um& CSDM  uj&
n*}G AxN la Z}G #md eHG ekG Ys <x BaN [x& t*iG ec&G eWG <f& AxN la yV* #Jd yd* LaG il
VIc t}*G [c& EL&a <n& #xN EMG koG ES* q yT { d EMG L&a AxN la paG ES*a – UM 31 / 12 / 2008 VIc
xo*G #xN #t& AX c{b o*iN M>&N yd* <M*M eL*V esb GaM n}*G <dG #xN x&a SIG AcJ eWG <f& AxN
la –

     s*uM um& CSDM  n*}G AxN la [l* eM&N [L v$ l*a – Ha loG – HVaG So*G diG yd* Ax* v$
hV&a t*iG cVId D*G Yh* #Jd <t* Es*G <t* [f& <t* Ut Av&N #xN EMG EV*a En iN* –

   <cc eKVc UH <t* et*M ooc BaJ Q EV*a es*G iw& na Ma TaG PUG n*a VIc fIc caN [S* #Jd yV*
#xN EMG To&J <x* exc bIN maJ c{b q uH* Sa&G EV*a Yh* – eL*V s&}G BaN [x& Ax* v$ hV&a TiG t*iG
c{b eWG <f& Po*M c$ #Jd – iM PUG n*a VIc EXG l}G iN* :

1 – PUG bo&N oiG AP&G yV* k*UN #c& eHVc Cic b*N
2 – Muc dic oIV ECa
3 – t*a UM* #l& <H*J
4 – PUG n*a VIc K*$ KaG co&N iM EXG l}G iN* :
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- ha AS il – UM il #xN – ha <Md [m c{b NaG et&G
- TaM toc l}c EMG
- Hid KoG to*N #OM <Md – [m – NaG et&G
- Hid KoG #Jd Es*a Ex*
- TaM ca&J ECa EMG
- TaM ux& k>N

7 – yk Na&G oi*N M>&N iM PUG VIc :
- to*N NaG etG
- oi*N F$ LIG
- oi*N Tod CoN
- oi*N [t& mac e&L
- iw eb&N n*a – n*a <cG SaG
- #tc xoc Lac baJ

oi*N M>&N k{b eX – Ep&a ip& – eX T&}G b*}G – eX Eoa eoV – T{b Co*G – it <c&G – eX oo*M
VoG ciN El*a x&a

8 – Lic K*$ KaG c{b #Jd VIc – p$ VIc c$
9 – PUG VIc AC*N coN& :

- puc ooc baN is* Da*V co&N yV* o>N Pa
- puc ooc baN <t* sUc
- puc ooc baN Ut Av&N c{b <t* PUG q Ew*a ec& uH* Sa&G l}c v$ Ma TaG n*a VIc #xN EMG
- puc ooc baN Ta&J s&iG fa*J AGN to*N H{b ekc Ek&
- xoN <HM PUG n*a VIc #Jd yd* Eb&a #Jd yd* yV* <tc l}G #Jd yd* LaG il EX –

Noc ooc Z}G et*M ooc laJ Is LaJ Ma TaG Hid KoG c{b VIc o>N Pa koG ba*N EMG
–

#xN EMG [l* eM&N Hid KoG et& LaG paG ES*a koG ES* q yT {d <fG EMG L&a Ec&a – XuM EHa
AC*N US* hIM yp* es Eoa yV* t&UM eTN [x& Hid KoG K$* S$& koG ba*N EMG –

o$ iN* [C* eM&N LaG Yf& Ys MoN koG ES* q yT eo& Yh* <fN il edd S&$ - yd mac M>
Eka fa*J – H}&G iM il yd* – M>&N hoM Eb&a xud Eb&a TuN – ba*N H&}G EMG eHG –

EP EXG N*$ da*G si&G CVIN c{b eG&G v$ hV&a s&}G <HM eHG – ES&G koG – fa*J AGN yd*
Ho*J laJ S*IV m$ yV* et&G da n*a VIc esb GaM – yd* Ha*G P$ q uj& 85 ba*N <f*G xoG Fac  {N*
L&a Ma <SM AMG o*iN M>&N yd* LaG il -
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su*M um& CSDM  n}*G AxN la [C* #pN bo&N oiG AP&G Q Yh* t*iG c{b eWG <f& – iP& No*G EV
<x BaN EV t*}G [c& laJ V$ ba*N ciV&J ePG – EV ooc tiN UM #Jd PUG n*a VIc Yz& l>G - <HM
eHG [x& To&J ti*G eWG <f& x&a EFG #Jd  #pN uS& n*a VIc fIc caN – yd* laJ q eL il xUG Zo*G –

En iN* [l* eM&N <HM yH Eoa PUG n*a VIc si&G koG s*M um&
CSDM  n}*G AxN la Z}G yd* #md eHG ekG Ys <HM eHG [x& VIc “ t*}G [c& EL&a VIc #xN EMG
koG ES* q yT {d EMG L&a AxN la “ paG ES*a n}*G x&a SIG AcJ eWG <f& AxN la t*iG AxN la -
#Jd To&J L>G TaG v$ hV&a koG da*G c{b EHN EMG –

AxN la UM* 8 {C& EbN 5 ip 2009

Khắp - một hình thức sinh hoạt độc đáo
                         của dân tộc Thái

 Cà Chung
Sở  khoa học và Công nghệ Sơn La

Dân tộc Thái có những hình thức sinh hoạt văn hoá rất phong phú nh ư: các lễ
hội cầu an, cầu mưa, hội tung còn, lễ cơm mới, lễ hội xên lẩu nó, lễ cưới, lễ mừng
nhà mới v.v... Trong đó "khắp" là một hình thức sinh hoạt tinh thần không thể
thiếu được. Trong đám cưới, người ta có thể khắp với nhau kéo d ài hết ngày này

qua ngày khác, có khi kéo dài ba b ốn ngày. Ở các ngày lễ, Tết, lớp trai gái trẻ khắp
với nhau thâu đêm suốt sáng... Cả người hát và người nghe đều say xưa thán
thưởng. Sau các cuộc vui như vậy, người ta thường không quan tâm đến bữa tiệc
có những gì, mà chủ yếu là bàn luận về những làn điệu khắp của người nọ, người
kia. Vào trong bản người Thái hiện nay, người dân không bỏ qua chương trình phát

thanh khắp Thái của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La, thậm chí còn sốt ruột đợi
chờ. Nhà nhà đều có dăm ba chục đĩa video khắp Thái, th ường mở mỗi khi có
khách đến chơi nhà.

    Khắp nghĩa thực là hát, nhưng còn có nghĩa là thơ ca, làn điệu dân ca, cách trình

diễn thơ ca... Những lời khắp có vần vè như thơ nhưng hơn nữa nó còn có nhạc
điệu và tiết tấu rất cao.

     Có lẽ ngay từ thời kỳ hái lượm, săn bắt, người Thái đã có những từ "thút phắc"
(ngọn rau), "đuông nó" (cái măng), "cản bon" (bẹ khoai n ước)... Khi chuyển sang
thời kỳ nông nghiệp lúa nước định hình thì đã có các từ "pết" (vịt), "cáy" (gà),



[42

"sáy" (trứng), "xuân" (vườn)... Đó là những từ sinh hoạt đơn giản rời rạc. Đến khi
hình thành xã hội bản mường, người ta có thể ghép những từ đơn lẻ đó thành các

cụm từ như: "thút phắc, đuông nó"; "cản bon, hon nó"; "pết sáy, cáy khăn"; "pết
sáy, cáy xuân"... Những cụm từ như vậy càng ngày càng xuất hiện nhiều và dần dà

phát triển thành các câu thành ngữ, tục ngữ (quãm khống khái).

    Khi xã hội bản mường phát triển thì xuất hiện những cụm từ gồm nhiều chữ h ơn
và có vế, có vần như:

  Khan pên pết nọi hã chí xo ép sáy

  Khan pên cáy nọi hã chí xo ép khăn
  Khan pên xao pun lan chí xo ép vãy tặc tuộng

  (Là vịt con ta xin học đẻ trứng
   Là gà con ta xin học gáy te te
   Là gái lứa cháu xin học nói học chào)

  Phẵng quãm pết mẵn chí xia sáy
  Phẵng quãm cáy mẵn chí xia xuôn
  Nhẵng quãm nhuỗn năm chí xia pi nọng

  (Nghe lời vịt sẽ mất trứng
 Nghe lời gà sẽ mất vườn

  Nghe lời xúc xiểm sẽ mất tình anh em)

  Tộc té nọi kin khảu bái nó
  Khó té nọi kin khảu bái bon

  (Cực từ nhỏ ăn cơm trộn măng
  Nghèo từ nhỏ ăn cơm trộn lá khoai nước)

Cùng với những câu có vế có vần đó người ta đã tạo cho nó những nhịp điệu, tiết
tấu cho phù hợp. Thế là khắp xuất hiện. Xã hội bản mường là điều kiện chín muồi
để phát triển và định hình các thể loại khắp, đồng thời phát triển mạnh thể loại kể
chuyện dân gian bằng khắp.

   Hiện nay có khá nhiều làn điệu khắp khác nhau tuỳ theo nội dung bài khắp, tuỳ
thuộc ngữ cảnh người khắp, tuỳ từng địa phương...

Theo nội dung: nếu là "Quan tô mương" hay "Táy pú x ấc" (sử thi) thì không

khắp mà chỉ "lôn" tức đọc có làn điệu. Nếu là "Chương Han" (anh hùng ca) th ì chỉ
"khắp xư" nghĩa là ngâm tương tự ngâm thơ trong tiếng Việt. Còn các tác phẩm
như Xống chụ xon xao, Tản chụ Xiết xương, Xcók xken thì khắp theo điệu "báo
xao" hoặc "pãn lảu pãn khảu"...
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Theo ngữ cảnh: khi đang trên rừng kiếm củi hái măng th ì khắp theo điệu "khảm
pá qua đông" (hát qua rừng qua núi), khi đi trên đường thì khắp theo điệu "long
tông" (hát đi trên cánh đồng), khi trên mâm rượu thì khắp điệu "pãn lảu pãn khảu",
khi múa vòng hay trên hạn khuống thì khắp điệu "báo xao"...

Theo địa phương: mỗi địa phương sẽ có làn điệu khắp khác nhau như "khắp Tãy

Muổi", "khắp Tãy La", "khắp Tãy Lay"... Trong đó có thể gộp lại thành bốn nhóm
chính như sau: Nhóm Muổi - La - Mụak - Thanh: nhóm này mỗi mường có làn

điệu rất khác nhau, nhưng vì người các mường này có điệu nói tương tự nhau nên

họ có thể hát chuẩn tất cả các l àn điệu của mường khác trong nhóm, người Mường
La, Mường Mụak có thể hát chuẩn l àn điệu "Tãy Muổi", "Tãy Thanh" và ngược
lại. Nhóm này thường đệm bằng các loại nhạc cụ: "pí pặp", "xlo", "pí tam l ãy".

Nhóm Lay - Xo - Chiên: Nhóm này tuy có khác nhau đôi chút v ề làn điệu nhưng
họ có thể hát chuẩn giữa các l àn điệu trong nhóm. Nhóm này thường đệm nhạc
bằng "tính tẩu".

    Nhóm Sang - Tấc: Nhóm này có hai làn điệu chính là "Tãy Sang" và "Tãy Tấc".
Người trong nhóm này có thể nghe và hát được làn điệu của nhau. Nhóm này

thường đệm nhạc bằng "pí thiu" (hoặc "pí khúi").

    Nhóm Tãy Vạt: Người Mường Vạt thì có một làn điệu hát riêng theo giọng điệu
nói của họ, phù hợp với "kẽn la" (khèn bè) làm nhạc cụ đệm.

 Ngoài ra thuộc về làn điệu khắp còn có khắp “đếch nọi” (hát đồng dao), khắp “ú
u nọi” (hát ru), khắp “một láo”, khắp “một ắn ni” (hát cúng), khắp “páo khuôn”
(hát chiêu hồn)…

    Nội dung khắp cũng rất phong phú, nh ưng có thể chia làm hai loại chính là
“khắp bắc” (hát sáng tác mới), khắp “qu ãm pang chạu” (hát lời truyền thống).
Khắp bắc là khắp trong các cuộc hát vui, cuộc biểu diễn, đó l à những bài thơ do
các nhà thơ sáng tác mới để ca ngợi Đảng, ca ngợi đất n ước, con người… cũng có
khi người khắp tự sáng tác cho phù hợp vỡi ngữ cảnh. Khắp lời truyền thống l à lối
khắp đang rất phổ biến hiện nay. Trong các cuộc khắp đối đáp, khắp giao duy ên,

người khắp sẽ chọn những câu, đoạn trong “vốn kiến thức” của m ình để khắp cho
phù hợp. “Vốn kiến thức” là những lời khắp trong các tác phẩm nổi tiếng nh ư:
Xống chụ xon xao, Khun Lũ Nãng Ủa… hoặc các bài khắp truyền thống được lưu
truyền trong dân gian. Các bài khắp truyền thống hiện nay có đến h àng mấy trăm
bài, chia làm các loại loại sau:
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Tản chụ xống xương: là một khúc ca dài tự sự kể về nỗi lòng của kẻ đã uổng
công vun đắp cho một mối tình đằm thắm để đạt được một gia đình hạnh phúc.
Nhưng mối tình đã bị phụ bạc, tan vỡ. Người bị phụ tình đã thốt lên những lời oán
trách đầy yêu thương.

Tản chụ xiết xương: là một loạt các bài hát để nói “kháy yêu” nhau theo kiểu
tâng người hạ ta. Người khắp thường khen đối phương về nhiều mặt như: xinh đẹp,
khéo nói, khéo tay, giàu sang… đ ồng thời cho mình là xấu xí, dốt nát, nghèo

khó… đến mức quá đáng. Thực chất l à mượn chủ đề tình yêu để thi thố tài năng
đối đáp văn học nghệ thuật giữa các cặp hát đối.

Quãm Xcók - xken: Gồm các bài khắp về thách đố đùa vui thử trí thông minh
đối phương. Thường cô gái sẽ đưa ra những lời thách đố chàng trai phải làm được
một điều nào đó thì mới lấy được cô làm vợ. Có điều những lời thách đố đó l à

những điều bí hiểm, không có trong thực tế. Chẳng hạn, cô muốn ăn măng tre mọc
trên không trung, muốn ăn măng nứa mọc trên trời cao, hay cô nàng đi đến một nơi
nào đó trên cõi thần thiên đố chàng tìm được…

    Ngoài ra khắp truyền thống còn có các thể loại “Tản ỉn tản mặc” (Lời tỏ t ình),

“Mỡi lảu”, “thiêng lảu” (Mời rượu, từ chối rượu), “Xống khươi, tỏn pạư (Tiễn rể,
đón dâu), “Khắp tạ”, “khắp thãi pon” (câu đố thông thường)…

Thanh niên Thái trước đây, ai cũng phải biết khắp, nếu không sẽ chẳng quen
được với ai chứ chưa nói đến yêu đương. Bởi lẽ trai gái đối đáp, giao duyên, với
nhau đều bằng khắp hoặc vay (đọc ngâm). Muốn l àm quen, thăm hỏi, mời rượu,
muốn từ chối rượu, muốn tỏ tình... đều phải dùng hình thức khắp. Đây là một nét
văn hoá rất đẹp của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Tuy vậy trong v ài chục năm
gần đây, hình thức này đang bị mai một dần. Bởi vì hiện nay nhiều văn hoá dân tộc
khác (tiếng Việt, tiếng Anh...) được thể hiện bằng nhiều phương tiện hiện đại đã và

đang dần dần thay thế.

Để bảo tồn và phát triển nền văn hoá của mỗi dân tộc, chúng ta cần phải chú
trọng quan tâm, tạo điều kiện để dân tộc đó giữ gìn và phát triển nền văn hoá riêng

của mình thông qua việc tạo ra các phương tiện, chương trình hiện đại cho họ phát
huy bản sắc dân tộc mình, như Luật di sản văn hoá quy định “Nhà nước khuyến
khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiến h ành hoạt động nghiên cứu, sưu
tầm, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hoá phi vật th ể nhằm giữ gìn,

phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và làm giàu kho tàng di sản văn hoá của cộng
đồng các dân tộc Việt Nam”.
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ꪄꪚꪾ - ꪩꪱꪉ ꪣꪺ꪿ꪙ ꪄꪮꪉ ꫛ ꪼꪕ
Ca suG -  AxN la

ꪹꪋ꫁ ꪵꪙꪫ ꪼꪕ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪜꪱꪉ ꪣꪺ꪿ꪙ ꪹꪏꪉ: ꪹꪎꪸꪙ ꪚꪱ꫁ꪙ, ꪹꪎꪸꪙ ꪹꪣꪉ, ꪎꪷ ꪶꪠꪙ, ꪕꪮꪒ ꪁꪮꪙ, ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ ꫁ ꪻꪢ꪿, ꪄꪙꪳ꫁
ꪹꪭꪙ ꪻꪢ꪿, ꪀꪙꪲ ꪨꪮꪉ...... ꪘꪉ꫁ꪰ ꪝꪉꪳ ꪜꪱꪉ ꪣꪺ꪿ꪙ ꪙꪽ꫁, ꪹꪋꪷ ꪻꪒ ꪁꪷ꫁ ꪣꪲ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪎꪉꪸ ꪊꪫꪸ ꪙꪽ ꪄꪙꪳ꫁, ꪣꪲ ꪹꪕ꪿ ꪄꪚꪾ
ꪭꪮꪒ ꪮꪱ꪿ꪙ ꪎꪮꪉ ꪎꪱꪣ ꪣ꫁ꪳ. ꪹꪋꪷ ꪣꪺ꪿ꪙ, ꪚꪱꪫ꪿ ꪎꪱꪫ ꪄꪚꪾ ꪻꪎ꪿ ꪀꪽ ꪀꪱ꪿ ꪣ꫁ꪳ ꪀꪱ꪿ ꪁꪙꪳ. ꪹꪕꪸꪉ ꪀꪱ꪿ ꫛ ꪄꪚꪾ, ꫛ ꪡꪉꪰ ꪻꪠ ꪁꪷ꫁
ꪻꪎ꪿ ꪻꪊ ꪹꪢꪸꪒ ꪉꪸ꫁. ꪨꪉꪰ ꪝꪉꪳ ꪜꪱꪉ ꪣꪺ꪿ꪙ ꪹꪏꪉ ꪙꪽ꫁, ꪹꪎꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪀꪰ ꪶꪕ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪹꪋ꪿ꪉ ꪀꪲꪙ ꪘꪉꪰ꫁ ꪝꪱꪙ ꪹꪄꪱ꫁, ꪻꪠ ꪁꪷ꫁
ꪝꪮꪣ꫁ ꪀꪽ ꪎꪉꪳ ꪑꪮ꫁ꪉ ꪝꪉꪳ ꫛ ꪋꪱ꪿ꪉ ꪄꪚꪾ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪄꪚꪾ ꪣꪺ꪿ꪙ.

ꪣꪲ ꪹꪕ꪿, ꪵꪔ꪿ ꪹꪣ꪿ ꪩꪱꪉ ꪜꪱꪉ ꪹꪋꪱ꫁, ꪵꪔ꪿ ꪠꪴ ꫛ ꪑꪉꪰ ꪼꪜ ꪔꪮꪀ ꪢꪱꪀ ꪬꪱ ꪀꪙꪲ ꪢꪉ꫁ꪰ ꪀꪺꪉ ꪜꪱ꪿, ꪹꪎꪱ ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ ꪭꪴ꫁
ꪜꪱꪀ ꪶꪕ ꪼꪒ꫁ ꪹꪕ꪿ ꪄꪮꪒ ꪵꪙꪫ ꪹꪏꪉ: “ꪖꪒꪴ ꪠꪀꪰ”, “ꪒꪺꪉ ꪘ꪿ꪷ”, “ꪀꪱ꫁ꪙ ꪚꪮꪙ”... ꪭꪮꪒ ꪹꪋꪷ ꪭꪴ꫁ ꪩꪉꪸ꫁ ꪶꪔ ꪎꪒꪰ
ꪎꪉ꪿ꪲ, ꪁꪷ꫁ ꪭꪴ꫁ ꪫꪱ꪿ ꪝꪉꪳ ꪄꪮꪒ: “ꪹꪜꪸꪒ”, “ꪼꪀ꪿”, “ꪼꪎ꪿”, “ꪎꪺꪙ”... ꪭꪮꪒ ꪹꪋꪷ ꪀ꪿ꪷ ꪹꪜꪸꪙ ꪚꪱ꫁ꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪣꪉ, ꫛ ꪼꪕ ꪊꪉ꪿ꪰ
ꪭꪴ꫁ ꪎꪚꪳ ꪝꪉꪳ ꪄꪮꪒ ꪜꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪸꪙ ꪻꪎ꪿ ꪀꪽ ꪹꪜꪸꪙ ꪄꪮꪒ ꪭꪲ ꪹꪏ: “ꪖꪒꪴ ꪠꪀꪰ ꪒꪺꪉ ꪘꪷ꪿”, “ꪀ ꪱ꫁ꪙ ꪚꪮꪙ ꪬꪮꪙ ꪘ꪿ꪷ”,
“ꪹꪜꪸꪒ ꪼꪎ꪿ ꪼꪀ꪿ ꪄꪽ”, “ꪹꪜꪸꪒ ꪼꪎ꪿ ꪼꪀ꪿ ꪎꪺꪙ”... ꪝꪉꪳ ꪄꪮꪒ ꪜꪱꪀ ꪭꪲ ꪹꪏꪉ ꪙꪽ꫁ ꪹꪑ꪿ꪉ ꪣ꫁ꪳ ꪹꪑ꪿ꪉ ꪨꪱꪥ ꪊꪉꪰ꪿ ꪀ꪿ꪷ ꪹꪜꪸꪙ
ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪄ꪿ꪉ ꪄꪱ꪿ꪥ.

ꪚꪱ꫁ꪙ ꪹꪣꪉ ꪹꪑ꪿ꪉ ꪔꪣ꪿ꪳ ꪵꪕꪙ ꪢꪱ꫁ ꪵꪝ꪿, ꪝꪉꪳ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪄ꪿ꪉ ꪄꪱ꪿ꪥ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪒ꫁ ꪔꪣ꪿ꪳ ꪹꪜꪸꪙ ꪭꪒꪴ ꪹꪜꪸꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪭꪲ ꪹꪏ
ꪻꪢ꪿. ꪝꪉꪳ ꪭꪒꪴ ꪁꪫꪱꪣ ꪙꪲ꫁ ꪣꪲ ꪎꪉꪸ ꪔꪾ꪿ ꪎꪉꪸ ꪎꪉꪴ, ꪎꪉꪸ ꪶꪋ꫁ꪉ ꪎꪉꪸ ꪫꪮꪙ ꪡꪉꪰ ꪣꪺ꪿ꪙ:

ꪄꪱꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪜꪸꪒ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪭꪱ ꪊ꪿ꪲ ꪎꪷ ꪵꪮꪚ ꪼꪎ꪿
ꪄꪱꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪼꪀ꪿ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪭꪱ ꪊꪲ꪿ ꪎꪷ ꪵꪮꪚ ꪄꪽ
ꪄꪱꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪎꪱꪫ ꪜꪙꪴ ꪨꪱꪙ ꪊ꪿ꪲ ꪎꪷ ꪵꪮꪚ ꪼꪫ ꪕꪀꪰ ꪕꪺꪉ꫁

ꪡꪉꪰ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪜꪸꪒ ꪣꪽ ꪊꪲ꪿ ꪎꪸ ꪼꪎ
ꪡꪉꪰ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪀ꪿ ꪣꪽ ꪊꪲ꪿ ꪎꪸ ꪎꪺꪙ
ꪡꪉꪰ ꪁꪫꪱꪣ ꪑꪺꪙ ꪣꪽ ꪊꪲ ꪎꪸ ꪝꪲ ꪙꪮ꫁ꪉ

ꪶꪕꪀ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪚꪱ꪿ꪥ ꪘ꪿ꪷ
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ꪄꪷ꪿ ꪵꪔ꪿ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪚꪱ꪿ꪥ ꪚꪮꪙ
ꪮꪽ ꪙꪽ꫁ ꪨꪷ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪫꪱ꪿ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ. ꪣꪲ ꪚꪱ꫁ꪙ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ. ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪹꪑ꪿ꪉ ꪢꪱ꫁ ꪵꪝ꪿, ꪹꪑ꪿ꪉ ꪣꪲ

ꪨꪱꪥ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪎꪉꪸ ꪁꪷ, ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪩꪺꪉ ꪄꪚꪾ ꪩꪺꪉ ꪶꪕ, ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪮꪮꪀ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ ꪶꪕ. ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁, ꪘꪉꪰ꫁ ꫛ ꪼꪕ ꪣꪲ
ꪨꪱꪥ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪨꪱꪀ ꪀꪽ ꪕꪮ꪿ꪥ ꪛꪱꪥ ꪄꪚꪾ, ꪕꪮ꪿ꪥ ꪚꪮ꪿ꪙ ꪄꪚꪾ ꪭꪳ ꪫꪱ꪿ ꪕꪮ꪿ꪥ ꪶꪠꪉ꫁ ꪶꪩ...

ꪕꪮ꪿ꪥ ꪛꪱꪥ ꪄꪚꪾ: ꪫꪱ꪿ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ ꪭꪳ ꪹꪚꪱ꪿ ꪄꪚꪾ, ꪹꪭꪱ ꪶꪩ꪿ꪙ ꪶꪖꪥ; ꪫꪱ꪿ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪔ꪿ ꪜꪴ ꪹꪎꪷꪀ ꪭꪳ ꪫꪱ꪿ ꪹꪊꪉ
ꪬꪱꪙ ꪭꪳ ꪹꪭꪱ ꪄꪚꪾ ꪎ ꪳ; ꪝꪉꪳ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ, ꪔꪱ꫁ꪙ ꪋꪴ꫁ ꪎꪒꪸ ꪹꪎꪉ, ꪎꪀꪮꪀ ꪵꪎꪀꪙ ꪭꪳ ꪹꪭꪱ ꪄꪚꪾ ꪎꪉꪸ
ꪚꪱ꪿ꪫ ꪎꪱꪫ ꪭꪳ ꪫꪱ꪿ ꪝꪱꪙ ꪹꪨꪱ꫁ ꪝꪱꪙ ꪹꪄꪱ꫁.

ꪕꪮꪥ & ꪚꪮ꪿ꪙ ꪄꪚꪾ: ꪹꪋꪷ ꪹꪄꪱ꫁ ꪜꪱ꪿ ꪹꪮꪱ ꪨꪺ, ꪹꪀꪸꪚ ꪠꪀꪰ ꪬꪱ ꪘꪷ꪿ ꪭꪳ ꪄꪚꪾ ꪹꪄꪱ꫁ ꪜꪱ꪿ ꪁꪫꪱ ꪶꪒꪉ; ꪹꪋꪷ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪭꪳ ꪄꪚꪾ
ꪩꪮ꪿ꪉ ꪶꪕ꪿ꪉ; ꪹꪋꪷ ꪀꪙꪲ ꪹꪨꪱ꫁ ꪭꪳ ꪄꪚꪾ ꪝꪱꪙ ꪹꪨꪱ꫁ ꪝꪱꪙ ꪹꪄꪱ ꫁; ꪹꪋꪷ ꪵꪏ ꪫꪮꪉ ꪭꪳ ꪫꪱ ꪮꪙꪲ꫁ ꪭꪱꪙ꫁ ꪄꪺ꪿ꪉ ꪭꪳ ꪄꪚꪾ ꪚꪱꪫ ꪎꪱꪫ.

ꪕꪮ꪿ꪥ ꪶꪠꪉ꫁ ꪶꪩ: ꪶꪠꪉ꫁ ꪻꪠ ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪎꪉꪸ ꪄꪮꪉ ꪶꪠꪉ꫁ ꪙꪽ꫁. ꪹꪭꪱ ꪣꪲ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪼꪕ ꪩꪱ ꪿, ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪼꪕ ꪣꪺꪀ,
ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪼꪕ ꪼꪩ꪿ ..... ꪹꪭꪱ ꪕꪮꪚ ꪶꪭꪣ ꪝꪉꪳ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪙꪽ꫁ ꪜꪽ ꪮꪮꪀ ꪹꪜꪸꪙ ꪎꪲ꪿ ꪉꪮ꪿ꪙ:

- ꪉꪮ꪿ꪙ ꪢꪺ꫁ꪥ - ꪩꪱ - ꪣꪺꪀ - ꪵꪖꪉ: ꪝꪉꪳ ꪶꪠꪉ꫁ ꪙꪲ꫁, ꪶꪠꪉ ꪻꪒ ꪁꪷ꫁ ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪄꪮꪉ ꪣꪽ. ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿,
ꪶꪠꪉ꫁ ꪻꪒ ꪁꪷ꫁ ꪄꪚꪾ ꪼꪒ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪶꪠꪉ꫁ ꪮꪙꪳ꪿ ꪤꪴ꪿ ꪀꪺꪉ ꪉꪮ꪿ꪙ. ꫛ ꪹꪣꪉ ꪣꪺꪀ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪄꪚꪾ ꪼꪒ꫁ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪼꪕ
ꪢꪺ꫁ꪤ ꪼꪕ ꪵꪖꪉ, ꫛ ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ ꪁꪷ꫁ ꪄꪚꪾ ꪼꪒ꫁ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪼꪕ ꪩꪱ꪿ ꪼꪕ ꪣꪺꪀ... ꪉꪮ꪿ꪙ ꪙꪲ꫁ ꪹꪩꪷꪉ ꪄꪚꪾ ꪀꪫꪸ ꪎꪉꪸ ꪜ꪿ꪲ
ꪝꪚꪾ, ꪜꪲ꪿ ꪔꪱꪣ ꪼꪩ, ꪏꪩꪷ...

- ꪉꪮ꪿ꪙ ꪼꪩ꪿ - ꪎꪷ - ꪊꪙꪸ: ꪝꪉꪳ ꪶꪠꪉ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪣꪲ ꪎꪉꪸ ꪨꪱꪀ ꪀꪽ ꪙꪮ꫁ꪥ ꫜ, ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪹꪎꪱ ꪡꪉꪰ ꪀꪚꪾ ꪄꪚꪾ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ
ꪀꪽ ꪼꪒ꫁. ꪉꪮ꪿ꪙ ꪙꪲ꫁ ꪣꪀꪰ ꪄꪚꪾ ꪀꪫꪸ ꪎꪉꪸ ꪔꪉ꪿ꪲ ꪹꪔꪱ꫁.

- ꪉꪮ꪿ꪙ ꪎꪱꪉ - ꪹꪔꪷꪀ: ꪎꪮꪉ ꪶꪠꪉ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪣꪲ ꪎꪉꪸ ꪁꪷ ꪵꪮ꪿ ꪹꪢꪷꪥ ꪀꪽ, ꪡꪉꪰ ꪼꪒ꫁ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪀꪽ. ꪉꪮ꪿ꪙ ꪙꪲ꫁ ꪣꪀꪰ ꪄꪚꪾ
ꪀꪫꪸ ꪎꪉꪸ ꪜ꪿ꪲ ꪖꪫꪲ (ꪜꪲ꪿ ꪄꪥꪴ꪿).

- ꪉꪮ꪿ꪙ ꪼꪕ ꪫꪱꪒ: ꫛ ꪼꪕ ꪹꪣꪉ ꪫꪱꪒ ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪄꪮꪉ ꪹꪎꪱ, ꪹꪩꪷꪉ ꪄꪚꪾ ꪀꪫꪸ ꪎꪉꪸ ꪵꪁꪙ ꪨꪱ.
ꪘꪉ꫁ꪰ ꪨꪱꪥ ꪚꪮ꪿ꪙ ꪁꪷ꫁ ꪑꪉꪰ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪎꪉꪸ ꪄꪚꪾ ꪻꪢ꪿, ꪹꪏꪉ: ꪄꪚꪾ ꪹꪒꪸꪀ ꪙꪮ꫁ꪥ, ꪄꪚꪾ ꪮꪴ꪿ ꪮꪴ ꪙꪮ꫁ꪥ, ꪄꪚꪾ ꪶꪣꪒ, ꪄꪚꪾ ꪢꪷ,
ꪄꪚꪾ ꪜꪱ꪿ꪫ ꪄꪺꪙ...
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ꪩꪺꪉ ꪄꪚꪾ ꪁꪷ꫁ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ, ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪹꪭꪱ ꪹꪩꪷꪉ ꪄꪚꪾ ꪎꪮꪉ ꪁꪫꪱꪣ: ꪄꪚꪾ ꪁꪫꪱꪣ ꪚꪀꪰ ꪀꪚꪾ ꪄꪚꪾ ꪁꪫꪱꪣ
ꪜꪱꪉ ꪹꪋꪱ꫁:
ꪄꪚꪾ ꪚꪀꪰ ꪨꪷ꫁ ꪄꪚꪾ ꪕꪮ꪿ꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪢ꪿ ꪜꪱꪉ ꪼꪅ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪎꪉꪳ ꪒꪱ꫁ꪉ, ꪎꪉꪳ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪣꪉ, ꪎꪉꪳ ꫛ ꪼꪒ꫁ ꪩꪱꪉ ꪒꪲ, ꪄꪚꪾ ꪹꪋꪷ ꪶꪭꪥ꫁
ꪬꪮꪚ, ꪵꪄ꪿ꪉ ꪋꪉꪲ...

ꪄꪚꪾ ꪁꪫꪱꪣ ꪜꪱꪉ ꪹꪋꪱ꫁ ꪨ꫁ꪷ ꪩꪺꪉ ꪹꪩꪷꪉ ꪹꪅꪷꪥ ꪄꪚꪾ ꪄꪮꪉ ꪨꪱꪥ ꫛ. ꪹꪋꪷ ꪊꪲ꪿ ꪄꪚꪾ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪽ, ꪻꪠ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪊ꪿ꪳ ꪨꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ ꪜꪱꪉ ꪹꪋꪱ꫁, ꪹꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꪝꪉꪳ ꪭꪒꪴ ꪝꪉꪳ ꪁꪫꪱꪣ ꪋꪮꪚ ꪹꪋ꪿ꪷꪉ ꪮꪮꪀ ꪄꪚꪾ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪽ. ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ ꪜꪱꪉ ꪹꪋꪱ꫁ ꪁꪷ꫁
ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪔꪱꪉ ꪨꪱꪥ ꪵꪙꪫ ꪻꪢ꪿:

ꪝꪉꪳ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ ꪶꪕ ꪹꪏꪉ: ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ, ꪄꪙꪴ ꪩꪴ ꪙꪱꪉ ꪮꪺ꫁...
ꪔꪱ꫁ꪙ ꪋꪴ꫁ ꪶꪎ꪿ꪉ ꪹꪎꪉ: ꪨ꫁ꪷ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ ꪭꪲ ꪙꪉꪳ꪿ ꪬꪱꪀ ꪹꪫꪱ꫁ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪹꪊꪱ꫁. ꪊꪮ꪿ꪉ ꪀ꪿ꪷ ꪔꪉꪰ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪚꪱ꪿ꪫ ꪹꪜꪸꪙ ꪎꪱꪫ

ꪣꪀꪰ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪵꪀꪫ꪿ꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪀꪽ, ꪵꪭ꫁ꪙ ꪊꪱꪫ ꪀꪽ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪭꪙ ꪹꪣ ꪘꪱ꫁. ꪭꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪠꪴ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪋꪴ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ꪿ ꪫꪱꪉ ꪼꪜ
ꪕꪮ꪿ꪥ ꫛ ꪮꪙ꪿ꪳ ꪎꪸ.

ꪔꪱꪙ꫁ ꪋꪴ꫁ ꪎꪒꪸ ꪹꪎꪉ: ꪨ꫁ꪷ ꪝꪉꪳ ꪛꪱꪤ ꪄꪚꪾ ꪜꪱꪀ ꪎꪒꪸ ꪀꪽ, ꪎꪉꪳ ꪹꪎꪱ꪿ ꪅꪽ꫁ ꪋꪽ꪿, ꪭꪉꪰ꪿ ꪣꪲ, ꪋꪱ꪿ꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪋꪱ꪿ꪉ ꪀꪙꪲ,
ꪋꪱ꪿ꪉ ꪜꪱꪀ ꪋꪱ꪿ꪉ ꪹꪫꪱ꫁... ꪫꪱ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪭꪱ꪿ꪥ ꪮꪺ꪿ꪥ, ꪁꪒꪰ ꪄꪷ꪿, ꪻꪚ꫁ ꪋꪱ꫁...

ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪀꪮꪀ ꪵꪎꪀꪙ: ꪨꪷ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ ꪔ꪿ꪷ ꪵꪄ꪿ꪉ ꪀꪽ. ꪠꪴ꫁ ꪎꪱꪫ ꪫꪱ ꪮꪮꪀ ꪝꪉꪳ ꪄꪴ ꪥꪱꪀ ꪋꪱ ꪻꪬ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪚꪱ꪿ꪫ
ꪔꪮꪚ. ꪫꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪒ꫁ ꪝꪉꪳ ꪄꪴ ꪙꪽ꫁, ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪊꪲ꪿ ꪄ ꪱꪙ ꪻꪬ꫁ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪄꪥ.

ꪄꪚꪾ ꪼꪕ ꪁꪷ꫁ ꪑꪉꪰ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪢ꪿, ꪹꪏꪉ: ꪔꪱꪙ꫁ ꪶꪮ꫁ ꪔꪱꪙ꫁ ꪣꪀꪰ, ꪹꪣꪷꪥ ꪹꪨꪱ꫁ ꪖꪉꪸ ꪹꪨꪱ꫁, ꪶꪎ꪿ꪉ ꪹꪄꪥ ꪔꪮ꫁ꪙ
ꪻꪝ꫁, ꪄꪚꪾ ꪕꪱ꫁, ꪗꪱꪥ ꪜꪮꪙ...

ꪚꪱ꪿ꪫ ꪎꪱꪫ ꪜꪱꪉ ꪹꪋꪱ꫁ ꪻꪠ ꪻꪠ ꪁꪷ꫁ ꪭꪴ꫁ ꪄꪚꪾ ꪭꪴ꫁ ꪼꪫ, ꪫꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪴ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪀꪰ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪵꪀꪫ꪿ꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪠ ꪼꪒ꫁. ꪹꪝ꪿
ꪫꪱ꪿ ꪵꪔ꪿ ꪹꪋꪱ꫁, ꪶꪕ ꪚꪱ꪿ꪫ ꪶꪕ ꪎꪱꪫ ꪻꪠ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪄꪚꪾ ꪼꪒ꫁ ꪼꪫ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪜꪸꪙ. ꪮꪽ ꪙꪽ꫁ ꪨꪷ꫁ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪭꪒꪲ ꪅꪮꪉ ꪔꪮꪉ ꪋꪽ꫁
ꪵꪊꪚ ꪉꪱꪣ, ꪅꪽ꫁ ꪋꪽ꪿ ꪄꪮꪉ ꫛ ꪼꪕ. ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ ꪼꪕ ꪒꪱꪉ ꪩꪚꪳ ꪩꪺ꫁ꪥ ꪼꪜ ꪎꪸ ꪨꪱꪥ ꪵꪩ꫁ꪫ. ꪹꪝ꪿
ꪹꪏꪉ ꪙꪽ꫁, ꪋꪴ꪿ ꫛ ꪻꪠ ꪁꪷ꫁ ꪋꪮ꪿ꪥ ꪀꪽ ꪻꪎ꪿ ꪻꪊ ꪹꪥꪸꪒ ꪏꪳ ꪊꪉꪰ꪿ ꪊꪲ꪿ ꪬꪣꪸ ꪋ꫁ꪳ ꪹꪮꪱ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ ꪼꪕ ꪭꪳ ꪫꪱ꪿ ꪭꪲꪒ ꪅꪮꪉ
ꪔꪮꪉ ꪋꪽ꫁ ꪄꪮꪉ ꪹꪋ꫁ ꫛ ꪼꪕ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ꫁ ꪢꪽ꫁ ꪹꪬꪷꪉ ꪵꪎꪙ ꪋꪺ꪿ ꪹꪣ ꪘꪱ꫁.

ꪭꪒꪲ ꪅꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪵꪔ꪿ ꪨꪱꪥ ꪀꪱ꪿ꪥ ꪋꪙꪸ ꪣꪱ ꪼꪫ꫁ ꪑꪱ ꪬꪱꪀ ꪻꪬ꫁ ꪬꪺ꪿ꪉ ꪭꪺ꫁ꪥ ꪙꪮꪉ ꪩꪱꪒ ꪼꪜ ꪎꪸ ꪎꪉꪰ ꪹꪙꪷ !
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Trò chơi dân gian: Tó Mác Lẹ -
              thường gọi là : Tó Lẹ

Kha Văn Hợi
    Bản Lũng, xã Tam Thái,

    huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Qua một số lễ hội, phim ảnh,  tôi thấy các dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái,
Lào…đều có chơi trò chơi cổ truyền To Lẹ. Huyện Tương Dương quê tôi:

Phòng văn hóa thông tin – Hội Phụ nữ cũng có tổ chức thi To Lẹ ở một số địa
phương với nhau, theo ý kiến nhiều cụ, cũng nh ư suy nghĩ của bản thân cùng được
biết và chơi To Lẹ ở một thời thì thấy các động tác thi To Lẹ ngày nay còn thiếu,
chưa đúng lắm so với một số động tác thi To Lẹ cổ truyền.

To Lẹ là một trò chơi dân gian dành cho nam nữ thanh thiếu niên. Tôi nghĩ
rằng có một thời rất được phổ biến chơi phong phú nên nó mới được nhiều dân tộc
ở nhiều vùng miền chơi và truyền đến ngày nay. Để góp phần vào việc bảo tồn trò
chơi bản địa dân tộc, tôi muốn cùng bạn đọc và những người quan tâm đến To Lẹ
cùng góp ý, xây dựng, thống nhất chung về các động tác To lẹ,  thú nhất là bảo tồn,
thứ 2 nếu có thể nó sẽ trở thành môn thi trong các hội thi dân tộc ở huyện nhà, như
một số huyện – tỉnh bạn ở phía Bắc đã làm, vì thế tôi xin được trao đổi tóm tát cơ
bản về To Lẹ như sau:

1. Tên trò chơi:  To Mác Lẹ, gọi tắt: To Lẹ

2. Dụng cụ chơi: Quả Lẹ - là quả của dây lẹ sống ở trong rừng, ven khe
suối, quả đậu theo băng như quả phượng đỏ, mỗi băng có thể 2 quả đến 5 – 6

quả…, quả bẹp, hình tròn, màu đen, to, nhỏ khác nhau, đường kính khoảng từ
10cm đến 2,3cm. Mác Lẹ đưa về dung được chọn quả tròn, đẹp theo từng đôi một
bằng nhau. Đôi to nhất được gọi là Tối Mác Lẹ, nhỏ thứ hai là Mác Cáng, đến Mác
Ót, Mác Lá… thường là 4 đôi (mỗi bên 4 người, (nếu nhiều hơn htif gọi lá ồng, lá
nọi).

3. Sân chơi: Bằng phẳng, mặt đất nén càng tốt, rộng, dài khoảng từ 2m x 5m
trở lên. Phía đặt quả lẹ gọi là phía dưới, phía người được đánh gọi là phía trên, phía

dưới sân được khoét xuống đất, các lộ: dài x rộng x sâu khoảng 1cm x 3cm x 1cm
tùy theo quả lẹ to, nhỏ sao cho đựng quả lẹ được dễ dàng.
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4. Cách thi: có thể thi 1 với 1 người, 2 đôi đủ là 4 đôi thi với nhau. Người
cầm quả Lẹ to nhất là Mác mẹ được coi như mẹ hay đội trưởng; quả nhỏ tiếp là
Mác Cáng, Mác Ót, Mác Lá…

     Các động tác thi: gồm 10 động tác nói đúng hơn là 10 lượt thi mỗi lượt thi
có 2 động tác nếu đội nào thắng cả 10 lượt thì được gọi là thắng một thập, thắng
chung cuộc là do hại đội thỏa thuận có thể thắng 2 thập hoặc 3 thập th ì được gọi là
thắng cuộc có người gọi là sập. Không rõ vì sao được gọi là một thập trong 10 lượt
chi hay trò chơi có từ xã xưa ở thời hán nôm chăng. Hay do dân di c ư đưa từ Trung
quốc sang.

a. Mác Ca Lít  ê. Mác Phăn Dang
b. Mác Cà Nắng  g. Mác Phan Dóc

c. Mác Cà Xờng h. Mác Xút Xít

d. Mác Chúm Cô  i. Mác Cáp Ký

e. Mác Này Nét k. Mác Ón Én

Trước lúc vào hội thi thì hai đội trưởng đến đối mặt trước rồi tung quả Lẹ có
đấnh dấu một mặt, quả Lẹ rơi xuống đất mà có mặt đánh dấu ngửa lên thì được
đánh trước và ngược lại đội mặt sập  mặt xuống phía dưới dựng quả Lẹ theo thứ tự
từ to đến nhỏ. Quá trình đánh thứ tự từng lượt nếu có một người trong đội đánh

hỏng thì được người đánh thắng đánh cứu lấy gọi l à: “Xồi âu’.

   5. Giới thiệu tóm tắt các động tác thi 1 l ượt thi: Mỗi lượt thi có 2 giai đoạn

5.1. Mác Cà Lít: Đặt quả Lẹ xuống đất, người đánh ngồi chộm, dơ ngón tay trỏ trái
đặt vàon gón tay phải kéo căng lại như đòn bảy bật vào quả Lẹ để quả Lẹ bị đẩy
đợt 1 xuống dần quả Lẹ định đánh sao cho gần để đợt 2 đánh tiếp trúng quả Lẹ để
quả Lẹ ngã sập xuống là thắng được tiếp tục đánh tiếp lượt 2, Mác Cà Nắng.

5.2. Mác Cà Nắng: Tư thế người ngồi tựa vào gót chân trái dựng đứng đầu
gối trái tựa xuống đất- chân phải gấp đâu gối để đặt quả Lẹ vào đùi gấp đầu gối, rồi
lấy tay bảy quả Lẹ lần 1 lần 2 nh ư lượt nhất sao cho quả Lẹ phía dưới mình định
đánh ngã sập là thắng và tiếp tục đánh lượt thứ 3 là Mác Cà Xơng.

5.3. Mác Cà Xơng: Người tư thế đứng bằng chân trái, chân phải d ơ lên gập
đầu gối, chân cẳng thành hình vuông góc đặt quả Lẹ vào đùi đầu gối, lấy tay bẻ
quả Lẹ lần 1, lần 2 như cách 1, đánh 2 lượt trước sao cho quả Lẹ định ngã sập
xuống là thắng, tiếp tục đánh lượt 4 là Mác Chùm Kô.
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5.4.Mác Chùm Kô: Người đứng tư thế hơi khom, lấy tay lăn quả Lẹ lần 1
xuống gần quả Lẹ định đánh, lần 2 lấy tay cầm quả Lẹ ném v ào quả Lẹ định đánh
sao cho quả Lẹ định đánh sập ngã là thắng. Tiếp tục đánh lượt 5 là Mác Này Nét.

5.5. Mác Này Nét: (Mác Cà Này) Tư thế người đứng nghiêng 900 so với quả
Lẹ, đặt quả Lẹ xuống trước mặt – dơ chân phải ra và đặt bàn chân phải gần quả Lẹ,
lấy lực bật bàn chân sao cho ngón bàn chân đ ạp và oquả Lẹ đẩy quả Lẹ lần 1 về
phía quả Lẹ định đánh dừng ở chỗ vừa ý, lần 2 như lần 1 đánh bật quả Lẹ ngã sập
xuống là thắng và tiếp tục đánh lượt 6 là Mác Phăn Dang.

5.6.Mác Phăn Dang: Tư thế đứng, đặt quả Lẹ vào bàn chân phải - Bước
chân trái ra xa gần tuỳ ý, tiếp bước chân phải xuống và đẩy mạnh quả Lẹ về ph ía

quả Lẹ định đánh sao cho quả Lẹ ng ã sập xuống là thắng, tiếp tục đánh lượt 7 là
Mác Phăn Doóc.

5.7.Mác Phăn Doóc: Đặt quả Lẹ vào bàn chân phải - Người tư thế đứng, lấy
chân trái nhảy đẩy người lên cao khoảng 2 cm đến 3 cm đưa người về phía quả Lẹ
định đánh, chân phải có quả Lẹ đẩy quả Lẹ về hướng có quả Lẹ định đánh sao cho
trúng và quả Lẹ bị ngã sập xuống là thắng tiếp tục đánh lượt thứ 8 là Mác Xút Xít.

5.8 Mác Xút Xít: Đặt quả Lẹ xuống dưới ngón chân phải, co chân trái l ên,

chân phải vừa đẩy quả Lẹ dưới ngón chân đi từng đoạn vừa giữ thăng bằng sao cho
người khỏi bị ngã, đến gần quả Lẹ định đánh, dung lực đẩy quả Lẹ d ưới ngón chân
về phía quả Lẹ định đánh sao cho quả Lẹ đó bị ng ã sập là thắng, đánh tiếp lượt thứ
9 Mác Cáp Kíp.

5.9 Mác Cáp Kíp: Đặt quả Lẹ phía bẹp vào giữa 2 ngón chân cái và trỏ ở
bàn chân phải – kẹp chặt và giơ lên, lấy chân trái nhảy từng bước một xuống phía
có quả Lẹ định đánh, đến gần dơ chân phải ra đập quả Lẹ xuống quả Lẹ định đánh
sao cho quả Lẹ ngã xuống và kẹp quả Lẹ tiếp tục nhảy lên đến chỗ cũ xuất phát là
thắng và tiếp tục đánh lượt thứ 10 là Mác ón én.

5.10 Mác Ón én: Đặt quả Lẹ vào bàn chân phải dơ lên, dùng chân trái nhảy từng
bước xuống phía dưới quả Lẹ định đánh đến gần dùng chân phải có quả Lẹ đến gần
đẩy xuống sao cho trúng quả Lẹ định đánh ngã sập xuống là thắng, kết thúc lần
đánh thứ nhất và thắng cả 10 lượt đánh là được 1 thập.

6. Phần thưởng của bên thắng cuộc.

Do 2 bên quy định, ở tuổi niên thiếu thua là cõng bên thắng, nhảy vòng

quanh sân chơi hoặc cốc đầu mấy lần…thanh niên thường vật kỷ niệm nhỏ …
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Trên đây là trò chơi dân gian To Mác Lẹ ở quê tôi khoảng từ năm 1960 trở lại đây
nó dần bị mai một nhất là sau năm 1975 lại đây, hiện nay có làm có nhớ nhưng
cũng không đủ, không đúng nguyên bản về các động tác. Vì thế tôi viết bài này

mong được bạn đọc gần xa cùng trao đổi.

oiN* [t& mac eL*
Ka v$ AHJ*

uj& baN* LuG – xa &taM waJ&
HVIN* EtG  EJG& – tiH* #G* oaN -

koJ* yd* uH* PUG ES* q yt – NuG& – MoJ* – yT – LaV ALG oiN* [t& mac eL* n}G* PUG paG
oi*N M>N& – n}G* HVIN* EtG EJG koJ* FoG v$ HVa& <wG tiN - <HJ* uf* ZiG [C* <t* sUc oiN* [t&
mac e*L – ToJ& koJ* {g& c{b laJ q Ewa* Va& yK * oiN* [t& mac eL& Eba& epc EXG paG ESa* eLV* -

[t& mac eL* [l* L>G oiN* M>N& koG ZiG SaJ NoJ* noM& – koJ* L}c {g& L>G oiN* M>N& iN*
yd* laJ q <SM H{b UH s}G& yd* laJ ES* q oiN* M>N& Ma ETa* yK* iN* – yV* cob <HM US* hIM L>G oiM*
M>N& iN* koJ* [x <x BaN c{b laJ oaJ* NoG* yV* L>G oiN* M>N& iN* #pN L>G oiN* M>N& Q yd* laJ
q M}c – [c& #pN taG oiN* M>N& Q yd* <t* sUc oiN* n}G* laJ paG <HJ* EXG laJ tiG* TaG EbG* b}c
– koJ* [x <T L>G oiN* M>N& EXG l}G -

1 – ekc US& : [t& mac eL* – Va& #tN* UH Va& [t& eL* -
2 – ESG& oiN* : n>J& mac eL& – iM uj& n}G* c>G pa& <dG – mac #pN f}c iM et& xoG

Hod <hc n>J& mac – mac eL* <MN – Fab – yn& ElG EcM* – yd* ELc Eoa n>J& <MN – Fab
Sob UM yV* oiN* – n>J& Yz& – n>J& caG – n>J& NoJ* – mac la* – ALG AKJ oiN* ix& <dJ #pN
epd q –

NoJ* q UH ekc <oG* – NoJ* –
3 – k>G& oiN* : na* diN APG – cVaG* jaV& 2 Hod 5 emd – TaG [b mac eL* ekc TaG

Yt* – TaG q ebN& UH ekc TaG #TG – boN& [b mac eL* #Jd HoG& [b ALc jaV& AfN Q yV* [b
mac eL* GaJ& -

4 – [t& c{b c$ : [O& [t& [O& ( <dJ Q ) xoG <dJ – laJ {l& [l* ix& <dJ [l* [P – q {k& mac eL*
Yz& [l* ekc eM& eL* – UT Va& <DJ* EsG* – eLV* Hod mac caG – mac NoJ* – mac la* -
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L>G oiN* UH iM xib Hud – moJ* Hud #Jd xoG VIc – eP* x> eNV UX UH xoG faJ& saV
eHN* c$ - iM AS oiN* xoG TaV& – xaM TaV& s}G& HIc Va& Yf eP* x> - oiN* xib ET& Eba& s}c iM et& Yd
Ma –

- mac ca lid - mac F$ jaG
- mac ca N}G& - mac F$ joc
- mac ca AxG - mac xud xid
- mac SuM& <c - mac cab ic*
- mac yN end - mac ooN* eoN*
coN& AS iS oiN* xoG faJ& Eoa n>J& mac eL* – EFG* Q maJ Ix – Tod n>J& mac

eL*kUN* xuG <tc <LG diN – Yf z$* L>G maJ haJ kUN* Fa* UH yd* [t& coN& – [b mac eL* et&
n>J& Yz& <LG Hod n>J& NoJ* – Va& iM q TaG Esa* [t& fid UH yd* yS* Eoa –

5 – xoN* <HM L>G oiN* M>N& EXG l}G :
+ mac ca lid : Eoa n>J& mac eL* <LG #TG na* diN – Eoa NiV* d>& F}d wib n>J&

mac eL* Esa* yp Hod {s HoG& [b – eLV* ET& Uw& xoG s}G& Eoa NiV UM wib ET& Q Ym& – n>J& mac
eL& Esa* is& T{b <LM* yp UT Va& Esa* eP* –

+ mac ca N}G& : N}G joG& <LG - <cN* N}G& [x& <xN* tiN faJ& XaJ* – h> Eka& faJ& kVa [b
n>&J mac eL* Yx& soM h> Eka& – wib n>J& mac eL& yp [x& mac eL* [b uj& <LM* UT Va& eP& -

+ mac ca AxG : uf* q jUN – tiN XaJ* {C* – tiN kVa [Z kUN* – eCG UX& c{b diN – Eoa
n>J& mac eL* [b #TG h> Eka& – Eoa NiV* UM wib yp xoG ET& – n>J& mac eL* wib yp s{b mac
eL [b uj& [l* eP* –

+ mac SuM* <c : <t q <cM* <LG – Eoa n>J& mac eL* l$ yp Hod eCM mac eL* [b uj&
– ET& Uw& xoG s}G& Eoa n>J& mac eL* xiM* Yx& n>J& mac eL* [b uj& – s{b <LM* yp [l* eP* -

+ mac ca yN : uf* q j UN <cM* <LG – Eoa NiV* tiN wib mac eL* n}G* diN biN yp s{b
mac eL* daG [b uj& – ET& Uw& xoG s}G Eoa NiV* tiN wib ET& Q Ym& - #Jd s{b mac eL* daG [b uj*
<LM* yp UH [l* eP* –

+ mac F$ jaG : q jUN – Eoa n>J& mac eL* Yx #TG fac tiN – jaG& tiN faJ& XaJ*
kUN* coN& eLV* s}G& CoJ& Eoa tiN faJ& kVa kUN F}d mac eL* yp s{b mac eL* daG [b uj& Va& s{b
[l* eP* -

+ mac F$ joc : Eoa mac eL* Yx& #TG fac tiN TaG kVa – q jUN uj& – Eoa ca& uf* q
did kUN* #TG diN jaV& {c Q jUN did yp Yx& TaG [b mac eL* – Tod n>J& mac yp s{b mac
eL& [b uj <LM* yp [l* eP& –
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+ mac xud xid : Eoa n>J& mac eL& [x coG* NiV* tiN [Z tiN XaJ* kUN* Xud n>J& mac
eL* yp s{b mac eL* [b uj& <LM* yp [l* eP* -

+ mac cab ic* : Eoa xoG NiV* tiN eM& b>& Cab Eoa mac eL – yp Hod HaG mac eL* [b
uj UH Eoa mac eL* n}G* tiN T{b mac eL* [b uj& <LM* yp [l* eP* –

+ mac ooN* eoN* : Eoa n>J& mac eL& Yx& #TG fac tiN – tiN XaJ* [Z did yp TaG
mac eL* daG [b uj& – Eoa tiN Tod n>J& mac eL* [x& HaG mac eL* [b uj* <LM* yp [l* eP* -

Va& T{b eP* ca& xib Hud En iN* [l* eP* ET & <cc eKVc – xoG faJ& saV eHN* c$ - TaG x>
#p* TaG eP* eLN& ooM* caG k>G& VoG Q – Eba& [C& coc #LV h> - Eba& [C* Eoa ESG& koG –

En iN* [l* eMN& L>G oiN* [t& mac eL* n}G* #cVJ koJ* – et& ip 1960 Ma Hod ip 1975 UH
Mud L>j* Ix laJ eLV* – yK* iN* {g& ELa& [C * Eba& Us& yd* #md Tuc [P – EP& EXG N$* koJ* s}G& etM*
ooc yV <x BaN c{b laJ iP& NoG* uj& {s uj l}c PoM* xoM* epG ELa& Yh* eMN& -

Họ hàng lịch sử của dân tộc thái đen
huyện Điện biên - tỉnh Điện Biên

Bạc Thị Luyện

Tỉnh Điện Biên

I- THEO TRUYỀN THUYẾT TRUYỀN LẠI
TRONG CỘNG ĐỒNG HỌ HÀNG CỦA DÂN TỘC THÁI.

- Dân tộc Thái được xuất hiện từ thế kỷ XII tại “Xíp song Pắn Na”  còn gọi là
mười hai nghìn ruộng. Hiện này là Mường Lá - tỉnh Vân Nam Trung Quốc, thời đó
gọi là Nam chiếu.

Sau một thời gian dân số phát triển nhanh, đời sống sinh hoạt khó khăn thiếu
thốn, đất chật người đông. Do vậy hai anh em tên là Tạo Xuông và Tạo Lò: Tạo
Xuông là anh, Tạo Lò là em: Hai anh em trai rủ nhau dẫn con cháu đi t ìm vùng đất
ở mới. Di cư sang đất nước Việt đến Mường Lò, nay là tỉnh Yên Bái. Thấy đất đai
màu mỡ có cánh đồng bằng phẳng ph ì nhiều tươi tốt, khí hậu ôn hoà mát mẻ, chim
chóc muông thú nhiều vô kể đất lành chim đậu. Hai anh em bàn nhau dừng chân
tại Mường Lò.

Họ tổ chức khai khẩn ra ruộng vườn, dựng lên trại lán nhà ở v.v... Phân chia
đất đai ra từng vùng, từng địa hình thuận lợi và ăn ở trong đã khoảng 3 trăm năm.
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Dân số mỗi ngày một tăng lên, sinh sôi nẩy nở, không đủ đất ở và khai phá họ bàn

nhau phải đi tìm đất ở mới.

Tạo Lò ở lại Mường Lò gọi là Tạo Lò cai quản ở vùng đất Mường Lò.

Tạo Xuông là anh dẫn một số người đi về phía Bắc cứ đi và đi mãi vùng đất

nào Tạo cũng chê nhỏ và tiếp tục đi đến vùng đất này. Tạo thấy có cánh đồng bẳng
phẳng bát ngát, cỏ xanh tươi tốt, có con suối lớn (nay là sông Nậm Rốm) chảy qua

giữa 2 đồng cỏ mang lại kh í hậu thời tiết mát mẻ ôn hoà. có rất nhiều chim chóc,

thú rừng như hổ, báo, gấu, hươu nai... Tạo cùng con cháu và nhân dân dừng chân

tại đây khai khẩn, làm nương rẫy, phá hoang làm ruộng vườn săn bắt thú rừng làm

thức ăn, tổ chức trồng lúa nương để phục vụ đời sống sinh hoạt.

- Tổ chức đặt tên bản, tên mường

- Tổ chức cấu tạo một số người có uy tín làm chủ của bản gọi là (tạo bản) tạo
bản nay là Trưởng bản.

- Phân chia theo chủng tộc sinh sống với nhau, do đã mới sinh ra họ hàng.

cũng như trong tài liệu các nhà nghiên cứu, viện khoa học dân tộc học Việt Nam.
Đánh giá có hai nhánh dân tộc người xuất hiện đầu tiên đó là:

Nhánh của người Thái đen (Tay đằm)
Nhánh của người Thái trắng (Tay khào hoặc Tay đón)

Từ hai dòng Thái nói trên được chia thành nhiều nhóm chia thành nhiều họ
hàng khác nhau.

- Mỗi họ hàng ăn ở một vùng đất riêng biệt.
- Từ đó tự phân chia ra các họ (thành 8 họ chính).

II. BƯỚC ĐẦU CHIA THÀNH HAI HỌ: HỌ LÒ VÀ HỌ LƯỜNG:

Tạo Xuông: là anh trai mang họ Lường

Tạo Lò: Là em ở lại Mường Lò mang họ Lò.

 Còn có câu ca để lại gọi là
Xính Lường dệt mò

Xinh Lo dệt tạo
- Họ Lường làm mo (thầy cúng, thầy mo)
- Họ Lò làm tạo (làm quan)

+ về sau có nhiều chủng tộc di cư sang như người Lào, Xá, Mông, người  Tày,

người Lự.

Vậy từ hai dòng họ: + 1: họ Lường
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+ 2: họ Lò

 Họ Lò có 2 họ: + Lò Luông (lò to) là họ Bạc, Cầm
+ Lò Nọi (Lò bé)

 Họ Lò Luông: còn gọi là họ Bạc, họ Cầm là những họ có chức, có quyền nhất
trong các họ.

+ Lò Luông được sinh ra  con bà cả (bà lớn)
+ Lò Nọi được sinh ra từ  con bà hai (bà vợ bé)

       3- Họ Vi (là họ quạt)
              4- Họ Cà (là họ vi Ô (tức họ to))

      5- Họ Quàng (là họ Tô Quang) họ con hoẵng
      6- Họ Tòng (Tòng là Đồng)

   7- Họ Lù (là họ Lự) con cái thông gia với nhau dân tộc Lự lai với họ L ù

(gọi là họ Lù)

      8 – Họ Đèo hoặc Điêu và họ Lèo .

III. TẠO XUÔNG VÀ TẠO LÒ HAI ANH EM PHÂN CÔNG NHAU :

- Tạo Xuông anh trai được phân công có nhiệm vụ giữ gìn bản mường: thờ
khấn, cúng bái ma chay, cứu chữa bệnh tật ốm đau cho dân mường.

- Tạo Lò là em trai: mang họ Lò, họ làm tạo (làm quan) phải chịu trách nhiệm
bảo vệ bờ cõi bản mường, biên cương của Tổ quốc. Giải quyết những việc nảy sinh
mâu thuẫn mất đoàn kết, phân rõ như sau:

- Họ Lường trách nhiệm làm mo (thầy mo)

- Họ Lò trách nhiệm là tạo (làm quan)

Đã là lý do hai anh em ruột thịt mỗi người phải mang riêng biệt họ Lường và

Lò khác nhau.

IV. VỀ PHONG TỤC TẬP QUÁN THEO D ÒNG HỌ
TRONG LỊCH SỬ CHA TRUYỀN CON NỐI ĐẾN N GÀY NAY.

1. Họ Lường quy định kiêng kị như:

Tất cả cây cối không có ngọn nghĩa là cây cối trở thành thân cọc (còn gọi là
co to). Họ Lường không được dùng kể cả làm củi đun vì nghĩa là những gì không

có đầu là không nên dùng, nếu dùng làm ăn không phát đạt, phát tài.

2. Họ Lò phải kiêng kị : ở rừng núi thường có một loại cây có gai từ gốc đến

ngọn cả lá cũng có gai gọi là (mạy tảng), người Thái có câu:

“Xính Lương cắm to, xính Lo cắm tảng”
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Họ Lò kiêng kỵ loại cây này không được dùng làm củi: vì họ được giao trọng
trách bảo vệ biên cương, bản làng để xoá đi những chông gai, chết chóc đau
thương v.v... Để bản mường được yên lành không có chiến tranh.

3. Họ Quàng (là họ Tô Quang) con nai, họ động vật kiêng không được ăn
thịt nhau như thịt con hổ, con báo kể cả con mèo phải kiêng tuyệt đối đến ngày

nay.

4. Họ vi - Họ Cà: Họ vi là họ quạt (cản vi là quạt),  phải kiêng kị không được
dùng các quạt để đựng thức ăn kể cả kẹo bánh, kể cả làm củi đốt nếu làm trái thì

người họ này sẽ bị rụng răng sớm, làm ăn không nên.

5. Ngoài ra còn có họ Lèo , họ Đèo và họ Điêu:

Họ Đèo là họ của người Thái trắng làm quan: như Đèo Văn Long (Phén căm

mương Lay) quan tỉnh Mường Lay (hiện nay là Lai Châu)

6. Họ Quàng hiện nay còn phát sinh là họ Hoàng

Họ Cà phát sinh còn là họ Hà

Vì gọi là Quàng và Cà nghe xấu nên nền văn hoá phát triển đi lên họ muốn cải
biên nghe cho hay.

Còn các họ khác không phải kiêng kị.

7. Các tập quán sinh hoạt của người Thái đen.

Người Thái Đen cách ăn ở của họ là dựng nhà sàn cao để tránh những hiểm
hoạ đến thân thể tính mạng như trừ phòng con hổ, con báo, gấu, con rắn, rết....

Mỗi ngôi nhà tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh của từng người, từng gia đình,

từng địa phương: có gia đình làm 3 gian, 5 gian, 7 gian, ..... Tu ỳ theo nhân khẩu
hoặc theo điều kiện của từng gia đình giầu hoặc nghèo. Vì mỗi cặp vợ chồng ngủ
một gian, bắt đầu từ ông - cha - con - cháu - chắt nằm theo thứ tự từ bên hỏng hóng

phía quản tiếp gian thờ cúng (cọ lọ hóng) trở về phía chãn.

Mỗi nhà sàn bắc hai cầu thang lên hai hồi gọi là (đay quản, đay chan).

+ Đay quản để dành cho con trai đàn ông người có chức quyền, cấp trên.

+ Đay chan để dành cho con gái đàn bà, ph ụ nữ đi lại cho tiện (theo quy
định).

8. Phong tục tập quán của người Thái Điện Biên
Mỗi năm có các ngày lễ cúng như:
- Cúng nhà (xên hướn)
- Cúng bản (xên bản)
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- Cúng mường (xên mường)

+ Cúng nhà không kiêng

+ Cúng bản phải kiêng từ một đến 3 ngày

+ Cúng mường kiêng từ 4 - 5 ngày

Mỗi năm cúng một lần kết hợp cúng mùa màng riêng người Thái Điện Biên

mỗi năm cúng khẩu máư (cúng cơm mới gọi là pạt tống khẩu máư) cho các dòng

họ.

- Cúng bản: thịt 1 con lợn hoặc 1 con trâu nếu bản đó có 3 ngã ba thì phải có

3 con gà cúng mỗi ngã ba một con để chắn đường. Trong không ra, ngoài không

vào.

- Cúng mường: thịt 1 con trâu, 1 con lợn, dân bản tập trung ăn uống, vui chơi
các trò chơi như ném còn. tó mak lẹ, kéo co, uống rượu cần, ca múa hát để cầu
mong cho dân làng khoẻ mạnh, mùa màng bội thu, cầu mong trời đất mưa thuận
gió hoà, làm ăn phát đạt, phát tài.

* Về đời sống:

- Từ thửa xa xưa tổ tiên ông cha ta vốn chịu thương chịu khó, con gái vào

rừng hái lượm, rau cỏ, hái măng hoa quả các loại.

- Con trai vào rừng săn bắt thú rừng làm thực phẩm, sau con người được tiến

hoá dần cả trai và giá biết trồng dâu nuôi tằm, trồng bông dệt vải, chăn nuôi trâu b ò

để cày kéo, chăn nuôi lợn gà làm thực phẩm. Khai phá đất hoang làm ruộng vườn,

ao, chuồng nuôi gà thả cá phục vụ đời sống con người => Tự sản tự tiêu.

V. VỀ TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI THÁI ĐEN

Từ thủa xa xưa trang phục của người Thái đen mặc toàn màu đen, quần áo,
khăn piêu nhuộm bằng lá chàm. Con gái, phụ nữ Thái ăn mặc rất duyên dáng khác

hẳn với đàn ông, mặc váy áo cóm cài cúc bướm bằng bạc (sửa cỏm - chắp má
pém), mặc váy dây thắt lưng màu xanh, đầu đội khăn piêu nhuộm chàm có thêu

hoa văn mĩ nghệ.

- Trang phục của con gái Thái  đen là một trang phục đẹp duyên dáng, nổi
tiếng có thể xếp loại hạng nhất của người Thái nói riêng và các dân tộc thiểu số nói

chung.

* Văn hóa xã hội của người Thái:

Đã từ xa xưa người Thái đen đã biết tổ chức vui chơi, mỗi khi có ngày lễ như
cúng nhà (xên hướn), cúng bản (xên bản), cúng mường v.v... anh em bạn bè đến
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thăm nhau tổ chức uống rượu cần (đảu xá - đẩu búa) hát hò, hát đơn ca, hát đối đáp
với nhau có nhiều người bên ngoài phụ hoạ theo. Nhất  là lễ hội cúng bản, cúng
mường trai gái tìm hiểu nhau qua các lễ hội. Từ các lễ hội trai gái gặp nhau dao
duyên gần gũi cũng như những lúc đi làm nương hay vào rừng săn bắn hái lượm...

Sau khi tìm hiểu nhau kĩ càng hai bên trai gái hợp tình hợp ý đi đến quyết
định xây dựng hạnh phúc kết hôn thành đôi lứa (trước đây phần lớn là do bố mẹ ép

buộc). Sau khi trai gái tự do t ìm hiểu và đi đến quyết tâm xây dựng tổ ấm trăm năm
hạnh phúc thì:

Bước 1: Ăn hỏi cưới xin.

Nhà trai chọn ngày lành tháng tốt, chọn một ông hoặc bà đại diện để làm ông

mối hoặc bà mối: Người đó biết ăn nói và mẫu mực theo tập tục, là người giàu có,

nhà cửa khang trang, con cháu sinh sôi nảy nở vuông tròn. đến dặm ngõ gọi là (Pầy
váy phùa vay mia) đồng thời thống nhất ngày gửi rể.

Bước 2: Sống khười (gửi rể):

Sau khi tổ chức sống khươi xong một thời gian thử thách từ 2 đến 3 năm con
gái con trai chưa được phép đi lại với nhau.sau đó mới đến lễ “ xú phả “

Bước 3: Tổ chức lễ cưới trai - gái chuẩn bị:

- Nhà trai phải chuẩn bị lễ cưới đó là:

+ Rượu, thịt, gạo, trâu hoặc bò, lợn, gà, cá, trầu cau, chăn đệm, gối, màn để
mang lế đến nhà gái theo số lượng khách mời.

* Đồ trang sức gồm có:

Đôi chân, đôi đệm, đôi vòng cổ, đôi vòng tay, trâm cài tóc, đôi hoa tai, một bộ
váy áo cóm cài cúc bướm bằng bạc. Nếu gia đình giàu có thì tặng cả dây chuyền,

hoa tai bằng vàng.

Phần nhà gái chỉ chuẩn bị đơn giản như đôi chăn, đôi đệm, màn và một số của
cải riêng biệt để tặng cho đôi vợ chồng mới cưới.

- Ăn mừng trong hai ngày, ngày thứ hai gọi là (kin ngai hua) là ăn cơm đầu.

VI. VÌ SAO NGƯỜI THÁI ĐEN CÓ CHỒNG LẠI PHẢI “TẲNG CẨU”

Từ thủa xưa người Thái đen lấy chồng là búi tóc lên đỉnh đầu theo truyền
thuyết truyền lại thủa ban đầu trời giải xuống trần gian là quả bầu, từ quả bầu chui
ra đầu tiên là người Xá, người Xá búi tóc trên đỉnh đầu. Còn người Thái sinh ra sau

không búi tóc, nhưng do hai bên trai gái t ìm hiểu và lấy nhau. Con trai người Thái
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lấy vợ người Xá, nên từ đó người Thái phải theo luật lệ từ ông cha truyền lại trong

lịch sử - con gái Thái lấy chồng là phải búi tóc (tẳng cẩu) lên đầu cho đến ngày

nay.

- Đến khi chồng chết mới được phép hạ “tẳng cẩu” xuống vì coi đã là một
cuộc ly hôn vĩnh viễn tình đôi lứa đã đứt hẳn.

- Khi vợ chồng bỏ nhau thì người vợ đó lại không được phép hạ “tẳng cẩu”
xuống vì bỏ nhau nhưng theo dân gian có câu:

“Một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa”

SIN LaG [H& HaG q yT {d
HIVN* dIN* bIN tiG* dIN* bIN

Bac iW*  LVN* &
tiG* dIN* bIN

ToJ& CVaM <T SIN LaG [H& HaG q yT –

ES* q yT iM et& #w& ic* 12 n}G* xib xoG P$ Na uj& n}G* EMG La tiG* AvN naM EMG suG
c>c – AS N$* ekc US& EMG naM sIV& –

<tc l}G Ma ma* eP& laJ q – L>G ciN uj& [P* laJ Jac Sa EXG N$* xoG iP& NoG* [l TaV*
x>G c{b TaV* [L – TaV* x>G [l* iP& – TaV* [L [l* NoG* – s}G& EsG& ES c$ yp xaV& [T EMG Ym& ha
ciN – PaJ& Ma Hod EMG VId naM Eka* Ma Hod EMG [L - #hN {N* diN #Jd ciN GaJ& - <TG& cVaG*
PIG uj& il ciN #jN – x}d xiG& n}G* pa& laJ – xoG NoG* iP& s}G ES c$ it& Na #Jd baN* #Jd EMG
ciN EMG [L –

  Exa it& <Hc <sc EH* #Jd Na #Jd yH& x>N – t}G* EHN t}G* jaV* – p$ {N* diN Yh* c$ #Jd ciN
jaV& xaM HoJ* ip – laJ q ma* eP ooc Eba& [P diN ciN s}G& p$ jaJ c$ yp ciN EMG oUN& –

NoG* [l* TaV* [L uj& n}G* EMG [L – ekc US& TaV* [L – {L& ud ciN EMG [L –

iP& [l* TaV* x>G o>N Pa AjN EMG kUN* [T ciN TaG EbG* b}c – yp laJ boN& – boN& Yd [C HIc
diN NoJ* Eba& [P ciN – s}G& EM #hN <TG& cVaG* PIG – diN za* S$& - iM eM& {N* <ZM yl faN& caG
<TG& – iM laJ x}d xiG& ciN uj& n}G* pa& uP – TaV* J}G* h$* #Jd ciN – it& Na #Jd EHN #Jd jaV* uj& –

ooM* h>& <t pa& ciN – t}G* [c& puc US& baN* EMG – puc US& TaV* baN* – p$ jaJ [H* HaG #Jd ciN – s}G&
iM xoG taG q yT ooc <cc eKVc O$* [l* yT {d yT doN& – xoG [H* yT {d yT doN& p$ jaJ
c$ ciN baN* ciN EMG – moJ* [H* moJ boN& ciN uj& jIG – UT* et& N$* s}G& p$ ooc #Jd xoG [H* -
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<cc eKVc #Jd xoG [H* : [H& [L c[b [H* ELG
          TaV* x>G [l* iP& SaJ UH Eoa [H* ELG –

TaV* [L [l* NoG* SaJ ciN uj& n}G* EMG [L UH Eoa [H* [L –

CVaM SIN iM Hud Va& : xiG& ELG #Jd [m – xiG& [L #Jd TaV* –
<tc l}G Ma iM laJ ES* q Eka* Ma ciN ToJ& c$ EXG : LaV – xa* – eMV* – yt – UL* -
1 – [H& ELG [l* iP& –
2 – [H* [L eP& ooc xoG [H* : [L l>G – [L NoJ* – [L l>G UH #Jd sUc #Jd CVIN #pN Luc

eM& l>G – Z}G ekc [H* Bac – [H* {C -
– [L NoJ* #pN Luc eM& NoJ* –

3 - [H* iV –

4- [H* Ca [l [H* Yz& – l}G Ma Z}G ekc [H& Ha M>N& EX -
5 – [H* CVaG [l* [H* <t cVaG – l}G Ma Z}G ekc [H& HVaG M>N& EX
6 – [H* ToG –

7 – [H* uL – [l* [H* UL – Luc [H* uL Eoa IM Eoa f> q UL* –
8 – [H* eDV& – [H DIV – [H* eLV& -  xoG [H* iN* [l* [H* yT doN& – ciN uj& n}G* tiG* laJ Esa

c{b AxN la –

TaV* x>G c{b TaV* [L T{b c$
   TaV* x>G yd* jaV VIc Yh* US* hIM baN* EMG - <cG& AX Epa* up& LaN* {C – Eja ja Yh* AjN EMG –

     TaV* [L [l* NoG* SaJ – Eoa US& [H* [L - #Jd cVaN UH yd* US* hIM kob {N* edN diN baN* EMG – s}G&
Va& [H* ELG #Jd [m [H* [L #Jd RaV* – iP& NoG* ooc #OM dIV c$ yd* jaV VIc #Jd xoG [H* EXG N$*

Hid KoG toG S$* ToJ& [H* XoG c>G SIN LaG Ma Hod yK* –
- H* ELG yd* {C EXG l}G : uS& <cc [c yM* Eba& iM Zod – is* <c* <lN* [c La* UH [H* ELG

Eba& yd* Eoa Ma #Jd d> - [c Yd Eba& iM Zod UH Eba& yd* ux* – ux* UH Eba& ma* Eba& eP& –
- H* [L yd* {C taG* – ALG AKJ uj& n}G* pa& iM taG [c yM* Q iM naM et& <cc Hod paJ

 Yb [C* iM naM ekc US& yM* taG* – CVaM SIN s}G& Va& : xiG& ELG {C [t – xiG& [L {C taG* – {C Eba& Eoa
Ma #Jd d> - EP& yd* jaV US* hIM baN* EMG il UH Eba& yd* iM naM eTG – baN* EMG oIN HaN –

[H* CVaG [l* [H* <t cVaG – [H* <t x}d xiG& n}G* pa& UH Eba& yd* ciN Ez& M$ - EXG Ez&
 Ex – Ez& eMV –

- [H* iV – [H* Ca EP& [H* iV dIV – yd* {C Eba& yd* Eoa iV yV* ux ESG& ciN – ca& Eka* ebG –
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#Jd d> - Va& #Jd fid UH #Jd ciN Eba& ma* Eba& eP& –

Z}G [H* eLV& UH Va& [H* dIV [l* [H* yT doN& –

[H* CVaG iM tUM& ooc [H* HVaG – [H* Ca iM tUM& ooc [H* Ha – EP& ekc ToJ& [H* Eca& UH F}G
 HaJ* laJ Eba& <xM Ys s}G& pIN& Ix EXG N$* - [H* oUN& UH Eba& {C x}G –

Hid KoG ciN uj& koG q yT {d
         yT {d UH ALG AKJ ciN uj& n}G* EHN HaN* – yV* FoG US* hIM <t pa& Eka* Ma #T EXG <t Ex -
<t im – uG – sab #kb ...
ud [T& S> EHN Esa* H}G& iM il yd* Eba& [C* eoV& enV laJ UH #Jd EHN xaM hoG * – ha* hoG* - #sd
hoG* – Eca* hoG* UH Va& laJ Ym& . moJ* <dJ f> IM NoN moJ* poG& hoG* EHN - <cc [l* oaJ* up&
#OM uJa& – Ma Hod oaJ* #OM – eLV* Hod Luc – s}G& Ma Hod laN #lN – N{b et& hoG* [C* [L*
hoG& Ma – EHN HaN* iM xoG yl – yl TaG cVaN* – yl TaG SaN –

yl cVaN* yV* q SaJ kUN* <LG – q iM sUc iM CVIN kUN* <LG –

yl TaG SaN [l* yl uf* ZiG #dc NoJ* .

Hid KoG q yT {d EMG ewG
-   moJ* {l ip iM #xN FoN EXG l}G :
- #xN EHN – Eba& {C –

- #xN baN* – {C UM* Q Hod xaM UM* –
- #xN EMG – {C ix& UM* taV& kUN* –

moJ* naM ip #xN ET& Q – yT EMG ewG Z}G iM #xN Eka* Ym& – ( ekc US& Pad <TG
Eka* Ym& Yh* Epa* up& LaN* {C ciN .

#xN baN* UH ka* <t um Q Eba& [C* ka* <t CVaJ Q – Va& baN* iM xaM pac TaG UH yd* iM xaM
<t yc& yV* TaM xaM pac TaG – {C c>G Eba& Yh* ooc – Noc Eba& Yh* Eka* –

#xN EMG UH ka* <t CVaJ Q - <t um Q – ciN <H* <HM c$ - oiN* M>N& EXG Tod CoN -
[t& mac eL* - ciN Ela* xa& – k{b eX <SM AMG Yh* baN* EMG yd* oIN HaN - <fN edd Sob ASG& -
yd* mac yd* M> - #Jd ciN x}G Yh* yd* – yC* x}G Yh* il #pN – Eka* yH& H>G na – Eka* Na
H>G LaM& –

Ma TaG ciN uj& : et& ESa* et& laJ ALG AKJ ha ciN n}G* pa& x}c m$& - uf* ZiG Eka* pa& Eoa
d> - #cb f}c – mac eMG Ma ciN –

uf* SaJ Eka* pa& huM* h>& <t pa& Ma ciN – l}G Ma s}G& uH* etG* LIG* x}d xiG& - #Jd faJ* #Jd
huc NuG& NoN – it& Na #Jd yH& – kud noG LIG* pa – Esa* hac #Jd hac ciN –
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Ma TaG NuG& NoN koG q yT {d
         paG ESa* q yT L>N* [T& NuG& x>G* Ex* xiN* {d NiN – uf* ZiG UH NuG& K$* EX q SaJ – NuG& Ex&
coM* s{b mac epM& – xiN* H}G* xaJ eoV ekV – h> <pc Va pIV <xN exV& K$* S$& -
iM #w* Va& xiN* Ex* NuG& koG q ZiG yT {d UH eVN S$& EX laJ ES* q oUN& – yd* laJ q xUG ZoG* –

Ma TaG ciN uj& koG q yT :
q yT {d [C* uH* oiN* M>N& AS #xN EHN - #xN baN* - #xN EMG –

iM ekc Ma jaM UH Eoa c$ <SM Ela* – Ela* xIV Ela* xa& – k{b eX [t& c$ -
AS #xN baN* #xN EMG ZiG SaJ baV& xaV [P* c$ - M}c M>N& ecVN& CVaM c$ UH Eoa c$

#pN f> #pN IM H$* Ewa* –
<cc eKVc [l* yp yV – TaG EHN SaJ xaV& yd* UM* il #VN S$& - ha yd* Ux& LaM& il S$& s}G&

<LG EHN yp yV –

yV eLV* s}G& <xG& EkJ – yd EkJ cVaN* xoG xaM ip –

ux& fa* : EHN SaJ yd* iM Ela* – Eka* – {z* Ez& – had uP – Ex& Fa – moN Eoa yp TaG EHN
ZiG yV* #Jd PaN Eka* ux& fa* – ESG& joG* Yh* YP* iM : <dJ Ex& Fa – mac [C mac ekN – maN*
kod Eca* – ooG& uh – xiN* Ex* Ym& s{b mac epM& – EHN H}G& iM UH iM xoJ* {C – ooG& uh {C – TaG
EHN ZiG UH K$* KaG Ex& Fa j$& - ESG& koG Yh* f> IM Ym& #Jd EHN #Jd jaV* – ciN oiN* M>N&
xoG UM* – UM* Uw& xoG ekc Va& ciN GaJ h> -

EP& UX Yd q yT {d uf* ZiG Eoa f> s}G& t}G* Eca*
ToJ& CVaM SIN LaG paG ESa* caJ& SIN& Ma Va& HIc uf* q EHa ooc c>G n>J& mac Eta* PuG&

Ma – q xa* ooc coN& – q xa* UH t}G* Eca* – q yT ooc <tc l}G UH Eba& t}G* Eca* – xoG faJ&
ZiG SaJ M}c eMN& c$ - q SaJ yT Eoa IM xa* – EP& EXG N$* s}G& iM Hid q SaJ yT {d Eoa IM  UH yd*
t}G* Eca* SIN& Ma ETa* Hod yK* –

AS Yd f> taJ VaG Ix UH s}G& yd* <pd Eca* <LG Ix –

 Exa& s}G& Va& UM* Q [C* f> {C* IM -
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Hình tượng “Khâu Cút”
của người Thái đen Tây Bắc

------------------------

Trần V¨n Hạc

“Kh©u  cót” là một biểu tượng trang trÝ trªn nãc nhà sàn, nơi hai đầu hồi của
nhà người Th¸i Đen T©y Bắc. “Kh©u  cót” kh«ng ch ỉ làm đẹp cho ng«i nhà, mà cßn
ẩn chứa những ý nghĩa nh©n sinh s©u sắc.

Ng«i nhà sàn của người Th¸i Đen – T©y Bắc bao giờ hai đầu håi cũng c©ó cấu

tróc khum khum như m¸i rïa - tiếng Th¸i gọi là tụp cống, vừa tạo d¸ng, vừa gợi sự
liªn tưởng  tới sự chắc chắn, bền vững. Kh©u cót gồm hai thanh gỗ bắt chÐo nhau

h×nh chữ X, đãng trªn hai đầu đÇn nãc - tiếng Thi là tiªu bôn. Trªn “Kh©u  cót”

được trang trÝ nhiều hoa văn, hoạ tiết như: Bóp c©y guột - “cót lo ngong, hoa sen -

“bãk bua, h×nh trăng khuyết - “bươn hai bin”

Kh©u  cót trước hết để chắn giã cho m¸i tranh hai đầu hồi - pảy lốm, dẫn dần

c¸c nghệ sỹ d©n gian, bằng trÝ tưởng tượng phong phó và bàn tay  tài hoa của m×nh

đ· m« phỏng tự nhiªn, tạo nªn những hoa văn, hoạ tiết trang trÝ cho “Kh©u  cót cã

một vẻ đẹp hoàn hảo, chuyªn chở những ý nghĩa nh©n sinh cao đẹp.

Trước hết là những h×nh cót cuốn trßn như bóp c©y guột - cót lo ngọng từng chïm

nối tiếp nhau. H×nh bóp c©y guột được thể hiện thành những h×nh kỷ hà và hoạ tiết lập

lại trªn khăn piªu của chị em người Thái, tạo nªn một vẻ duyªn d¸ng và gần gũi. C¸c

bản làng của người Th¸i thường quần tụ ven suối, ch©n đồi, nơi đ©u cũng rất nhiều

bóp c©y guột xoay trßn ốc đung đưa trong giã, để rồi tự lóc nào cót lo ngong. Từ thực

tế cuộc sống bước vào đời sống nghệ thuật của người Thái một c¸ch sống động. Kh©u

cót  cũng được trang trÝ h×nh hoa sen. Người Th¸i Đen cã c©u: Kh©u  cót tẻm lai bua/

Xinh dua tẻm lai Ðn/ Nhả ca bÐn tin con, cã nghĩa là Kh©u cót vẽ vân sen, đầu kÌo vẽ
vân Ðn, m¸i nhà xén bằng dui, như tiªu chÝ về vẻ đẹp của một ng«i nhà người Thái.

Trªn Kh©u Cót cßn cã những h×nh trăng khuyết, từng đ«i hướng vào nhau.

Nói về sự tích và ý nghĩa của biểu tượng Khâu cút có nhiều ý kiến khác nhau.
Có ý kiến cho rằng đó là cặp sừng trâu cách điệu, biểu tượng của một nền văn
minh lúa nước. Có ý kiến cho rằng với  trang trí hoạ tiết hoa sen, khâu Cút có ít

nhiều liên quan tới đạo Phật. Lại có ý kiến cho rằng, với hoạ tiết hình trăng, Khâu

cút gắn với cuộc thiên di tìm miền đất hứa của người Thái ở thế kỷ XI, anh em
luôn nhớ về nhau.
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Theo ý kiến của nhà dân tộc học Cầm Trọng: “Như vậy ý kiến cho rằng Khâu

cút có từ ngọn cây guột mà tiếng Thái gọi là cút lo ngong là có lý hơn cả”. (Người
Thái ở Tây Bắc Việt Nam - Nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 1978, trang 409).

Như vậy có thể nói Khâu  cút lúc đầu với tác dụng chủ yếu để chắn gió cho
mái tranh, các nghệ nhân dân gian mô phỏng tự nhiên trang trí cho Khâu Cút thêm

đẹp và dần dần các thế hệ khai thác ý nghĩa nhân s inh phù hợp với quan điểm và

trình độ thẩm mĩ của mỗi người và  thời đại.

Một số dân tộc ở Tây Bắc, Tây Nguyên và một số nước nước ở đông nam  Á
cũng có những biểu tượng trang trí theo mô típ  khâu cút, ví dụ dân tộc Khơ Mú có
khâu cút làm bằng hai thanh tre, gỗ xẻ rãnh ở dọc răng cưa, tượng trưng cho một
loại tiền cổ bằng vỏ ốc của thổ dân một số bộ tộc cổ ở Tây Bắc Việt Nam v à Lào,

ghộp thành hình chữ X. Khâu cút tượng trưng cho sự giầu sang, quyền quí.

Xưa người Thái Tây Bắc có đến năm lọai khâu cút:

-  “Khâu cút pang” (còn gọi là khau cút mải): làm bằng hai thanh tre hoặc gỗ
bắt chéo nhau không trang trí hoa văn, họa tiết, trần trụi nh ư nhà người đàn bà góa

( me mải) nghèo khổ.

-“Khâu cút quai”: Làm theo mô típ hình sừng trâu, biểu tượng của một nền
văn minh lúa nước.

- “Khâu cút chim mây”: Mô phỏng mô típ hình trăng khuyết.

- “Khâu cút căm”- tức khâu cút vàng: Thường làm bằng gỗ, khắc nhiều hoa
văn, họa tiết, có một thanh gươm bên dưới tượng trưng cho quyền lực.

- “Khâu cút pua” - tức khau cút vua ban, còn có nghĩa là khâu cút chùm, hay “
khâu cút bua”, tức là khau cút hình hoa sen, được chạm trổ cầu kỳ và rất đẹp.

 Ba loại khâu cút dưới xưa chỉ dành riêng cho giới quú tộc, còn hai loại trên

dành cho người nghèo hoặc có địa vị xã hội thấp kém.

 Song dù Khâu  cút mang hình dáng và có những ý nghĩa như thế nào, thì hình

tượng Khâu cút đó góp phần không nhỏ làm phong phú them nền văn hoá của dân
tộc Thái và mỗi người Thái Đen Tây Bắc, mỗi  khi bắt gặp hình tượng. Khâu cút

trên nóc ngôi nhà sàn thân thương l ại thêm ấm lòng, gắn bó hơn với gia đình, bản
mường, đất nước.
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Eka cud EHN koG q yT {d
ASN& v$ Hac

Eka cud yd* #Jd Yx& xoG NaG& ep <bN EHN HaN* koG q yT {d u j& <fG* yt b}c – Eka cud
Eba& xud [T& #Jd Yh* daG EHN K$* S$& La* – M$ Z}G eo& EVa* L>G {g& Yf& l>G koG uf* q uj& c>G
N$

daG EHN HaN koG q yT {d yT b}c UH iM xoG Tub <cG& x -l}G Eta& #Jd Yh* daG EHN
m$* il EX – Eka cud Eoa xoG ecM* yM* k>J &c$ Yx& xoG NaG & ep <bN – Eka cud iM laJ huN&
EXG : Zod f}c cud – ALG ekc cud [l* GoG* – huN& boc b> - huN& woG& l>G EbN haJ – Eba&
[C* xoG h> <t yc& [P& is& [l [t& c$

<cc eKVc #Jd Eka cud yV* yp* <LM - <tc l}G Ma uf* q s}G& {g& yd* laJ Uw& #Jd Yh* M$
S$& ooc – moJ* boN& {g ooc moJ* taG lac c$ #Jd Yh* M$ S$& kUN * EX Ym&

<cc eKVc [l* Eka cud [l* GoG* EXG Zod f}c cud – o$ iN* [l* yd* #Jd Yx& pIV ekc cud
pIV - #Jd Yh* Va pIV K$* ooc – baN* uf* yT ALG uj& tiN uP – HiM {N* – HiM Na – et& w>G f}c cud
laJ o$ JIN s{b Yx& c$ {X* #Jd Yh* Eka cud S$& EX kUN* – uf* yT ALG Va& : Eka cud etM* LaJ
b> - xiG J> etM* LaJ eoN& – za* Ca ebN& tiN coN – O$* [l* daG EHN Q S$& koG q yT {d

EVa* Ma TaG Eka cud UH moJ* q hac Va& eNV Q – iM q Va& O$* [l* xoG Eka CVaJ – eo&
Va& kUN* q ciN Na – iM q Va& boc b> UH EVa* Hod DaV* AFd – iM q Va& iM huN& l>G EbN UH eo& Va&
EM& et& ESa* q yT PaJ& Ix baN* EMG Eca& Esa* yp xaV& EMG Ym& UM* EbN haJ EXG f}c mac kaM yV*
ALG Us& Hod c$ - Eba& LUM Ix c$ yd*

ToJ& LuG {C SoG* Va& UH Eka cud Eoa ToJ& Zod f}c  cud [l* eVN eMN& EX – et& <cc
eKVc #Jd Eka cud yV* yp* <LM Yh daG EHN MuG Ca – l}G Ma s}G& {g& ooc yd* laJ L>G #Jd
Yh* S$& kUN* EX – EZG& UM* EZG* iM laJ taG Eka cud ooc .

laJ ES* q ciN uj& n}G* <fG* yt b}c – yt gIVN c{b ic* EMG ciN uj& n}G* <fG* <dG naM  oa&
[C* #Jd EHN iM Eka cud – Eoa ekV& yM* poG& Q fa& xoG ooc #Jd – Eba& [C* xoG ecM* yM* siG
#Jd-iM boN& #Jd EXG ekV* Mac EC& – eo& EVa* kUN* EHN H}G& iM

et& ESa* q yT uj& <fG* yt b}c iM ha* taG Eka cud :
- Eka cud PaG – is* Eoa ekV& yM* poG& Q fa& xoG ooc #Jd Eba& [C* xoG ecM* yM* siG
- Eka cud CVaJ – epc EXG Eka CVaJ – eo& EVa* kUN* q ciN Na
- Eka cud EbN – epc huN l>G EbN kUN* epd Eca* {C& EXG f}c mac kaM
- Eka cud {C – Eoa yM #Jd – coG* iM huN& Mac dab – eo& EVa* q iM sUc iM CVIN
- Eka cud P>* - [l Eka cud p> Yh* – Eka cud boc b> UH eVN #Jd S$& EX
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     xaM taG Eka cud coG* UH [H* TaV* s}G& yd* #Jd – xoG taG coN& UH yV* Yh* AjN yH* yP&
NoJ* ux*

Eka cud iM laJ taG – iM laJ L>G {g& hac Va& o$ Yd [C* #Jd Yh* daG EHN K$* S$& EX
[l* eMN& Hid KoG toG S$* koG q yT {d – Eba& s}c yp boN& Yd, ciN uj& boN& Yd hac Va&
#hN EHN iM Eka cud hac GiN h> Ys M>N& M>* kUN* – eMN& ES* q yT eLV* – ES* q yT {d

vai trß cóng vÝa
CỦA NGƯỜI THÁI VIỆT NAM

Trần V¨n Hạc

Trong cuộc đời mỗi con người, từ lúc sinh ra cho đến khi từ gi ã cõi đời, với
người Thái Việt Nam có rất nhiều lễ cúng vía theo chu tr ình của đời người: Sinh -

bệnh - lão - tử, nhằm mục đích giúp con người có thêm nghị lực, niềm tin, để có
sức khỏe, có đạo đức, có một cuộc sống dài lâu, ấm no, hạnh phúc, hiểu biết về đạo
lý và sống có trách nhiệm với cộng đồng v à tự nhiên.

Có thể trong những buổi đầu sơ khai, khi cuộc sống con người chưa phát
triển, chưa đủ năng lực chế ngự thiên nhiên khắc nghiệt và chống lại kẻ thù hai

chân và bốn chân, người Thái Việt Nam cũng như các dân tộc khác phải cầu khẩn
các thế lực siêu nhiên ban cho họ sự sống, nghị lực và niềm tin vượt mọi khó khăn
trong cuộc sống. Dần dần cùng với sự phát triển của xã hội, trải qua sự chắt lọc từ
ngàn đời, việc cúng vía bớt dần mầu sắc m ê tín dị đoan, trở thành những nét đẹp
văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Người Thái quan niệm, con người có rất nhiều vía: “Sam síp khuôn mang
nả, hả síp khuôn mang lăng” - có nghĩa là: Ba mươi vía đằng trước, năm mươi vía
đằng sau: Vía tóc, vía lông mày, vía mắt, vía ngón chân ngón tay, vía thóp thở, vía
bàn tay, vía xương sườn…. Nếu đau ốm, hoặc một bộ phận n ào đó trên thân thể bị
đau là do con vía ấy bị lạc lối. Bởi thế phải cúng để gọi con vía về v à cầu khẩn cho
con vía khỏe mạnh.

 Ngay từ khi ra đời, lễ cúng vía đầu ti ên là cúng “ra lửa” - “nhá phay”, tức
là khi đứa trẻ chào đời được bẩy ngày với bé trai, hoặc chín ngày với bé gái, thầy
mo cúng báo cáo với các đấng siêu nhiên và tổ tiên sự hiện diện của đứa bé trên cõi

đời và cầu xin các đấng siêu nhiên bảo trợ cho bé, ban cho bé hay ăn, chóng lớn v à

mạnh khỏe, giỏi giang. Khi đứa trẻ đ ược hai đến sáu tháng tuổi, nếu hay ốm đau
sài đẹn, người nhà tổ chức cúng vía, tại lễ cúng này thầy mo mời thêm vía của các

bé khỏe mạnh bầu bạn cùng vía của bé. Những người mẹ từng trải trao đổi kinh
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nghiệm nuôi con với người mẹ trẻ. Người mẹ trẻ có thêm nghị lực, niềm tin và

kinh nghiệm để chăm sóc bé tốt hơn. Rồi khi đứa trẻ được một, ba, sáu… tuổi… ở
những chu kỳ biến đổi  quan trọng về tâm sinh lý, lại được tổ chức cúng vía mong
đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh, tài giỏi.

Khi dựng vợ gả chồng, thầy mo cúng vía cầu mong cho vợ chồng trọn đời
chung thủy, biết yêu thương nhường nhịn nhau, con cháu mạnh khỏe, cuộc sống no
đủ.

Người già lại được cúng vía để cầu mong sức khỏe v à trường thọ. Ngay cả
khi dù chỉ bị váng đầu, ù tai, hoa mắt… Thầy mo cúng vía làm cho người bệnh tin
rằng cuộc sống vẫn tốt đẹp lắm, c ơ thể vẫn khỏe mạnh, hoa cỏ vẫn muôn mầu rực
rỡ, chim chóc vẫn cất cao tiếng hót với mọi cung bậc diệu kỳ, làm cho người bệnh
tự tin hơn, yêu đời hơn. Cũng có khi trẻ nhỏ hay người già bị người nhà, hay khác

vô tình hay cố ý xúc phạm tới tinh thần, nhân phẩm, l àm cho sầu muộn, trầm uất,
dẫn đến bồn chồn không yên, thậm chí kém ăn mất ngủ, đau ốm cũng được gia
đình tổ chức cúng vía.

Thầy mo không chỉ cầu khẩn các đấng si êu nhiên ban cho sự bình yên, mà

còn răn dạy con cháu và mọi người phải biết tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt phải có
hiếu với cha mẹ, độ lượng với nhau, nhường cơm sẻ áo, biết sống nhân ái v ì gia

đình và cộng đồng.

Ngoài cúng vía cho con người, người Thái còn tổ chức cúng vía cho cả loài

vật rất gần gũi và thân thiết với con người sống trong nền văn minh lúa nước là con

trâu trong lễ “síp sí”, sau một mùa vụ vất vả nhằm tri ân con trâu, mong cho vía
trâu mạnh khỏe, bỏ qua những g ì mà người đối xử không phải do sức ép của thời
vụ.

Trong các lễ cúng vía, ngòai các nghi thức cầu khẩn các đấng siêu nhiên, thì

thầy mo còn khuyên bảo con người phải biết sống cho phải đạo làm người. Ngay
trong bữa cơm thân mật với gia chủ sau lễ cúng, những ng ười tham dự lại hát đối
đáp với nội dung phù hợp với mục đích buổi cúng vía. Ví dụ trong lễ thôi s ưởi lửa
- “nhá phay”cúng vía cho  đứa trẻ hết thời gian ở cữ,  hai b ên nội ngoại hát chúc
cho: “Thằng cu, cái hĩm đều to cao lớn đều/ Ng ười Thái trong bản bảo nhau/ Sau
này bố mẹ, ông bà sẽ được nhờ cậy cháu/ Con cháu trưởng thành lớn khôn...” và

những kinh nghiệm nuôi dạy trẻ. Hay trong lễ cúng vía cho đôi vợ chồng trẻ ng ày

đầu hợp hôn, hai bên nội ngoại hát dặn con vía của hai vợ chồng trẻ phải: “L àm vợ
phải tin chồng, đừng như nghe lời vịt mà mất trứng, đừng nghe lời gà mà mất
vườn”. Còn trong lễ cúng vía cho người già, mọi người lại hát tỏ lòng biết ơn với
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bậc sinh thành: “Có gốc mới có ngọn/ Có cây mới có cành” và chúc: “ Mong cho
ông bà sức khỏe, trường thọ, vía cứng cáp/ Cho con cháu đ ược hưởng phúc lành/

Con cháu rất vui mừng phấn khởi và những lời khuyên bảo về đạo làm người đã

được đúc kết từ bao thế hệ… Từ nhận thức về tự n hiên và xã hội như vậy, người
Thái từ bao đời vẫn khuyên bảo nhau sống có trách nhiệm và chan hòa với cộng
đồng, sống hòa thuận với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên.

Trong đời sống văn hóa Thái, thầy mo có vai tr ò vô cùng qua trọng. Đây là
những người vừa có tài năng và đức độ, vừa hiểu biết sâu sắc về tri thức văn hóa
dân gian, tâm sinh lý và đạo lý làm người, được cộng đồng kính trọng, có đủ năng
lực hướng dẫn bà con biết ứng xử trong các mối quan hệ của cộng đồng theo
truyền thống đạo đức của dân tộc. Các  thầy mo luôn biết qua các lễ nghi tâm linh,
khơi dậy ý chí, niềm tin, nghị lực cho mỗi ng ười tùy hòa cảnh cụ thể, hướng con
người tới cái đích chân bản thiện. Các thầy mo đi cúng cho dân bản v ì nghĩa vụ với
cộng đồng, không bao giờ được yêu sách về vật chất và không bao giờ đặt giá trị
vật chất lên trên.

Lược bỏ những yếu tố mang mầu sắc mê tín, thì phải chăng trải qua hàng

ngàn năm lịch sử sinh tồn và phát triển, người Thái Việt Nam đã có nhận thức
được mối quan hệ giữa con người và vạn vật, giữa yếu tố vật chất và tinh thần,
giữa thế giới hữu hình và thế giới vô hình và mối quan hệ tổng hòa của mỗi cá thể
với xã hội? Bởi vậy cho đến ngày nay, khi xã hội phát triển, các lễ cúng vía của
người Thái vẫn tồn tại như một món ăn tinh thần, mang nét đẹp của thuần  phong

mỹ tục  đáng trân trọng.

#xN k>N koG q yT VId naM

ASN v$ Hac
c>G paG ADJ uf* q Q – et& ooc Ma ETa* Hod Ewa* ec& taJ yp UH uf* yT iM laJ paG

#xN k>N – yV* Yh* uf* q haV* eHG Ys il H}G& iM il yd* ouN& oiG – iM Ys il c{b EHN jaV* – baN*
k>G – baN* EMG.

et& AS hiG& [c& #pN uf* q – AS Eba& #H uH* s}c L>G q UH #xN FoG yV* Yh* if xaG SoJ& Ej
Esa* iM haV* iM eHG #Jd ciN yd* – moG CoG uS& if xaG CuM* c>M SoJ& Ej Esa* kaM* caJ laJ uk
Jac Sa – l}G Ma uH* l}c ooc Eba& Va& Hod if xaG #Jd Yh* UH pIN& #pN Hid KoG toG S$* K$*
S$& Q koG uf* q EHa yV* oiN* M>N& xaG& baG c>G Ys c>G [C .
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uf* yT EHa ALG Va& : uf* q UH iM laJ if k>N – CVaM <Md ALG Va& : xaM xib k>N MaG& na
– ha* xib k>N MaG& l}G – et& k>N <fM – fac mid – uh – ta - <xb – CaG – tiN UM c{b laJ
o$ Ym& – moJ* US& ekc c>G q EHa [l* iM if k>N jIG – Va& #sb HaJ* boN& Yd UH if k>N n{G*
boN& N$* PaJ& ooc yp Ix – yd* #xN ha k>N {N k>N HIc k>N  Ma UH s}G& haV* eHG hoM il
yd*.

et& ooc q Ma uf* SaJ yd* #sd UM* UH EHa TaM za& yF – uf* ZiG UH yd* xib UM* s}G& TaM za&
yF - <Md [m EVa* Yh* if xaG Epa* up& LaN* {C uH* s}c uf* iN* ooc Ma #Jd q eLV* – moG CoG Yh* uS&
if xaG Epa* up& LaN* {C SoJ& Ej Yh* M$ haV* eHG #Jd ciN yd* – yd* ha* <hc EbN yd* #xN k>N
ET& Q Ym& – Va& uf* NoJ* Eba& haV* eHG – M}c #sb HaJ* – Eba& eo& NoN – Eba& ciN yd* yh* MoJ& UH
yd* #xN k>N Yh* – xaV& ha Eoa k>N q haV* eHG Ma SoJ& c{b boc #OM uH* LIG* Luc - #Jd UX
s}G& haV* eHG boc F}G xoN yd* - <tc l}G q NoJ* yd* <hc #sd ip – pIN& waJ& L>G q [C* wUc
yd* #xN k>N Ym& – yV* SoJ& q NoJ* haV* eHG kUN* Ym .

Hod AS Eoa f> Eoa IM [C* yd* #xN boc xoN xoG faJ& uH H}c c$ - H}c c$ ETa* <fM
kaV – ePG c$ ETa* <fM doN& – Ewa* CaG V}G* CaG eV* [C* EXG EM& Z}G xaV .

Hod AS Ewa* ec& eLV* [C* wUc yd* #xN m$* JUN Yh* q Ewa* JU N wa* ciN eHG Luc eHG laN
– Efa* ut ud EHN Yh* Luc laN.

Va& eMN& [S& T{b it c$ – da& maG c$ - <LM* <tc yM* – yl {N* [C* wUc #xN ha k>N Ma
CiG Ma <t UH s}G& haV* eHG yd* EXG Eca&.

<Md [m Eba& xud [T& AkN& Fa* diN – uS& if SoJ& Ej uf* q La* – Z}G boc xoN uf* q Ym* –
boc #Jd q c{b oaJ* NoG* c>G EHN* c>G jaV* – [t& baN* [t& k>G& – [t& baN* [t& EMG - #Jd UX <xM
Ys uS& q - #pN uf #pN q epc Esa* epc Exa&.

Eba& xud [T& HIc k>N – TaM k>N – paV& k>N – ha k>N Yh* uf* q La* – Hid KoG q yT
Z}G #Jd k>N Yh* PUG <t x}d <t xiG& Ym& – LUN& EX [l PUG <t x}d xiG& uH* SoJ& Ej uf* q EXG <t
CVaJ – l}G AS yw baN puc {X eLV* yd* TaM k>N CaM AoN <t CVaJ SoJ& uf q #Jd Na .

c>G paG xaV& k>N – ux& k>N – paV& k>N Hod AS ciN Ela* ciN Eka* UH k{b [x& c$ -
boc xoN c$ #Jd q [t& oaJ* NoG* – baN* k>G& – EMG baN* is& #Jd UX yd* il – yd* JoN* AoN PUG
if xaG SoJ& Ej Esa* – CaM AoN Epa* up& LaN* {C – oaJ* #OM – LuG ta boc xoN.

c>G ADJ ciN uj& koG q yT <Md [m [l* #pN q uH* XIG laJ – SaG& boc uf* q EHa. Eka*
<mc Eka* Ys uS& q – moJ* ET& #xN FoN [l* moJ* ET& <Md [m SaG& k{b SaG& boc . Eka* <mc Eka*
Ys uf* q – q #sb tUN ciN Eka* yd* – q GoJ& ZaG& yp Ma yd* – Ys M>N& ciN Eka* ciN {N* – haV*
eHG AHJ& ooc <t ooc CiG.
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Va& XuM EHa yp& VaG Ix PUG uk Va& Ma TaG if xaG HaG* P$ ip Ma in* eLV* – q yT [C* uH* s}c
yd* uf* q c{b {N* diN pa& uP x}d xiG& UH cIV* P$ c{b c$ - ETa* Ma Hod yK* iN* Hid KoG TaM k>N [C*
Z}G yd* laJ q {N ToJ& #Jd M>N& Yh* ADJ ciN uj& M>N& hoM koG uf* q EHa – XuM EHa #pN US*
hIM Eoa yV* .

  ĐÔI ĐIỀU VỀ CÁC NHÀ SÀN VĂN H ÓA

Trần V¨n Hạc

Nhà sàn đã có từ thời vua Hùng, được thể hiện trên trống đồng. Nhà sàn đã

là nơi cư trú, che nắng, che mưa, ngăn thú dữ, là nơi sum họp gia đình của người
Việt. Trải theo biến động của thời gian, có dân  tộc chuyển sang ở nhà đất, còn lại
nhà sàn của mỗi dân tộc có những đặc điểm ri êng của mình, phù hợp với điều kiện
sống, phong tục tập quán… Ngày nay, ở nhiều địa phương đều dựng những ngôi
nhà sàn văn hóa nhằm phục vụ những sinh hoạt cộng đồng v à hoạt động du lịch.
Song tiếc thay, dù đã chi phí khá nhiều tiền của và công sức của Nhà nước và nhân

dân, những ngôi nhà sàn văn hóa ấy vẫn bộc lộ nhiều bất cập.

Nhìn một ngôi nhà sàn văn hóa, dù được xây dựng bằng vật liệu g ì thì

trước hết mọi người đều phải phân biệt được dễ dàng: Đó là nhà sàn của dân tộc
nào, Mường, Tày hay Thái… (trong bài này xin chưa đ ề cập đến những ngôi nhà

rông ở Tây Nguyên và nhiều nơi khác), song thực tế những ngôi nhà sàn đó cứ na
ná giống nhau.

 Riêng ở thị xã Nghĩa Lộ có tới 44 % là người Thái, chủ yếu là Thái đen, lại
là cái nôi của người Thái đen Tây Bắc, cả bảy xã phường đều có nhà sàn văn hóa,
nhưng chưa có ngôi nhà nào mang đúng phong cách ngôi nhà ngư ời Thái đen cả.

Các nhà sàn văn hóa này tuy cũng làm số gian lẻ, nhưng  hai đầu hồi - "tụp
cống" không có cấu trúc khum khum như mai rùa như ngôi nhà truyền thống, gắn
với truyền thuyết về thuở khai thi ên lập địa, thần rùa "Pua tấu” dạy cho người Thái
biết cách làm nhà theo hình rùa đứng.

Các nhà sàn này tuy cũng có hai cầu thang: "Khửn song phái/ cái song đay"
- tức là mở hai cửa/ Đi hai thang, như nhà người Thái cổ: "Tang chan" và "Tang

quản". "Tang chan" ở cuối nhà, bên trái dành cho phụ nữ lên xuống. "Chan" là

phần sàn nhà được nối dài ra ngoài trời. Đây là nơi các mẹ, các chị, các em...

thường ngồi chơi lúc nhàn rỗi, thêu thùa, cầu thang này bao giờ cũng mang số lẻ,
thường là 9 bậc, ứng với 9 vía. Cầu thang dành riêng cho nam giới - "tang quản" ở
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đầu nhà, thường có 7 bậc ứng với 7 vía. Nhưng lại thiếu hai bếp lửa - "Chík pháy".

Bếp lửa phía "tang quản" dành cho người già, bếp chính ở phía "tang chan" dành

cho nữ giới  và những công việc nội trợ…

 Đặc biệt hình tượng cột thiêng, biểu tượng cho linh hồn của ngôi nhà (bản
mường) chưa ngôi nhà nào có.  Nơi đây có gian th ờ tổ tiên - "hỏng hóng" và cột
thiêng - "sau hẹ". Trên cột thiêng có: “Chóp nguôm” đan bằng tre, tượng trưng cho
bầu trời, được lồng vào cột thiêng từ trước khi dựng, trên cột thiêng treo hình thần
rùa bằng gỗ, ba bông lúa - "sam huống khẩu" và ba nhánh rau thì là - "sam hóm

chík"... Ngoài ý nghĩa có tính biểu tượng của tô tem giáo th ì còn mang bóng dáng

của thuyết thiên - địa - nhân và ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. Cột thiêng quan trọng
đến mức, khi đựng nhà, bao giờ cũng phải dựng cột thiêng trước, dựng cột gian thờ
“sau hóng” sau: “Púc sau hẹ khửn cón/ Púc sau hóng nắm lăng”. Cột thi êng được
cụ thể hóa trong lễ “Xên bản, xên mường” bằng chiếc bốn chiếc cọc bằng l õi gỗ
quí - “Đắc mường”, sau khi cúng, được đem đi chôn bí mật ở bốn góc chiềng, nếu
kẻ thù phát hiện, phá “Đắc mường”, tức là đã xâm phạm chủ quyền, có thể làm

lung lay hoặc sụp đổ hệ thống cầm quyền và vận mệnh bản mường.

Những hoa văn họa tiết truyền thống ch ưa được thể hiện đúng mức trên các

nhà sàn văn hóa:

Nhà sàn người Thái đen cổ được trang trí nhiều hoa văn hoạ tiết tinh xảo
trên bậu cửa sổ, trên các tấm ván hình răng cưa làm chấn song của sổ, trên "khâu

cút" ở hai hồi nhà: "Khau cút" vẽ vân sen/ Đầu kèo vẽ vân én/ Mái nhà xén bằng
dui - "khâu cút tẻm lai bua/ sinh dua tẻm lai én/ nhả ca bén tin con" , đã trở thành

tiêu chí về vẻ đẹp của ngôi nhà sàn người Thái đen Tây Bắc xưa, nay không hề có
trên các nhà sàn văn hóa.

"Khâu cút" là hai tấm ván đóng chéo nhau h ình chữ X trên đòn nóc - "tiêu

bôn", trước hết để chắn gió - "pảy lốm" cho mái tranh hai đầu hồi nhà Trên “Khâu
cút” được trang trí nhiều hoa văn, hoạ tiết nh ư: Búp cây guột - “cút lo ngong”, hoa
sen - “bók bua”, hình trăng khuyết - “bươn hai bín”…

  Giải thích về biểu tượng "khâu cút" có nhiều ý kiến khác nhau như: Đó là
cặp sừng trâu cách điệu, b iểu tượng của một nền văn minh lúa n ước, hoặc đó là
những búp cây guột - "cút lo ngong" có nhiều ở Tây Bắc, hay gắn với cuộc thi ên di

tìm miền đất hứa của người Thái, anh em luôn nhớ về nhau… D ù có cách giải
thích thế nào, thì khi bắt gặp hình "khâu cút" trên nóc nhà sàn, là mỗi người Thái
đen Tây Bắc lại thêm ấm lòng, nhớ về anh em, bản mường yêu dấu.
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Trên bậu cửa sổ thường chạm hình đôi thuồng luồng - "tô ngựa", linh vật
làm chủ sông, suối, biểu tượng của sức mạnh và gia đình hạnh phúc. Trên các chấn
song cửa sổ chạm các hoa văn, hoạ tiết mô phỏng thi ên nhiên theo hình đối xứng
hoặc lặp lại. Đó là những hình thoi như quả trám, hoa ban - "bók ban", búp cây

guột - "cút lo ngong"… Nhà sàn người Thái trắng - "Táy khao" thường có lan can
xung quanh hoặc trước nhà rất đẹp. Thiên nhiên được phản ánh một cách sống
động, thể hiện tinh tế quan điểm về vũ trụ, âm d ương ngũ hành và ý nghĩa nhân
sinh cao đẹp…

Chắc rằng những người xây dựng sẽ có nhiều lý do để giải thích nh ư: Do
kinh phí, do là nhà xây v ĩnh cửu nên không thể  dễ dàng thể hiện như trên ngôi nhà
bằng gỗ (nhưng ngay những ngôi nhà sàn văn hóa bằng gỗ cũng chịu vấn nạn này).

Chỉ có một điều họ không dám thừa nhận l à: Còn thiếu hiểu biết và thiếu trách
nhiệm... (!)

Nên chăng cần dựng những ngôi nhà sàn văn hóa đúng với phong cách
truyền thống của dân tộc. Bởi điều đó không chỉ l à thái độ trân trọng với nền văn
hóa dân tộc, mà còn góp phần nhắc nhở mỗi con người luôn hướng về cội, tôn
trọng tinh hoa văn hóa của tổ tiên. Đó còn là điều làm nên sự khác biệt của văn hóa
mỗi dân tộc, thu hút sự quan tâm của du khách v à giới nghiên cứu.

   Uc* EJG& Ma TaG  EHN HaN* v$ hVa&
ASN v$ Hac

EHN HaN* iM et& paG p> HuG& - #hN ooc esG* n}G* LaJ huN& na* <cG& ToG – EHN HaN*
[l* eMN& boN& yV* uj& – yV* yp* edd – yp* <fN c{b Va& c$* ATN PUG <t pa& #Jd HaJ* – [C* [l* eMN&
boN& yV* XuM <HM q EHN koG uS& ES& q EMG VId – caJ laJ JaN& ip EbN Fa* diN pIN& epG – iM AS
q JIN ZaJ* Ma uj& EHN diN Ix – Z}G EHN HaN* koG moJ* ES* q {N huN& EGa boM& koG Es a* – AHb
c{b p>G #Jd L>G ciN L>G uj& ToJ& Hid KoG koG ES* q Esa* – yK* iN* uj& n}G* laJ <fG* <L baN*
EMG Yf [C* PoM* c$ t}G* EHN HaN* v$ hVa& yV* S>G& HoG Yh* PUG VIc oiN* M>N& koG suM* um&
c{b toN* H{b ekc Ek& yp Ma oiN* M>N& Uj* jaM – hac Va& Z}G iM uk tIc ExG – {S& Va& yd* ux* <jG&
laJ AGN TIN ESG& koG EHN EMG c{b AjN yP& – hac Va& PUG EHN HaN* v$ hVa& N$* [C* Z}G iM
laJ uk Eba& eMN Eba& #pN.

eL daG EHN HaN* v$ hVa& Q ca ta yd* t}G* etG& ToJ& ESG& koG L>G Yd UH <cc
eKVc uS& q EHa [C* yd eL esG* iw& uH*  GaJ& j}c – o$ N$* [l* eMN& EHN HaN* koG ES* q Yd – MoJ*
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– yt* – yT.... ( c>G BaJ iN* [x Eba& #H EVa* Hod PUG EHN HaN* <jG& uj& yt gVIN c{b Va& laJ
boN& oUN& ) hac Va& PUG EHN HaN* N$& M$ [C* eo& AmJ& epc c$ #md <wJ .

EVa* boN& uj& n}G* iW* xa& Ig& <L* iM  Hod 44% q yT – AFN laJ [l* q yT {d – Z}G eMN& [l*
boN& eh& <tc <Hc hoJ* koG q yT {d yt b}c Ym& – ca& #sd EFG boN& Yd [C* iM EHN HaN*
v$ hVa& – hac Va& Eba& iM daG Yd #Jd ToJ& huN& EGa koG ES* q yT {d .

PUG EHN HaN* v$ hVa& iN* – {S& Va& [C* #Jd <x& hoG* Cic – hac Va& xoG Tub Eba& #Jd <cG&
<cM x-l}G Eta& EXG EHN HaN* SIN LaG et& Fa* [c& #pN diN #pN za* – p> Eta& boc Yh* ES* q yT
#Jd EHN ToJ& huN& <t Eta& jUN .

PUG EHN HaN* iN* {S& Va& iM xoG yd ( kUN* xoG faJ& – caJ& xoG yd ) yk xoG ut – kUN*
xoG yd EXG q yT paG ESa* – iM yd TaG SaN TaG cVaN* – yd TaG SaN uj& la* xud EHN TaG
XaJ* yV* Yh* uf* ZiG #dc NoJ* kUN* <LG – SaN [l* eMN& AFN HaN* EHN yd* em& xUb iH ooc Noc
Tub SaN – O$* [l* boN& yV* Yh* PUG #OM PUG EoJ* io& c{b PUG NoG* ... ALG AKJ N}G& oiN* M>N& AS
baG VIc c{b Va& yV* <xN xIV& #kM ym – yd iN* AS Yd [C* iM <x& k$* Cic – ALG EKJ UH Eca* k$*
ToJ& Eca* k>N – yd TaG cVaN* TaG h> EHN UH joM yV* Yh* q SaJ – ALG EKJ iM #sd k$*
ToJ& #sd k>N – hac Va& Eba& iM xoG iS yF – iS yF TaG cVaN* UH joM yV* Yh* q Ewa* – iS
yF siG& uj& TaG SaN joM yV* Yh* uf* ZiG c{b joM yV* #Jd eLG GaJ .

laJ EHN yK* iN* Eba& iM hoG* hoG& c{b Exa eHc – hoG* hoG& [l* eMN& boN& {C – yV* cuG&
AX Yh* Epa* up& LaN* {C – Exa eHc iM Xa yM* poG& xaN G>M l>d Yh* Va & O$* [l* K>G Fa* - #TG
Xa G>M Z}G iM huN& <t Eta& Eoa yM* epN* wac #pN – iM xaM H>G Eka* c{b xaM caN* f}c – ekc
Va& [l* xaM hoM* sic.... puc Exa eHc kUN* coN& – puc Exa hoG& kUN* l}G – Exa {C* yd* #Jd ooc
#hN esG* n}G* VIc #xN baN* #xN EMG – l}G AS TaM #xN eLV* UH JIN L}c Eoa yp f}G n}G* ix&
koc SIG – Va& uf* Axc uH* #hN fa& l}c Ix UH baN* EMG is zaV zuG* k>M* ba& - #md EMG.

PUG LaJ huN& SIN LaG Eba& #H yd* #hN n}G* PUG EHN HaN v$ hVa* [l* eMN& :
EHN HaN* q yT {d paG ESa* UH iM laJ huN& EGa LaJ zuG* – LaJ <Gc LaJ <G K$* S$& uj& &n}G* taG&
– uj& n}G* Eka cud #TG xoG Tub EHN.

   Eka cud etM* LaJ b> - xiG J> etM* LaJ eoN& – za* Ca ebN& tiN coN – [l* eMN& L>G K$*
S$& koG EHN HaN* q yT {d yt b}c paG ESa* – yK* iN* Eba& iM EHN HaN* v$ hVa& Yd iM –  Eka cud
[l* eMN& Eoa xoG pIG& epN* [t& k>J& c$ ToJ& huN& x uj& #TG Tub yV* yp* <LM. yd* wac hoJ* #pN huN&
LaJ EXG huN& f}c cud [l* GoG* – huN& boc b> - huN& EbN haJ biN....
         laJ q EVa* laJ taG lac c$ - iM q Va& O$* [l* eMN huN& Eka CVaJ – [l* eMN& huN& F$ q
#Jd Na {N* – f}c cud [l* GoG* iM n}G* laJ boN& c>G <fG* yt b}c - #hN f}c cud [l* GoG*  uS& q
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yT Yf [C* {g& Hod baN* Eca& EMG l}G koG Esa* -  uj& #TG taG& iM huN& <t EGc – Esa* {N* Esa* diN –

iM huN& boc baN – iM huN& f}c cud [l* GoG*.
EHN yT kaV Z}G iM xaV* yM* xaN k>J& ooM* C>J&  EHN – ux* EXG Fa* diN c{b K>G <bN cid cIV*
JIN c$.

iM laJ uk – EXG Va& [S* t}G* EHN diN – faJ* AGN ESG& koG NoJ* – [l* #Jd EHN NoJ* – Eba&
iM EXG #Jd Eka cud - #Jd taG& - #Jd xoG yd – LUN& EX Ym& UH [l* eMN& Va& laJ q Eba& uH* Hid
KoG toG PUN* Eba& jaM& z$* - EP& EXG N$* EHN HaN* v$ hVa& #Jd #H eMN& #H #pN ToJ& Hid
KoG SIN LaG Ma yV*.

NHÂN SINH TRONG TIẾNG ĐẠI NGÀN

Trần V¨n Hạc

Đấy là cảm nhận của nhiều người khi được thả hồn trong sự hài hòa, cộng
sinh đến tuyệt vời âm thanh của hệ thống nhạc cụ của ng ười Thái Tây Bắc. Nhạc
cụ của người Thái Tây Bắc gồm bộ gõ, bộ dây và bộ hơi: Trống, chiêng, chũm
chọe, quả nhạc, các loại pí, khèn bè, đàn tính. Trong đó tiêu biểu nhất là bộ gõ và

bộ hơi. Mỗi khi những âm thanh của những nhạc cụ n ày vút lên, người nghe như
cảm nhận được sự sâu xa, tinh tế và huyền diệu của đất trời cùng tình người đằm
lắng.

Nhạc cụ gõ của người Thái Tây Bắc gồm trống, chiêng, chũm chọe và quả
nhạc. Bộ gõ này có vai trò rất quan trọng trong đời sống nghệ thuật v à tâm linh. Bộ
gõ là vật linh thiêng của mỗi bản, không bao giờ được để mất, không để kẻ thù

chiếm đoạt, không được đổi chác mua bán

Việc chế tác bộ gõ được tiến hành với những bước rất nghiêm ngặt: Cúng tế
xin phép thần linh, cầu mong thần cho phép, chứng giám v à phù hộ rồi tiến hành ở
nơi kín đáo, sạch sẽ. Khi chế tác xong phải cử h ành lễ tế trang trọng và cất giữ ở
nhà sàn hoặc gian thờ tổ tiên của trưởng bản hoặc người có chức sắc và chỉ được
dùng trong dịp tết hoặc lễ cúng xên bản, xên mường. Người Thái cho rằng nếu
dùng trống chiêng tùy tiện sẽ có hại cho bản mường.

Trống có hai loại "cống" và "cong". Thông thường "cống" hay được dùng

trong hội xuân, lễ cúng bản mường; còn "cong" dùng khi chủ mường qua đời hoặc
khi có giặc, báo động…Tang trống dùng cây gỗ tròn được đục bỏ lõi, thường là gỗ
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xâng hoặc mít. Tang dài 0,8 - 1 m, mặt có đường kính từ 30cm đến 50 cm, bịt bằng
da trâu bò, âm thành trầm và gần.

"Cong" là loại trống dài từ 1,5m đến 3 m, mặt bịt da bò, có đường kính từ
50cm đến 70cm, âm thanh trong hơn, vọng rất xa. Khi chế tác tang trống, để có âm
thanh như ý, các nghệ nhân cạo nhẵn bên trong và mặt ngoài chứ không dùng sơn.

Chiêng và chũm chọe được chế tác công phu, đặc biệt l à rốn chiêng. Để có

âm thanh mong muốn, xưa các nghệ nhân pha thêm vào đồng một tỷ lệ vàng, bạc
theo công thức bí truyền và dùng búa nhỏ tạo một hệ thống điểm nhấn lõm trên bề
mặt một cách khoa học.

Chiêng có âm thanh trầm được gọi "tô me", tức là con mái, chiếc có âm

thanh cao gọi là "tô po", tức là con trống, chiếc có âm thanh ở khoảng giữa gọi l à

"tô lụ" tức là con con.

Chũm chọe gọi là "xánh", chùm nhạc là "mắc hính".

Chiêng có thể dùng riêng, hoặc phối hợp cả ba loại tạo ra một hợp âm độc
đáo mà các nhà nghiên cứu cho rằng đậm đà ý nghĩa nhân sinh, mang một khát
vọng trường tồn của dân tộc.

Thường là đàn ông đánh trống, đàn bà đánh chiêng, trẻ em dùng chũm chọe,
con gái trẻ dùng quả nhạc tạo ra những âm thanh sôi động, lôi cuốn l òng người.
Nghe những âm thanh tinh tế bộ gõ của người Thái, người ta như cảm nhận được
sự giao hòa của đất trời và vạn vật, ngân rung bay bổng khát vọng một cuộc sống
sinh sôi, phát triển, ấm no, hạnh phúc, làm cho tâm hồn người trong sáng hơn,
thêm tin yêu vào cuộc sống, hướng mỗi người đến giá trị đích thực của Chân -

Thiện - Mỹ.

Nghe tiếng trống, chiêng, người ta có thể biết ở bản Thái ấy đang có việc vui
hay buồn: Nghe tiếng trống nhịp 2/4 theo kiểu 3 tiếng c ùng với 7 tiếng, tiếng
chuông gõ trên con mái và con trống rơi vào nhịp mạnh, tiếng của con con rơi vào
nhịp nhẹ của trống, thì chắc chắn rằng ở đó có hội xòe. Còn khi nghe tiếng "cong"
dồn dập 3 tiếng hoặc 5 tiếng là có việc khẩn cấp như: Cháy nhà, có lũ bão, có giặc.
Các quả nhạc cùng phụ trợ cho lời hát và các điệu xòe làm tăng sự vui tươi, sôi
động, rộn ràng bay bướm.

Bộ gõ nói chung và chiêng trống nói riêng là những nhạc cụ không thể thiếu
của người Thái Tây Bắc, góp phần làm cho đời sống nghệ thuật thêm phong phú,

đồng thời còn chứa đựng những ý nghĩa  tâm linh và nhân sinh cao cả, gửi gắm vào

đó cả tình yêu, tinh thần lạc quan tin tưởng vào cuộc sống no ấm, hạnh phúc.
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Bộ hơi gồm các loại pí (sáo) và khèn bè, riêng pí có tới 7 loại: Pí pặp, pí lè,

pí sên, pí ló, pí thiu, pí tót, pí rạ. Đây là những loại sáo dọc, dùng lưỡi gà bằng
đồng hoặc tre, nứa… Trong đó đứng đầu l à pí pặp - nhạc cụ của tình yêu. Song nói

tới bộ hơi phải nói tới khèn bè, bởi đây là nhạc cụ chủ đạo trong bộ hơi của người
Thái Tây Bắc và là biểu tượng độc đáo của nền âm nhạc Thái.

Với 14 ống nứa tép (mạy pao) được ghép lại thành từng đôi trên một bầu
bằng gỗ thừng mực (mạy mụk), nghệ nhân d ùi 12 lỗ bấm đối xứng và khoét các lỗ
thoát hơi trên các ống nứa với các kích cỡ khác nhau ở các vị trí thích hợp. Một
trong các kỹ thuật khó nhất là sử lý các lam đồng, từ độ dầy, độ dài tới độ bóng bề
mặt. Với năm cung và một quãng tám, khèn bè có thể diễn tả được hầu hết các điệu
dân ca, nhạc hiện đại và làm nền cho các điệu dân vũ và múa hiện đại. Bởi vậy
khèn bè luôn có vị trí xứng đáng trong đời sống nghệ thuật của người Thái và cả
trong các tiết mục sân khấu.

Điều thú vị là ở khèn bè Thái có những âm thanh sóng đôi như: Lả - lá, hai

nốt rế, hai nốt son, đồ - đố, phà - phá… mà các nghệ nhân gọi là pò mè - tức là bố
mẹ. Bởi vậy mỗi khi tiếng khèn bè cất lên nghe da diết sâu lắng như lời tâm tình

yêu đương cháy bỏng của những đôi trai gái. Dù đó là điệu báo xao (trai gái); sài

peng (tình tự); lòng tông (qua cánh đồng); Han nê (ở đây, tại đây - ngụ ý tự hào) -

điệu khắp chỉ có ở Mường Lò, trong hội xuân chơi hang Thẩm Lé… hay đệm cho
các điệu xoè. Triết lý âm dương, sự sinh sôi phát triển của cuộc sống đ ược thể hiện
vô cùng tinh tế…

Có thể nói hệ thống nhạc cụ của người Thái Tây Bắc là tinh hoa văn hóa
đậm đà bản sắc dân tộc, được chắt lọc từ thực tế cuộc sống, không chỉ đạt tới đỉnh
cao của nghệ thuật âm nhạc dân tộc, mà còn gửi gắm vào đó nhận thức về vũ trụ,
nguyên lý âm dương, khát vọng sống ấm no, hạnh phúc tự bao đời.

xiG MiG& c>G xIG cIV* pa& uP <dG CoM *
ASN v$ Hac
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xiG MiG* n}G* xIG N$ ooM* oiG& cIV* pa& uP <dG CoM* K>G diN – O$* [l* eMN& LaG {g& koG
laJ q AS yd* N}G& EXa poJ& k>N yp ToJ& Fa* ToJ <LM ToJ xIG CoG* xIG <cG& ip& ep* eCN da
oiN* M>N& k{b eX koG ES* q yT yt b}c.

AS Yd GiN xIG CoG* xIG <cG& <x <bN N$ kUN* xIG ip& eCN {o** oiG& piV yp ToJ& <LM Yf [C*
hIG& uh F}G LUM [M& yp piN* ^.

hac Va& xIG CoG* xIG <cG& ip& eCN AS Yd [C* yd* ux* eMN& boN& – eMN& ASG& – yd* hIM US*
m$* C}d – ux* EXG AS #xN FoN – AS oiN* M>N& {d& laJ – AS #xN baN* #xN EMG ....

<cG& UH iM xoG taG : [l* <cG& c{b coG .
<cG& UH ALG EKJ yd* ux* AS ciN sIG – AS #xN baN* #xN EMG – AS t}G* [c& <HJ eH Yz&

l>G.
coG yd* ux* AS Esa* EMG #md ADJ Ix UH Va& AS iM Axc iM Ex – iM EHN HaJ* .
<cG& UH LoG Eoa <cN yM* Yz& – yM* {H – yM iM* cVaG* 30 - 50 X}G& iT& emd – iH 0,8

Hod emd Q – xoG NaG& Eoa n}G G>, CVaJ <hM* – iM xIG [M xuG {t yp Hod l}c {s
coG [l* taG <cG& iH 1,5 – 3 emd – cVaG* 50 – 70 X}G& iT& emd – AS T{b iM xIG [M EX

– Yx xIG SaN& yp l}c EX – yV* #Jd yd* <cG& coG #pN il UH Exa& Cod PaV TaG Noc c{b TaG
c>G – Eba& Eoa AxN Ta.

Z}G iM CoG* exG& – yd* #Jd iw& na EX – yV* AxG* [M #pN kiG& ^.
PUG q uH* SaG& Eoa ToG – AGN – {C CVa [x& c$ Yh* Sob ASG& – Eoa CoN* it NoJ* T{b

xoM* epG Yh* #pN boN& na – boN& baG – boN& PIG – boN& #o yV* iM xIG joN* J$& ^ ToJ& LaG
{g&.

CoG* iM xIG [M {t& yd* ekc US& <t eM& .
CoG* iM xIG [M xuG yd* ekc US& <t [P& .
exG& iM xIG [M xaV* caG yd* ekc US& <t Luc .
Noc ooc Z}G iM mac hiG& Ym& – mac hiG& ToG yd* ux* #pN P>* - ux* AS k{b eX – UH Va&

ux* ecM xIG CoG* – xIG <cG& – xIG exG& .
ALG EKJ UH q SaJ T{b <cG& – q ZiG T{b CoG* - #dc NoJ* T{b exG& – xaV noM& X$&

mac hiG& – xIG CoG* -  <cG& - exG& - mac hiG& <CN CVa c$ #pN xIG [M {t& xuG joN* J$& ^
M>N& hoM Eka* <mc Eka* Ys – [C* EJG& Fa* diN {t& xuG c{b uS& ES* q x}d xiG& Tob <HM - <CN CVa
c$ M>N& AMG HUN* ^ - <xM daG& ADJ q.

F}G xIG <cG& xIG CoG* EHa [C* is& uH* yd* uj& baN* yT N$* M>N& UH Va& B>N .
xIG <cG* T{b ToJ& bad 2/4 #pN xaM xIG T{b 7 xIG CoG* [P - eM c{b Luc <tc Ix bad

eHG – xIG Luc <tc Ix bad Eba koG <cG& UH UX [C* iM <HJ* eX – Va& GiN xIG coG T{b FaV* N$
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xaM xIG UH Va& ha* xIG [l* eMN iM VIc FaV* x$* ux* EXG yF ym* EHN – iM {N* NoG Lad – iM Axc
Ex – PUG mac hiG& AxG* tUM& eTN [x CVaM k{b c{b eX #Jd Yh* VI c M>N& hoM yd* tUM& eTN
<HN* HaV* – M>N& AMG HUN* ^ - #Jd Yh* h> Ys uf* q yd* xaG& Yx – M}c VIc M>N& L>G S$& - M}c
ADJ q K$* S$& koG Esa* - #md eHG ekG Ys #Jd EJN* Yh* yd* H}G& iM il yd* – oiM& [P – ouN&
oiG.

Ma TaG xIG ip& : iM ip& P{b – ip& eL – ip& #xN – ip& [L – ip& taM yL – ip& wiV – ip& dod – ip& ja*
– O$* [l* PUG ip& iM LiN* ToG – LiN* yM* loJ – yM* paV – c>G N$ ip& P{b [l* eMN& Uw& ip& uj& #TG koG
NaG& baV& xaV – eCN LaV AS Epa& kUN* #Jd Yh* Ys q yd* M>N& hoM joN* J$& ^ - eCN yd* #xb
14 coG* yM* paV NoJ* [x& c$ #pN HaG xoG [x& Eta* Eoa yM* Muc #Jd – q uH* SaG& iS 12 uH HIG eC
c$ yV* N{b AS Epa& – VIc Jac EX UH [l* eMN yd* xaV& Eoa PUG coG* yM* #tN* – iH – na – baG
lac c$ Yh* M$ Sob ASG& yV* Epa& ooc #pN xIG ToJ& LaG oaV& – piV ooc xoG xIG HIG eC
c$ Sob eMN M>N& EXG la* – La – xoG uH #J* – xoG uH xoN <d* <d& – fa* fa& – q uH* SaG& [l*
eMN& [P& eM& – [l* oaJ* – [l* #OM – EP EXG N$* AS eCN LaV yd* Epa& kUN* UH q F}G Yf [C* kUN* Ys
ZUc ^ - kad Ys pid ^ [x& VIc baV& xaV M}c eMN& ecN& CVaM c$ - xaJ ePG LoG& <TG& – BaJ
k{b iN* #N Z}G iM [T& n}G* EMG [L – AS oiN* <HJ* {w* ed& – Eba& [C* AS k{b eX – xUG ZoG* Fa* diN Ecd
ooc Ma ma* eP& ADJ q iw& na.

XuM EHa M>N& hoM EVa* yd* : PUG xIG <cG& – xIG CoG* – xIG coG – exG& c{b mac hiG&
[l* eMN& {N* l}c L>G v$ uH* XIG koG ES* q yT yd* ma* eP& UT* et& VIc #Jd L>G EJN* moJ* UM
moJ* tUM& eTN Tuc [P joJ* Joc EX Sob <xM LaG Yf& Ys MoN H}G& iM il yd* – M>N& hoM – K$*
S$& HUN* ^ Eba& xud Eba& TuN -

trång C©y xoan
trªn n­¬ng r·y

V× V¨n DÊng –
Mai Châu – tỉnh Hoà Bình

       C©y xoan cã gi¸ trÞ sö dông trong x©y dùng nhµ cöa, ®ãng ®å gia dông; Xoan

lµ c©y nguyªn s¶n ë c¸c vïng nhiÖt ®íi, lo¹i  c©y ­a  s¸ng, sinh tr­ëng nhanh trång

®­îc trªn lo¹i ®Êt kh¸c nhau thÝch hîp nhÊt lµ ®Êt c¸t pha, ®Êt phï sa ven s«ng suèi

cã ®é ph× cao, sau khi trång 6 - 8 n¨m cã thÓ sö dông ®îc; c©y xoan cì ®­êng kÝnh

25 – 30 cm  dµi 5 -7 m (th¼ng) cã thÓ b¸n víi gi¸ 800.000 ®ång ®Õn 1.000.000

®ång/c©y. Nh­ng l©u nay chóng ta lại bá quªn c©y b¶n ®Þa cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao

nµy.
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Tõ ®Æc ®iÓm sinh th¸i vµ gi¸ trÞ sö dông, n¨m 2009 Uû ban nh©n d©n huyÖn Mai

Ch©u giao cho tr¹m khuyÕn n«ng khuyÕn l©m x©y dùng m« h ×nh trång c©y xoan

sau n­¬ng r·y; Th¸ng 12 n¨m 2008 tiÕn hµnh gieo ­¬m t¹o c©y gièng ®­îc 4,5 v¹n

c©y ®Õn nay 4v¹n c©y ®ñ tiªu chuÈn xuÊt v­ên, 29 hé ®¨ng ký tham gia m« h×nh

®­îc tËp huÊn ­¬m c©y gièng, trång vµ ch¨m sãc tr­ íc khi nhËn c©y gièng ®em

trång.

Víi ph­¬ng ph¸p  triÓn khai  nµy tiÕt kiÖm ®­îc vèn ®Çu tõ ng©n s¸ch, ng­êi

d©n n¾m ®îc kü thuËt ­¬m c©y gièng, trång vµ ch¨m sãc tõ ®ã hé n«ng d©n cã kÕ

ho¹ch sö dông ®Êt n­¬ng r·y hîp lý, cã thu nhËp, nhanh chãng phñ xanh ®¸t trèng

theo chñ tr­¬ng cña §¶ng, Nhµ n­íc.

Qua héi th¶o, tæng kÕt m« h×nh chóng t«i rót ra bµi häc kinh nghiÖm :

- TËp huÊn kü cho hé n«ng d©n vÒ kü thuËt gieo ­¬m t¹o c©y gièng, trång vµ

ch¨m sãc (cÇm tay chØ viÖc).

- Nhµ n­íc hç trî tiÒn mua h¹t gièng ®Ó gieo ­¬m t¹i hé gia ®×nh nh»m gi¶m

tèi thiÓu chi phÝ mua c©y gièng, t¨ng diÖn tÝch trång xoan trong thêi gian ng¾n

                 puc [c HIN& Yx& yH& yd* LaG il

iV v$ AjG& -
maJ Esa – HVa& BiG&

       yM* HIN& yV* #Jd EHN c{b ESG& ux* koG <jG& n}G* c>G EHN – [c yM* HIN& M}c uj& n}G* <fG*
HoN* n}G* diN yH& Eca& – diN HiM {N* UH S$& laJ – puc yd* 6 - 7 ip UH [c yM* HIN& ux* yd* eLV – [c
HIN& Yz& 25 – 30 AfN – iH et& 5 Hod 8 emd UH kaJ yd* et& epd HoJ* P$ Hod SIV Q m$
AGN – et& ESa* XuM EHa Eba& #H {L& ud il Hod taG [c iN* .

EP& M$ iM Ca& EXG N$& ip 2009 oiVJ* baN AjN EMG HIVN* maJ Esa [C* jaV Yh* SaM* kIVN&
<nG #Jd AbG& na* VIc puc [c HIN& n}G* yH& Eca – EbN 12 ip 2008 ca* yd*  4,5 VaN* [c HIN& NoJ* -
yK* iN* ca& HIVN* iM 4 VaN* [c is& ux* yd* eLV* – 29 h> EHN M>N& AMG Eka* eob puc taG [c iN* - #Jd
eVN& eXG Yh* laJ boN& #Jd ToJ& .

yd* EHN EMG SoJ& AGN – AjN EMG yd* eob ca* – {L& ud – puc [c HIN& UH uS& q Yf [C* puc [c
HIN& Yx& yH& Eca& VaG yV* #pN pa& yM* <HM& pa& uP ToJ& us* EsG koG daG* c{b Za Enc caJ <x
BaN XuM koJ* #hN yd* :
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- yd* boc {s tiN {s UM Yh* AjN yP& uH* puc – c{b US* hIM [c HI&N yd* il – iM ALJ* –

- Za Enc SoJ& Ej AGN yV* AjN EMG ca* [c HIN& NoJ* UH eVN il EX UX* E oa [c HIN& boN& oUN&
ca* Ma puc – Ca& wuc EX –

   CHUYỆN TÌNH PHÁ DÙA

Người viết: Phạm Bá Thược
Trường tiểu học Mường Mìn,

huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Mường Xia và Mường Mìn thuộc huyện Tam Chu (theo tiếng địa ph ương là
Chu Tàm, Chú Sàn). Chuyện kể rằng có cô gái út (tên là Lá Nọi) con của Tạo
Mường Mìn, em vừa đẹp người, lại đẹp nết như đoá hoa rừng thơm phức giữa ban
mai; là con gái của nhà danh giá giàu sang ở vùng núi rừng đem lòng yêu chàng
trai ở Chu Sàn Mường Xia. Người con trai Chu Sàn anh cũng là con cháu họ của
nhà quan (Tạo) đạo Mường Xia, nhưng gia cảnh khốn khó. Được là đẹp trai hát
hay khặp giỏi giọng mượt mà tha thiết lời nói của chàng như chim rừng hót vang
trong buổi sáng bình minh. Nhưng hèm một nỗi nhà nghèo không tương xứng với
ông Tạo Mường Mìn gia thất đuề huề kẻ hầu người hạ, giàu sang phú quý. Bên thì
nghèo khó túng bấn. Gái út đâu chê gia cảnh mà vẫn thương yêu. Họ đã yêu nhau
nhiều năm từng thề thốt dưới ánh trăng ngà, tình yêu của họ, “anh gặp nàng chỉ nói
lời yêu”; “nàng gặp chàng chỉ xếp thêm câu thề đôi bạn”. Tình duyên càng quyện
mặn mà lời thề trời cao nghe cũng siêu lòng vì bạn. Song vì cha nàng không gả,
nội ngoại em không ưa cho mình nên bạn; không muốn bạn đẻ nhánh sang c ành
cùng anh. Chúng ta cùng thề độc nàng ơi! Ta sẽ cùng cắt ngón út ăn thề, cắt ngón
nhẫn bắc máng uống máu thề độc: Ta về m ường trời nên tình đôi bạn, ta về thiên
đình nên vợ chồng bền lâu. Nhờ trời bắc thang sắt của thi ên đình xuống đón, bắc
thang đồng xuống chờ đón bạn; ta cùng thề rằng “chết vào núi đá sống giữa mây
mù, về ở trên đỉnh Pha Dùa làm thần trai gái”. Ta sẽ thấy phía dưới kia là Mường
Mìn quê em; phía bên trên là mường chàng quê cũ, mường Chu Sàn Mường Xia
yêu thương tình nghĩa, nhân phong thuỷ hoà hợp cũng từ ngày ấy đất trời cũng
nghe da diết thiết tha Pha diếc lẫn pha Chanh gọi bạn, Thắm Bóc Mạy, Đền Vua
vẫy gọi yêu đu nắm ne mùa xuân đang về.

Từ đó ông Mường Mìn liền ban phép ép gả con gái cho nh à giàu sang, ông
cấm ngặt, cấm nghiền con gái đêm không được xuống thang, đêm trăng không
được ra khuông (sân làng) dệt vải. Bố ơi! mẹ à không xuống sân con còn dệt vải se
tơ cùng bạn, nghe trai gái hát văn tiếng yêu đu mắn ne… Song cha cấm mẹ quàn
nội ngoại ngăn không cho lại gần ng ười khốn khó đó con. Vì cha thương con gặp
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nơi vất vả; sợ vì danh gia vọng tộc muôn đời nhà tạo; ta sẽ chọn định ngày cưới
cho con, chọn con trai của tạo giầu sang làm rể. Nội ngoại khuyên bảo nhưng hai
đứa vẫn lén hẹn gặp nhau và thề yêu cao hơn núi. Rằng cha mẹ kiêng khem cấm
đoán nội ngoại không thương thì chúng ta có nước xin trời cao cho thang sắt xuống
cho anh cùng em lên trời làm bạn; Thả thang đồng xuống cho n àng lên trời cùng
anh sánh đôi. Họ viết giấy dấu vào vạt áo. Để chúng ta cùng chết trước ngày cưới
cha tổ chức cưới yêu, ép. Ngày ấy đôi trai gái đã cắn ngón cái làm đôi, cắt tay lìa
ngón út uống máu ăn nói rằng: Ta “Nguyện chết c ùng nhau, cho hồn lìa xác để
chúng mình dược sống bên nhau. Ta chết cùng biến vào trong núi Pha Dùa sống
quanh làn mây trắng; bước lên đỉnh cao chỏm núi làm thần hai mường”. Ngày ấy
dân hai mường thấy mây trắng vờn mây hồng bay cuồn cuộn nâng cao l ên ngang
đình Pha Dùa, họ thấy vầng sáng toả ra lời ca (Ing lá ơi! Chài hặc ơi!) nghe tiếng
ca hát yêu đu tha thiết hoà quyện nhau trên đỉnh mây mờ, tiếng khặp từ ro rõ đến
mờ xa xăm, dần sau chỉ còn nghe tiếng vi vu khi qua lại hang Dùa núi hoạ núi; núi
hoạ tiếng rập rình của sông ngân râm ran hoạ nhau không ngất, l à tiếng đôi trai gái
thầm thì yêu nhau. Để trai gái Chu Xàn Mường Xia - Mường Mìn chơi cát tắm
sông vào hang vi xuân cũng từ ngày đó.

Pha Hen là thần ở bên hầu hạ cho thần Mường Dùa ngài lớn hay dùng phép
yểm lấy trai gái các mường về chơi Chiềng Cai, yểm lấy anh và em về chơi Chiềng
Ban, vừa lấy các quan mường về chơi Chiềng Chạy hồn vào Chiềng Chạy đi dễ
khó về (hồn vào Mường Dùa còn mong về được, hồn vào Chiềng Chạy để thân xác
nằm dài mỏng manh…). Để cho các ông mo, thầy cúng các m ường về đây cầu
cạnh Mường  Dùa lớn kể từ ngày ấy.

Mường Dùa có ba ông thần, thần Dùa khằm là ngài quan thần lớn, bóng các
ngài trải rộng. Mường ngà đẹp nên muôn dân xúm xít quanh. Các quan mư ờng: ở
mường xa mường gần cùng về cầu cạnh để ngắm nh ìn Pha Hen, Pha Dùa bắc cầu
nối nhịp cầu Hen – Dùa, họ bắc qua sông, qua đường cái lớn để dân khắp mường
xuôi ngược chui qua.

Đường lên Pha Hen đi trên thềm đá hoa đá xếp, bước lên cầu to để ngắm
bản, bước chân lên cầu đá thần Mường Dùa để ngắm cầu bắc đã lâu. Ta về núi to
để ngắm nhìn xem bản, ên trên chỏm để ngắm Chiềng Dùa: Ta thấy đường vào
Mường Dùa rộng hơn ba sải, có bao dấu chân voi, chân ngựa t ìm vào gọi hồn, các
quan mường về gọi vía; các quan thánh vác g ươm gọi hồn, họ nói: “Hồn vào
Chiềng Dùa còn mong cầu được, hồn mà vào Chiềng Chạy có cầu cạnh cũng đành
chịu, để ở nhà thân xác gầy nhom.

Đi một đoạn ta đến cửa cái chính đền, đi một khắc ta đến cửa chính hồng
môn, cửa vào mường lắm tầng nhiều lớp. Ta thấy tr ước đền trồng nhiều hàng cau,
dừa, thốt nốt, mía đen thẳng băng, nh ìn thấy nhiều cây ăn quả hàng hàng đẹp mắt.
Ta ngắm trên đầu mường rừng cây sổ, cuối làng có cây to bóng lớn, có muôn vàn
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loài táo và muôn loài cây ăn quả. Vườn đầu mường vườn nghệ, vườn cuối làng
vườn chuối thơm, vườn hai bên đường Na, Nê, Đào tiên quả chín cong võng cành;
vườn sa ly ngô xanh mượt mà. Nghe thơm lừng mùi hương quế, điểm thêm mùi
nhót chín mùi thơm lá trầu. Trầu lắm nòi cành lá thơm cay, xem kìa hàng cam,
quýt, chanh chua mỏng vỏ. Vuốt mẳt trần nh ìn thấy toàn gái ma pha Dùa. Các nàng
mặc diện sánh đôi xuống phố. Ai vừa ý si êu lòng thì họ bắt mất hồn theo các tạo,
nàng (trai gái) khằm vắng. Thiên hạ ai sợ phải cài châm trừ tà ma. Khằm vắng sợ
thả hồn trở về bên chủ, thả vía về bên mình, họ chạy về bên mường Dùa, có người
sợ quá chạy trốn vào rừng sâu nép giữa cây rừng núi to nh à lớn.

Ngước nhìn trái ta ngắm về ruộng nương, ngắm nhìn ao cá to ở dưới chân
bản, thấy bờ rào, then cài điểm cành tre ngà thêm chắc, chôn thêm hàng dâm bụt
cho thêm chắc, thêm bền để hoa nở hoa vàng ươm hàng hàng, lớp lớp. Nhiều tốp
cô gái nhỡ lượn lờ quang bờ ao. Đừng tán yêu nhé pha lẫn có gái của thần khằm
vắng thôi đó. Trong ao bao nhiêu là cá dốc, bơi theo tốp sánh đôi thành đàn. Cá
trôi rủ bạn tình ra chơi giữa dòng hẹp, cá chép rủ bạn tung tăng nhiêu ngã tắm gội
giữa ao. Bao của cải như bày như xếp của ngài lớn Mường Dùa không thiếu.
Mường Dùa ta nhiều thần nhiều thánh, họ làm chủ mường to lắm nghìn, họ lẫn cả
nhà tranh, nhà lá. Có bao nhiêu là trai gái dân lành v ề đây, cùng với các đạo vì
mộng say tình cõi thiên của thánh. Người chạy theo như không cần mai mối, người
ốm liệt, nằm giường thân xác tả tơi, hồn tung tăng về chốn thiên đình, hồn chạy lên
mường Dùa với thần tình yêu.

Ta cùng xem lên bên này ta ngắm. Thấy cửa hồng có chú cọp trắng, cửa
quan có áo cà sa, hai bên đường có thần ông oai vệ, các cai đội l ên ngựa tuần tra
đêm ngày, người tài gan lì cầm dáo, mác tuất trần đi xen rào phòng bất. Người thì
quan sát bên thêm hành lang, sợ có người về làm hại, canh người đến phá mường,
họ sợ ông quan thánh vác dao, vác kiếm về ng ười gọi lấy hồn, lấy vía. Họ phân
canh gác đêm ngày chia đều khắp ngã, các ngã đều có các đội chốt canh cửa.
Mường Dùa có lắm dân, quân quan, nhiều tướng vào ra. Người đi kiệu, đi lọng vào
ra không ngớt. Nhiều trai gái hầu đêm ngày trực chờ lo việc đi, ở. Họ nói đường
cái rộng thênh thang đi vào cổng chính; cổng mường Dùa giát vàng lung linh. Thấy
bên trong của cải tràn ra vô kể, phía dưới có các quán bán hàng, bên trên đó họ nói
Chiềng Cai, bên tay phải họ nói Chiềng Ban, chính giữa l à Mường Dùa anh cả. Nơi
ông Đại Tư Má ông lớn Mường Dùa. Mường Dùa nhiều quan, lắm tướng. Quần áo
lụa là gấm vóc chẳng còn thiếu màu nào, thiên hạ mặc đến tứ phương đến Mường
Chiềng Ban đường ngang ngài bắc cầu qua, đường vào quê Chiềng Chạy ngài bắc
cầu đá, chân bước bước trên cầu Dền ta về Chiềng Cai, chiềng anh cả ông lớn
Mường Dùa.

Hàng năm giết trâu đen tế, đồ tế lệ của quý chẳng thiếu thứ gì, có vải thổ
cẩm hàng nén, vàng thỏi vàng nén không thiếu một hoa, một cặp thầy cúng bái
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mời. Mời các quan quân đến đông không thiếu một ông, họ về ngồi hầu chờ phân
trực. Thấy trên sân gạch rộng nhiều hàng gạch chắp nối, trên thềm có các gái trai
ca hát rộn vang khắp mường, pha lẫn tiếng trống khèn bè lẫn thanh la rộn ràng
vang xa. Voi, ngựa sẵn sàng chờ trực trong đền. Nhà kho dựng trong đền san sát,
trong kho đựng tiền vàng bạc của cải bao nhiêu là nhẫn, vòng tay vàng bạc đủ loại,
có cả nhà kho lợp ngói liền lố bền lâu. Có bao nhiêu là của cải, đủ loại của mường
tiến vàng, bạc châu báu không thiếu một hoa. H àng năm nộp thuế tiền lên tiến vua.
Thuế quế nộp về ngài lớn Ba Vi, mường họ nhiều loại thuế, có bao nhi êu là đầu
việc. Các quan các tạo về nộp thuế, tiền th uế vàng các loại về nộp cho tạo Mường
Dùa, các quan mường cho về làm thần cận dưới bóng tạo Mường Dùa.

Mường Dùa đẹp nhiều đường chia giao, lắm ngã. Nghe tiếng khặp ca bâng
khuâng, xao xuyến da diết nhớ thương xa săm, lúc ẩn lúc hiện; nghe tiếng cung
bông của các cô gái lúc trầm lúc bổng, th ùng thục nhớ thương; nghe quân lệnh
truyền binh gấp gáp đánh nghiêm. Tiếng trai gái lắm cung trầm bổng. Tiếng các
nhà bán buôn Miến Điện, Hán – Tàu, Kinh, Mường đủ tiếng, cờ hồng đủ màu của
các nhà buôn bay trong gió. Có hàng chợ được bán buôn muôn hàng ngày.

Chiềng Ban là mường trồng cây ươm vườn ta thấy hàng Dừa, thốt nốt, mía
đường gióng đen, gióng đỏ. Có hàng nhót vươn cành đẻ nhánh. Có vườn cam, quýt
chín vàng, vườn Chanh chua mọng nước. Có vườn khế, quế thơm lớp lớp. Họ
trồng để lấy quả bán buôn cho khách nhiều ph ương trời tụ hội. Thấy làng cách làng
san sát, nhà cách nhà nối như nêm, đêm đến thấy các cô gái đốt đuốc sáng rực sân,
sân liền sân các cô gái người thì quay tơ bên thì dệt vải, người thêu thùa, người dệt
hoa văn thổ cẩm thêu hoa bay rồng lượn trên trời luôn lấp lánh, lung linh đẹp mắt.
Người cung bông tiếng cung thụp th ình tha thiết. Người thì đọc thơ, khặp ca.
Người thì khặp đôi, bên đưa đi đưa lại. Người thì se gai, kẻ thì đan chài, đan lưới.
Người thì đánh đàn môi, tiếng vang tha thiết gọi bạn. Các cô gái ăn mặc đủ thứ,
vòng tay vàng bạc, nhẫn đeo đầy ngón. Thấy lấp lánh lung linh đẹp dáng, tuổi họ
được hai mươi nghìn năm, đời họ được nhiều đời vạn thọ, họ về sau v ào xây tổ ở
trong quả sung chín.

Đây họ nói Mường Dùa đẹp tiếng tăm vang vọng, mường ngài được bảo vệ
bằng hàng rào then cài, chêm thêm ngọn tre, ngon luồng cho chắc. Trong đền có
các quan trực chờ bàn việc, bao nhiêu người Hán Kinh, Mường, Mọi, Lào trai gái
các nơi tụ hội. Họ tạo nên vẻ đẹp Mường Dùa. Họ xây dựng gia đình không cần
mối mai, nếu có họ chỉ lấy tàu tranh tàu cọ về thay để thân ở nhà tang tóc khổ đau.

Cơm nước họ chỉ lấy trong mùa thiên hạ gặt hái, ai trồng cấy vào ngày
không may họ về lấy tận đón đeo hông. Ai mở r ượu cần ngày tốt “cân Cong, cân
sá” còn có các cụ cố ông cố bà về quàn. Ai sàng sạy họ lấy vạt áo về hứng lấy
phần. Ai ăn cơm không gọi mời gia tiên họ về ngồi ăn bên cạnh, ai cầm đũa phải
họ ngồi bên trái, ai cầm bên trái họ ngồi bên phải, họ ngồi bên còn tránh đũa va.
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Mường Dùa đẹp lắm, lắm đồ hơn thiên hạ. Trước nhà trồng đầy cây cau, dây
trầu lá to bằng lá vả; quả cau nhỏ vừa đủ bổ đôi ba, có v ườn cam, vườn quýt, lê,
na, lựu chín vàng đầy hương thơm ngon mát rượi, ngàn cây chuối lá liền lá, quả
chín thơm ngon hương nồng nàn trên mường Dùa không giờ nào ngớt.

Ngắm nhìn xem trên kia có hàng rào kín c ổng, trong rào chắn đó là ba
Chiềng ngồi kề êm ái, tường gạch trạm đầu rồng phượng, có cả nhà công đường
các quan ngồi chầu trực việc công, Chiềng chợ l à Chiềng Ban ngài bắc cầu qua
đường người ta bảo làng Chiềng Chạy, ngài bắc cầu đá đi họ nói cầu dền đi v ào
Chiềng Cai, trên núi chín (pha cáu) họ nói động đầu làng cho nộp thuế đầu dừa bên
đầu cây dừa cảnh. Làng ngọn suối bóng nộp thuế lá và hoa chuối đỏ. Coi luật lệ họ
nói quan cầu Pha Hen, là thần cầu quan. Ngài ở bên cầu quan là đất của ngài
Mường Dùa cai quản ngài cũng được đưa tiến dừa cây bên đầu dừa cảnh, trông coi
các thần suối bóng lông chân đủ 3 gắp tranh lợp nh à, lông đầy đủ 3 gắp tranh lợp
bản, mặt ngài có bộ râu quai hàm, hàm ngài có bộ râu quai nón. Ngài ăn xi cong
võng cành, ngài căn vả cành cong chạm đất.

CVaM <T LaG
baV& xaV fa J>

FaM* ba& EWc
EMG Ix c{b EMG MiN& koG HIVN* taM us ( ToJ& CVaM <fG* iN* [l* us taM* – oaV XaM )

CVaM <T Va& : iM ZiG la* Q ( US& [l* la* NoJ* ) Luc TaV* EMG MiN& – NoG* [l* q S$& Ys il
EXG w>G boc oaJ hoM tUN& ESa* – [l* q ZiG koG EHN H}G& iM il yd* uj& <fG* pa& uP Eoa Ys M}c
SaJ Q uj& us xaN* EMG Ix – q SaJ us xaN* N$* [l* Luc laN [H* HaG koG EHN cVaN – TaV* EMG Ix
– hac Va& EHN jaV* C}d CuG – [l* [P& baV& S$& k{b M>N& – M}c k{b joJ* – xIG [C ooN& M$ - Eka*
Ys <nc ^ koG OaJ EXG <Nc c>G pa& HoG* M>N& AS ta #VN daG kUN* – hac Va& XId [T& EHN
[k& yH* – Eba& ASG& c{b xaV EMG MiN& EHN jaV* Yz& l>G Tuc [P iM uf* YS* q xoJ H}G& iM id y d* Ed
<LN* – TaG Q [l* eMN& <k* [k& – NaG xaV Z}G hac Eba& #s EHN jaV* – Eoa Ys H}c ePG M}c M>N&
– Exa JIN M}c c$ laJ ip – ciN maG c{b c$ n}G* ZaM EbN haJ Yx xIG* – L>G M}c koG Exa “

iP& [P* NaG is* Va& kod M}c – NaG [P* iP& is& xUb CVaM saV “ - L>G M}c baV& xaV {X* yd* cid cIV*
m$* C}d ouN& Ys – Fa* uj& xuG F}G GiN uH* CVaM ciN maG [C* <tc Ys – hac Va& <P* oaJ* NaG Eba&
ka& – pa* LuG up& Ja& ta NaJ Eba& M}c – Eba& eo& Yh* NaG <pG& Hac yp ToJ& OaJ – XuM EHa PoM* ciN
maG <Lc NaG AHJ – EHa PoM* c$ t}d NiV* coJ* ciN maG – t}d NiV* UM xod eVN& caJ& LiN
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ciN ELd – EHa kUN* EM Fa* #pN uC& – kUN* EM ewN #pN f> ecG& IM M$* C}d AhG iH – AZ Fa* caJ&
yd #dc koG ewN <LG toN* – caJ& yd ToG <LG wa* Eoa VaN* – EHa PoM* c$ ciN maG UH Va&
“ taJ Eka* uP daN& – Z}G uj& caG moc EmJ – Ma uj& #TG soM fa J> #Jd ADN baV& xaV “ – EHa
is& #hN TaG Yt* N$* [l* eMN& EMG MiN& #cVJ NoG* – uj& TaG #TG [l* EMG iP& #cVJ Eca& – EMG us xaN*
EMG Ix H}c ExG c$ - q - <LM – {N* yF Sob ASG& c$ [C* et& UM* N$* - Fa* diN GiN [C* tIc ExG fa
jIc fa ecG& fa esG ekc VaN* – {w* boc yM* - #LN p> c>c UM ekc HIc ha M> x>N daG Ma –

UT* et& N$* EMG MiN& JIN #Jd efb eob ka& xaV NaG Yh* EHN H}G& – AcM& C}d AcM& nIV ZiG
: #TG CUN Eba& yd* <LG yd – EbN haJ Eba& yd* <LG k>G& HaG baN* #Jd faJ* – oaJ* AHJ - #OM*
AHJ Eba& yd* <LG k>G& hac Va& Luc ha #Jd faJ* ToJ& xiG& uC& – F}G baV& xaV k{b M>N& [t& c$
N$* Na – hac Va& oaJ* US* #OM h>G – up& Ja& ta NaJ Eba& Yh* X}d [x& {s q [k& N$* #N Luc AHJ –

ELc Eoa baV& TaV* H}G& iM #Jd EkJ – up& Ja& ta NaJ boc sa – hac Va& xoG q ZiG SaJ Eba& ux& –
L}c eHN* saV [P* c$ c{b ciN maG xuG EX uP Ym& – HIc Va& oaJ* #OM {C eC* – up& Ja& ta NaJ Eba&
ExG UH EHa is* iM uk dIV [l* [x Fa* xuG Eoa yd #dc <LG caJ& Eoa EHa kUN* EM Fa* #Jd uC& ecG& <dJ
<wJ – Eoa yd ToG j}G& <LG Eoa NaG kUN* EM Fa* To J& OaJ efG xaG* – Exa s}G& etM* Ux X>N&
Yx& Nab Ex* – yV* EHa PoM* taJ coN& AS [P& eM& EcJ& eob Nad L>G ExG – UM* N$* <dJ baV& xaV
s}G& c}d eM& UM #pN xoG – t}d NiV* coJ* koJ& UM [t ELd ciN maG – Exa Va& : “ EHa [x taJ PoM*
c$ Yh* if k>N ooc koJ& [M& yV* EHa yd* uj& ToJ& c$ - EHa taJ PoM* bIN& Eka* uP fa J> uj& ToJ&
moc EmJ doN& – jaG& tiN kUN* EM soM uP yV* #Jd ADN xoG EMG “ UM* N$* AjN xoG EMG s}G&
#hN pIG& fa* doN& c{b edG cid cIV* c$ biN kUN* EM soM fa J> - Exa s}G& #hN K>G Fa* HuG*
CVac – GiN xIG k{b     OiG la* AHJ – SaJ H}c AOJ – CVaM k{b nad ExG xIG kiG& xIG [M FuG*
CVac ooc yp laJ <fG* l}c yc – l}G Ma Z}G GiN [T& paJ ExG J$& ^ yp Ma ooM* uP J> - {w* J>
- ExG toG* pa& uP EXG baV& xaV TIN* <T X{b c$ - ExG NoJ* ExG Yz& – yV* baV& xaV us xaN* EMG
Ix – EMG MiN& oiN* XaJ oab {N* Eka {w* ekG x>N [C* UT* et& N$ -

fa ehN [l ADN uj& koc xaG* TaG oIV* YS* xoJ ADN EMG J> Yz& l>G M}c #Jd CVaM
<kM& Eoa baV& xaV laJ EMG Ma oiN* SIG caJ - #Jd M$& Eoa iP& ecG& NoG Ma oiN* SIG baN – M$& Eoa
PUG cVaN Ma oiN* SIG yS* – if k>N Eka SIG yS* yp GaJ& Ma Jac ( if k>N Eka* EMG J> Z}G CoG
Ma yd* – if k>N Eka* EMG yS* EpJ& [M AhG iH ) - yV* Yh <oG [m – yX #xN Ma Hod in* – eKV
ekN EMG J> Yz [C* UT* et& UM* N$* - EMG J> iM xaM <oG ADN – ADN J> {C [l cVaN ADN Yz& –

EGa cVaG* EMG Ga S$& EP& EXG N$* s}G& iM AjN xoN* <HM toM – PUG cVaN EMG uj l}c EMG {s [C*
Ma eKV* ekN [f& eL fa ehN – fa J> - caJ ECa ehN – J> caJ& {N* – caJ& TaG Yz& yV* AjN EMG
<fG* {t& EMG uP Lod caJ yp Ma yd* -
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TaG kUN* fa ehN yp #TG tad daN& boc up #xb – jaG& kUN* ECa Yz& eL baN* – jaG& tiN
kUN* ECa daN& ADN EMG J> yV* eL ECa caJ& et& paG ESa* – EHa Ma uP Yz& yV* eL baN* – kUN* soM
LaN* yV* eL fa J> - EHa #hN TaG Eka* EMG J> cVaG* caJ xaM Ba – iM HoJ tiN SaG* tiN Ma*
Eka* EM ekc k>N – PUG cVaN EMG Eka EM xaV& huN& – PUG cVaN ewG& ebc dab Eka* EM ekc
k>N Exa Va& : “ k>N Eka* SIG J> Z}G CoG [x yd* – k>N Eka* SIG yS* ECa [x [C* Eba& #pN – yV*
Yh* {L [m uj& EHN ehV& ElG Ix La* -

yp JaN& Q Hod ut siG& #DN – yp Ca& Q Hod ut siG& <HG <MN – ut Eka* iM laJ w$ -
EHa #hN toN& na* #DN puc laJ [c PaV* – [c mac LaG – [c <wd <nd – [c ooJ* {d UX s}c –

eL #hN [c ciN mac #pN HaG S$& ta – EHa eL TaG h> EMG #hN pa& xaN* – la EMG iM [c yM*
Yz& xuG JaV – iM laJ F$ mac taV& c{b laJ ES* [c ciN mac – x>N h> EMG [l x>N haN* –

x>N la* EMG [l* x>N c>J* oaJ hoM – x>N xoG Fac TaG [l* x>N mac na #n – mac CaJ
tIN xuc LaV caN* coG& – x>N xa il* – Eka* iL ekV XiV – Z}G iM oaJ hoM #cVJ& – mac lod
xuc c{b Va& Yb uP ekV laJ ES* – Yb #fd – eL Z}G #hN w$ [c cIG* – [c eG – [c mac LiV <xM*
n}G baG – G>c ta kUN* Z}G #hN LaN* [T& um& xaV ZiG Ma oiN* fa J> - PUG NaG xaV NuG& joG*
<LG <f& – Yf Sob Ys UH ta cIV* yp ToJ& – Yf [C* jaN* [T& wUc CVaM M$& - {C& Ma jaN if toN*
TaG p}d if k>N Ma EHN Esa* – Exa s}G& eLN& Ma EMG J> - iM q jaN* laJ s}G& eLN& Eka* h>J* ALc
uP xuG – EMG Yz& yV* vUd Ix – GVac na* TaG XaJ* – eL Ma TaG yH& Na – eL <LG noG Yz
coG* baN* #hN H>* xaN kaM ekb – f}G ALc – iM boc XoN* edG s{b P> N>... laJ um& xaV
HaM Ed* Eld yp Ma ToJ C$ noG – Za pac oiN* AN – iM #TG ca xaV if ADN {C ed& – c>G
noG iM [T& Yd [l* pa LoJ EL <Cb c$ #pN um& pa yN – pa coN – pa <SJ& – pa efc – pa il& – iM
[T& Yd ESG& koG EXG paJ* yp Yh* q Yz& EMG J> - Eba& wIV& JoG Yd – EMG J> EHa iM laJ ADN
– laJ ewG& – Exa #Jd Esa* EMG Ym& laJ P$ ip – Exa uj EHN Ca c{b EHN yM* <CN CVa c$ - iM
[T& Yd baV& xaV K$* S$& Ma in* oiN* M>N& EXG <fG* wIN ewG& – iM q eLN& ToJ& Ux& LaM& - #sb boN&
[M& CiG Eba& Eoa – k>N eLN& EM boN& wIG LiG – k>N eLN& EM EMG J> ToJ ADN baV& xaV –

EHa eL Ma TaG {N* Ym& - #hN ut LaV iM soM doN& – ut iM Ex* ca xa – xoG Fac TaG iM
ADN <Gc Xa& – iM caJ <Lj ik& Ma& T>N Sa& ca #VN CUN – iM q {k& saV& Mac eL xoG EFG* FoG
q saN #Jd HaJ* fa& baN* EMG – iM q Eoa Mid Eoa dab Ma ekc Eoa k>N – Exa p$ c$ cac ecG
uS& pac TaG iM <Lj* cac TaG – EMG J> iM laJ AjN – c>N – daJ* EtG& Eka* ooc – ik& SIV& ik&
VoG* Eka* ooc Eba& Ahd – laJ baV& xaV YS* SUc ESa #md UM* #md CUN S>G& HoG Yh* VIc yp Ma
– iM TaG cVaG* Eka* ut siG& - <cG* EMG J> laJ {C Poc ElN* JiJ ^ - #hN TaG cVaG* ESG& koG
paJ* Lad #o #X ooc Eba& <T yd* – TaG coG* iM cVaN& kaJ HaG – TaG #TG [l* SIG caJ – TaG
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EbG* kVa [l* SIG baN – caG ooG [l* EMG J> #pN iP& <cc – boN& <oG daJ* Ut ma& - <oG Yz& EMG
J> - EMG J> laJ cVaN – laJ EtG& – x>G* Ex* LiG L>* Eba& wIV& JoG Yd – wIN Ha* ix& EfG M&uG Ma
Hod SIG baN – TaG kVaG UH caJ& ECa – TaG Eka* #cVJ SIG yS* UH caJ ECa daN& – tiN ZaG&
kUN* ECa #jN EHa Ma SIG caJ – SIG iP& <cc <oG Yz& EMG J> -

HaG* ip Ma CVaJ {d #t& – ESG& yV* #t& koG cViJ& Eba& wIV& JoG Yd – faJ* kid – {C xoJ* –
{C toN& Eba& wIV x}c HaV* Yh* xoG yX #xN – AMJ cVaN c>N Ma laJ Eba& wIV& <oG Yd – [H* Yd
Ma koJ* S>G& – k>G& eGc cVaG* Yh* baV& xaV k{b eX ToJ& xIG CoG* <cG& – ExG exG& – ExG
eCN LaV joN* J$& ^ piV yp ToJ& <LM Hod boN& l}c yc – SaG* Ma* K$* KaG uj& c>G #DN –

EHN [k [t& #tM AGN {C – faJ* yf& ym eP – Eba& s}c [T& Yd poc ekN eVN& UM – iM ca& EHN [k MuG
goJ* JIN c$ - HaG* ip <Nb #wVJ& AGN kUN* Ma Yh* p> - #wVJ& eCVJ& <Nb Yh* cVaN Yz& ba iV –

EMG Exa iM [T& Yd VIc – iM laJ Uw& #wVJ& – PUG cVaN PUG TaV* <Nb #wVJ& AGN {C Yh* TaV* EMG J>
- PUG cVaN TaV* EMG Ma #Jd ADN {s xaG* Ta V* EMG J> -

      EMG J> K$* S$& iM laJ xoc TaG k>J& kiN yp Ma – F}G GiN CVaM k{b HuM& hoM h> Ys –

Us& {N* l}c {s – CVaM k{b koG ZiG xaV joN* J$& ^ - iM ExG [C koG q Ca* kaJ mIN& dIN* – haN&
ETa – ecV – MoJ* Tuc xIG – AC edG laJ Epa& piV ToJ& <LM – iM AS* kaJ P$ koG HaG* UM* -

SIG baN [l* EMG ca* [c puc yM* – EHa #hN w$ [c yM* mac PaV* - <wd <nd – [c ooJ* {d
edG – TuM mac lod <pG& laJ Ga& – iM x>N mac cIG* xuc edG PiG – iM x>N mac LiV <xM*
Epc baG – iM x>N mac EFG – [c eCVJ& oaJ hoM HUG& – Exa puc yV* Eoa mac kaJ Yh* ekc
laJ EfG Ma <Hj* AS* - #hN baN* [t& baN* – EHN s{b EHN ca* cad – MUd Ma #hN um& xaV HaM yt*
diN& EH& Jac toG* uS& k>G& JIN k>G& – PUG io& xaV iM q UH p$& yN Ip faJ* – iM q <xN xIV& – iM q
{t& huc kid LaJ {k* LaJ ka&J L>G biN caG haV eL #hN  S$& ta Eba& xud Eba& TuN – iM q UH wab
faJ* k{b eX – iM q UH toJ& hUN yp Ma – iM q #LN paN& xaN MoG xaN eh – PUG NaG xaV NuG&
joG* Tuc uS& EJG& – poc ekN eVN& UM AGN {C xod uS& NiV* UM – t>J* Exa yd* XaV P$ ip – ALJ
Exa JUN yd* VaN* ip – l}G Ma Exa Eka* EM uj& n}G* mac Ed& xuc –

 Exa EVa* EMG J> K$* tIG& {t toG* yp l}c – EMG Exa yd* US& hIM n}G* H>* “ coN iw& “ – iM
H>* yM* poG& – yM L>G m$* C}d – c>G #LN iM PUG cVaN SUc ESa wa* VIc – [T& Yd q haN& ecV
MoJ* LaV baV& xaV uS& boN& Ma EHa* – Exa #Jd Yh* EMG J> K$* S$& - Exa #Jd EHN #Jd jaV* Eba& wa*
x}G iM Ux& LaM& – Va& iM Exa is& Eoa Yb [C* Yb Ca Ma taG –
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Eka* {N* Exa Eoa c>G M> cIV& F}d – Exa ciN Eka* Eba& AMJ Epa* up& LaN* {C - Exa Ma N}G& koc
xaG* – Yf {k& uw& TaG kVa – Exa N}G& TaG XaJ* – Yf {k& uw& TaG XaJ* – Exa N}G& TaG kVa – Exa
N}G& TaG xaG* Eba& Yh* wUc <HJ c$ -

EMG J> K$* S$& #HG& [l* – ESG& koG laJ EX wIN Ha* – toN& n*a EHN puc laJ [c mac
LaG – ES* uP Yb Yz [T& Yb ba* – mac LaG NoJ* Sob fa& xaM – iM x>N mac cIG*, mac eG, #l
na. mac La ElG EcM* hoM HUG& ciN AjN mac eSb – iM HaG* P$ [c c>J* Yb s{b Yb – mac
xuc oaJ hoM T>& EMG J> Eba& iM AS Yd H>J* -

EJG eL ud #TG N$* iM H>* LoM* C>J& – c>G H>* N$* iM xaM SIG N}G& HIG eC c$ - ETG*
eGc, H>* ev& huN& L>G – iM ca& EHN yV* cVaN N}G& #Jd VIc <cG – wa* VIc EHN EMG – SIG AS* [l*
SIG baN – caJ& ECa kaM* TaG Exa& Va& HIc l}G AS* yS* – caJ& ECa daN& yp Exa HIc Eka* SIG caJ -
#TG uP Eca& ( fa Eca& ) Exa Va& boN& h> baN* <Nb #wVJ& mac PaV* – xaG* [c mac PaV* ecG* – baN*
h> {N* boN& <Nb #wVJ& Yb yM* c{b #wVJ& boc c>J* edG – {L& ud Ma TaG Hid KoG cVaN ECa fa
ehN [l* ADN ECa cVaN – xaG* ECa cVaN [l* diN EMG J> [C* yd* <xG& mac PaV* uj& xaG* [c PaV*
ecG* – {L& ud ADN {N* boG&, <kN tiN [P xaM hab saM& za* MuG EHN MuG baN* – TaG na* Noc iM
n>d JaM& CaG <kN, iM n>d xaJ cub – gaJ* ciN mac yH Ga& CoM* – ciN mac ba* Ga& coG&
s{b diN -
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FONT
CHỮ THÁI VIỆT NAM

Thạc sĩ Lò Mai Cương
Trường Cao đẳng Sơn La

Khi sử dụng Font tiếng Thái, bạn cần tắt hết chế độ gõ tiếng Việt của các bộ
gõ đang chạy trên máy tính (Unikey, Vietkey, …).

1. Sử dụng Font tiếng Thái hoàn toàn giống như bạn sử dụng các bộ Font
quen thuộc khác.

Ví dụ : <cG AoN thì gõ < + c + G     A +o+ N  = <cG AoN
baG ba thì gõ b + a + G     b  + a  = baG ba

2. Trên một phím có 2 ký tự tổ thấp và tổ cao : nếu dùng phím  tổ thấp thì gõ

bình thường; nếu dùng phím tổ cao thì dùng tổ hợp phím Shift và phím tổ cao đó (

hoặc bật phím Caps Lock),

ví dụ : ấn Shift + H = H Shift + M = M
Shift + N = N Shift + B = B

3. Khi gõ chữ Thái : Đối với nguyên âm nằm trên hoặc nằm dưới phụ âm

- Nếu từ có 2 ký tự:  thì gõ nguyên âm nằm trên (hoặc dưới) trước sau đó mới
gõ phụ âm, Ví dụ: ip thì gõ =..i... + p = ip

up thì gõ =..u… + p = up
- Nếu từ có 3 ký tự:  thì gõ phụ âm trước, sau đó gõ nguyên âm nằm trên (hoặc

dưới) cuối cùng gõ ký tự còn lại.

piN thì gõ = p+..i... + N = piN
buN thì gõ = b +..u… + N = buN

3. Nếu sử dụng dấu thanh điệu thì sau khi gõ đủ từ mới gõ đến thanh điệu, ví

dụ: pIN& = p + I  + N +  &  = pIN & hoặc piN*  = p + i  + N +   *   = piN*
4. Sau khi chạy các chương trình xử lý từ như Notepad, Winword… bạn

chọn Font tiếng Thái từ menu Font nh ư hình dưới đây:
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Chú ý: Đối với MS Word, để hiện thị được tên Font theo chữ latin trên

danh sách Font trải xuống như trên, bạn cần bỏ mục chọn List font names in
their font của MS Word như sau:

B1: Chọn mục Customize từ menu Tools trên thanh menu của MS Word.

B2: Trên cửa sổ Customize, kích bỏ chọn mục List font names in their font
như hình dưới:

 CÁC FONT CHỮ THÁI SƠN LA

1. Font  THAI VIETNAM CHUAN
2. Font  THAI VIETNAM NGHIENG
3. Font THAI VIETNAM CO
4. Font  THAI VIETNAM DAM
5. Font  THAI VIETNAM HOA

 Để nhập các ký tự chữ Thái, bạn sử dụng các phím nh ư hình sau:
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Bố trí bàn  phím


  | 

\

~ 
`

 ! 
1

 @

 2
#

3 

 Shift  Shift

Caps
Lock

A  Enter

Ctrl Alt Alt Ctrl

 $ 
 4

 % 
 5

 ^ 
 6

 & 
 7

 *
 8

 ( 
 9

 ) 
 0

 _ 
-

 + 
 =

Q 


W 
w

E
       e

R 
r

T 
      t

Y 
      y

U I







O
        o

P  {
[

} 
]

S F
     f

C

D D
d

G H
      h

KJ
      j

L



“
’

 :
;

Z X NV B >
 .

M  <
  ,

?
  /

& *


